	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
 --------
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	Số: 73/2009/QĐ-UBND
	Đồng Xoài, ngày 31 tháng 12 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH THUỘC NGÀNH NÔNG NGHIỆP & PTNT TỈNH BÌNH PHƯỚC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 thánh 12 năm 2004;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010;
Căn cứ Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thiết lập cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;
Căn cứ Công văn 217/CCTTHC ngày 07 tháng 8 năm 2009 của Tổ công tác chuyên trách cải cánh thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ đạo các sở, ban, ngành căn cứ vào quyết định của các bộ, ngành Trung ương công bố trước ngày 15/8/2009 để thống kê đầy đủ về số lượng, đúng tên gọi của thủ tục hành chính;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tại Tờ trình số /TTr-SNN ngày tháng năm 2009 và đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh tại Tờ trình số /TTr-TCT ngày tháng năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bình Phước.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để bổ công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. 
1. Sở Nông nghiệp & PTNT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời gian cập nhật, công bố thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày, kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

2. Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2, Điều 1 Quyết định này, Sở Nông nghiệp & PTNT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày, kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2211/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở (Thủ trưởng) các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
 - Văn phòng Chính phủ; 
- TCTCT của Thủ tướng CP;
- Cục kiểm tra văn bản (BTP); 
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, PCT; 
- Như điều 4;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- LĐVP, CV các phòng;
- Lưu: VT, (TCT).
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH THUỘC


NGÀNH NÔNG NGHIỆP & PTNT TỈNH BÌNH PHƯỚC


(Ban hành kèm theo Quyết định số 73/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước)


PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH


THUỘC NGÀNH NÔNG NGHIỆP & PTNT TỈNH BÌNH PHƯỚC


Quyết định số 73/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bình Phước………………………………………1


14I. Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo:



141. Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần 1.



152. Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần 2.



163. Thủ tục Giải quyết tố cáo.



17II. Lĩnh vực Nông nghiệp:



174. Cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về thú y.



195. Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa dùng trong thú y.



216. Cấp chứng chỉ hành nghề xét nghiệm bệnh, phẫu thuật động vật.



237. Cấp chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ động vật.



258. Gia hạn chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực thú y.



279. Đăng ký xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật.



3110. Kiểm dịch động vật tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao (động vật vận chuyên trong nước).



3511. Kiểm dịch sản phẩm động vật tham gia hội chợ, triển lãm (sản phẩm động vật trong nước).



3712. Kiểm dịch động vật tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao; sản phẩm động vật tham gia hội chợ, triển lãm (mang từ nước ngoài vào Việt Nam).



3913. Kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh.



4114. Kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh.



4315. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tại Trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông.



4516. Thẩm định điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở do địa phương quản lý.



4717. Cấp chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở sản xuất con giống; cơ sở giết mổ động vật, cơ sở sơ chế, bảo quản sản phẩm động vật; khu cách ly kiểm dịch, nơi tập trung động vật, sản phẩm động vật; cửa hàng kinh doanh động vật, sản phẩm động vật (do địa phương quản lý)



5118. Cấp chứng chỉ chất lượng giống cho cơ sở chăn nuôi lợn đực giống trên địa bàn của tỉnh, thành phố (trừ các cơ sở do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý)



5219. Cấp chứng chỉ chất lượng giống cho cơ sở chăn nuôi bò đực giống do tỉnh, thành phố quản lý



5320. Cấp chứng chỉ chất lượng giống cho cơ sở chăn nuôi trâu đực giống



5421. Cấp chứng chỉ chất lượng giống cho các cơ sở chăn nuôi dê đực giống thuộc tỉnh quản lý



5522. Đăng ký quảng cáo về giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi trên các phương tiện quảng cáo không thuộc quy định tại điểm a khoản 2 Mục III Thông tư liên tịch số 96/2004/TTLT/BVHTT-BNN&PTNT ngày 03/11/2004 của liên Bộ Văn hóa Thông tin và Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn quảng cáo một số hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.



5823. Đăng ký để được đánh giá, chỉ định là Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong (đăng ký hoạt động từ 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).



6124. Cấp giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.



6525. Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật



6726. Cấp giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật



7027. Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật



7228. Thông qua nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật tại địa phương (quảng cáo trên báo chí của địa phương)



7429. Cấp giấy chứng nhận huấn luyện chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật.



7530. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa.



7831. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa.



8032. Cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa



8333. Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa



8534. Cấp Thẻ xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa.



8735. Đổi Thẻ xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa



8836. Thủ tục Thẩm định, tiêu hủy bệnh vàng lùn, lùn xoắn là lúa.



9037. Thủ tục Cấp phát thuốc phun diệt rầy nâu.



9138. Thủ tục Tiếp nhận công bố hợp quy đối với các sản phẩm hàng hóa chuyên ngành nông nghiệp.



9339. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận Tổ chức chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm hàng hóa chuyên ngành nông nông nghiệp.



9540. Thủ tục Cấp giấy phép tổ chức hội thảo, hội nghị về thuốc BVTV.



9741. Thủ tục Chứng nhận đã tham dự các lớp tập huấn kiến thức chuyên môn và văn bản mới về thuốc BVTV.



9842. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với hàng không phải là giống cây trồng và sinh vật có ích.



10143. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với giống cây trồng và sinh vật có ích.



10244. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu.



10345. Công nhận nguồn giống (đối với giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm).



10646. Công nhận lại nguồn giống (đối với giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm).



10747. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn



11148. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn.



11249. Chỉ định Tổ chức chứng nhận sản phẩm cây trồng an toàn, giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm (Áp dụng đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)



11550. Chỉ định lại, mở rộng phạm vi chỉ định Tổ chức chứng nhận sản phẩm cây trồng an toàn, lĩnh vực giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm (Áp dụng đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 1 tỉnh)



11651. Miễn giảm thủ tục đánh giá Tổ chức chứng nhận sản phẩm cây trồng an toàn, giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm (đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)



11752. Miễn giảm giám sát hoạt động đối với Tổ chức chứng nhận sản phẩm cây trồng an toàn, giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm được chỉ định có chứng chỉ công nhận (đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).



11853. Chỉ định Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả, chè an toàn (Áp dụng đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 01 tỉnh).



12154. Thay đổi, bổ sung, gia hạn Quyết định chỉ định Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả, chè an toàn (Áp dụng đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 01 tỉnh)



12355. Tiếp nhận Công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn (Dựa trên kết quả đánh giá của Tổ chức chứng nhận).



12556. Tiếp nhận Công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn (Dựa trên kết quả tự đánh giá và giám sát nội bộ).



12657. Tiếp nhận Công bố sản phẩm được sản xuất theo VietGAP.



128III. Lĩnh vực Lâm nghiệp:



12858. Công nhận cây trội (cây mẹ)



13159. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp chính.



13460. Công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới tại Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương (Đối với giống mới đăng ký công nhận áp dụng chỉ trên địa bàn của một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).



13861. Công nhận lâm phần tuyển chọn



14062. Cấp giấy chứng nhận ngồn gốc lô cây con.



14263. Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống.



14564. Công nhận rừng giống chuyển hoá.



14765. Công nhận rừng giống cây trồng lâm nghiệp.



14966. Công nhận vườn cây đầu dòng.



15167. Huỷ bỏ chứng chỉ công nhận nguồn giống (5 loại: Cây trội, Lâm phần tuyển chọn, Rừng giống chuyển hoá, Rừng giống trồng, Vườn cây đầu dòng)



15268. Khôi phục hiệu lực thi hành Quyết định công nhận tiến bộ kỹ thuật thuộc thẩm quyền tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương



15369. Thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất của tổ chức ngoài quốc doanh.



15570. Đầu tư, nghiệm thu thanh quyết toán rừng giống, vườn giống.



15771. Hỗ trợ trồng rừng sau đầu tư đối với Tổ chức ngoài quốc doanh.



15972. Hỗ trợ trước đầu tư trồng rừng đối với tổ chức ngoài quốc doanh.



16173. Chặt nuôi dưỡng đối với khu rừng đặc dụng do tỉnh quản lý.



16274. Cải tạo rừng (đối với chủ rùng: không phải hộ gia đình, cá nhân, không phải Vườn quốc gia, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT).



16375. Thẩm định và phê duyệt phương án điều chế rừng cho các chủ rừng là tổ chức thuộc tỉnh.



16476. Phê duyệt thiết kế khai thác chính gỗ rừng tự nhiên cho chủ rừng.



Error! Bookmark not defined.76. Phê duyệt thiết kế khai thác chính gỗ rừng tự nhiên cho chủ rừng.



16577. Cấp phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên cho các chủ rừng.



16678. Thông báo đóng cửa rừng khai thác gỗ.



16779. Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên của các tổ chức thuộc tỉnh.



16880. Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép tận thu gỗ nằm trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên của tổ chức



16981. Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tre nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên của các tổ chức thuộc tỉnh.



17082. Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, viện trợ không hoàn lại của các tổ chức thuộc tỉnh.



17183. Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác, tận thu gỗ trong rừng phòng hộ là rừng tự nhiên đối với các tổ chức.



17284. Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng phòng hộ do Nhà nước đầu tư của các tổ chức thuộc tỉnh.



17385. Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên nghèo kiệt đối với các tổ chức, doanh nghiệp.



17486. Cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loài rừng đối với những khu rừng do UBND cấp tỉnh xác lập



17587. Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng phòng hộ do Ban quản lý hoặc bên khoán tự đầu tư của các tổ chức thuộc tỉnh



17688. Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trong rừng phòng hộ khi chuyển mục đích sử dụng rừng của các tổ chức.



17789. Hỗ trợ đầu tư trung tâm sản xuất giống cây rừng chất lượng cao.



17990. Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ trong rừng phòng hộ là rừng khoanh nuôi do nhà nước đầu tư vốn của các tổ chức



18091. Phê duyệt hồ sơ và cấp phép tận thu gỗ đối với các khu rừng đặc dụng của tổ chức không thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý



18192. Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ trong rừng phòng hộ là rừng khoanh nuôi do chủ rừng tự đầu tư vốn của các tổ chức (mục đích thương mại)



18293. Cho phép trồng cao su trên đất rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với các tổ chức thuộc tỉnh



18394. Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật trồng rừng, trồng cây công nghiệp.



18595. Thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán các công trình lâm sinh thuộc dự án 661.



18796. Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế giao khoán rừng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bảo vệ khoanh nuôi tái sinh rừng.



18997. Đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam, không quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES



19298. Đăng ký Trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại các Phụ lục II và III của Công ước CITES.



19599. Đăng ký Trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, các loài động vật, thực vật hoang dã thông thường



199100. Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu.



203101. Cấp giấy phép vận chuyển gấu.



205102. Giao nộp gấu cho nhà nước.



207103. Tiếp nhận gấu.



208104. Cấp Giấy phép vận chuyển đặc biệt.



209105. Thủ tục Cấp sổ khai báo nhập nguyên liệu, xuất thành phẩm chế biến gỗ và lâm sản.



210106. Thủ tục Đóng búa kiểm lâm đối với gỗ khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng trong nước, gỗ là tang vật vi phạm, gỗ tròn nhập khẩu mà không có dấu búa hoặc dấu hiệu đặc biệt khác theo quy định của nước xuất khẩu.



211107. Cho thuê rừng đối với tổ chức.



213108. Giao rừng đối với tổ chức.



217109. Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 26 Luật bảo vệ và phát triển rừng và khoản 2 Điều 26 NĐ số 23/2006/NĐ-CP thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh (Trường hợp thu hồi rừng chưa có dự án đầu tư)



219110. Thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh (chủ rừng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài)



222111. Thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay giải thể, phá sản



224112. Thu hồi rừng đối với các trường hợp: Rừng được nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết hạn (quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 26 Luật bảo vệ và phát triển rừng) thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh (đối với chủ rừng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài).



226113. Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm e, g, h và điểm i khoản 1 Điều 26 Luật bảo vệ và phát triển rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh (chủ rừng là tổ chức trong nước, nguời Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài)



228IV. Lĩnh vực Thủy sản:



228114. Miễn kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thuỷ sản trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ nội địa (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)



230115. Kiểm tra tăng cường chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ nội địa (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)



233116. Cấp Chứng nhận nuôi tôm đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.



234117. Cấp Chứng nhận cơ sở đảm bảo điều kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản.



235118. Cấp giấy phép khai thác thủy sản.



238119. Gia hạn giấy phép khai thác thủy sản.



240120. Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản.



243121. Thu hồi giấy phép khai thác thủy sản .



244V. Lĩnh vực Thủy lợi:



244122. Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được quy định tại khoản 1, 2, 6, 7, 8, 10 Điều 1 Quyết định 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương



247123. Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương



250124. Cấp giấy phép cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương



252125. Cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, trừ các trường hợp sau: a) Các loại xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật; b) Xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ CTTL; c) Xe cơ giới đi qua công trình thủy lợi kết hợp đường giao thông công cộng có tải trọng, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thủy lợi



254126. Cấp giấy phép cho hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương



256127. Cấp giấy phép cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi



258128. Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương



261129. Gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương



264130. Thẩm định Thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi.



266131. Thẩm định thiết kế cơ sở các dự án nước sạch và VSMTNT.



268132. Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các dự án lập báo cáo kinh tế kỹ thuật về thủy lợi và nước sinh hoạt.



270133. Thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công và tổng dự toán.



272134. Thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp và lắp đặt thiết bị.



273135. Chọn tư vấn khảo sát phục vụ lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công (Đối với gói thầu có giá trị dưới 500 triệu đồng).



274136. Chọn tư vấn lập dự án đầu tư, báo cáo KTKT, thiết kế KT-BVTC (Đối với gói thầu có giá trị dưới 500 triệu đồng).



275137. Chọn tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị.



276138. Chọn tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu.



277VI. Lĩnh vực Phát triển nông thôn:



277139. Điều chỉnh về quy mô địa điểm các dự án khuyến nông, khuyến ngư ở địa phương



278140. Điều chỉnh các dự án khuyến nông, khuyến ngư ở địa phương.



279141. Phê duyệt Dự án Khuyến nông, lâm, ngư và Hỗ trợ Phát triển sản xuất, Phát triển ngành nghề thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố.



281142. Di dân trong vùng dự án.



283143. Di dân ngoài huyện, ngoài tỉnh.






PHẦN II: NỘI DUNG CỤ THỂ


CỦA NHỮNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN


GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT TỈNH BÌNH PHƯỚC


I. Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo:


1. Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần 1.


a) Trình tự thực hiện: 

+ Người khiếu nại làm đơn (ký trực tiếp).


+ Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Nông nghiệp & PTNT.


+ Giao Thanh tra Sở xử lý đơn thư. Nếu đơn thư thuộc thẩm quyền hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết thì tham mưu Giám đốc Sở ban hành thông báo về việc thụ lý hay không thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo.


b) Cách thức thực hiện: 

Nộp trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả của Sở, Văn Phòng sở hoặc gửi đơn qua đường bưu điện đến Sở Nông nghiệp & PTNT.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  


1. Thành phần hồ sơ:


Đơn khiếu nại và các tài liệu liên quan (nếu có).


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết:  

Không quá: 30 ngày; đối vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT.


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Thanh tra Sở Nông nghiệp & PTNT.


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra Sở Nông nghiệp & PTNT.


4. Cơ quan phối hợp: 


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo.


h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004 đã được sửa đổi bổ sung năm 2005. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 06 năm 2006.


+ Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KN,TC. Có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2007

+ Quyết định 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết KN,TC. Có hiệu lực từ ngày 16/9/2008.



2. Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần 2.


a) Trình tự thực hiện: 

+ Người khiếu nại làm đơn (ký trực tiếp).


+ Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Nông nghiệp & PTNT.


+ Giao Thanh tra Sở xử lý đơn thư. Nếu đơn thư thuộc thẩm quyền hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết thì tham mưu Giám đốc Sở ban hành thông báo về việc thụ lý hay không thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo.


b) Cách thức thực hiện:


 Nộp trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả của Sở, Văn Phòng sở hoặc gửi đơn qua đường bưu điện đến Sở Nông nghiệp & PTNT.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1. Thành phần hồ sơ:


Đơn khiếu nại; Thông báo thụ lý giải quyết lần 1; Quyết định về việc xác minh khiếu nại lần 1; Biên bản làm việc với người KN, TC người bị khiếu nại; Biên bản thẩm tra, xác minh về các nội dung có liên quan đến nội dung KN lần 1; Báo cáo kết quả xác minh đơn khiếu nại lần 1; Quyết định giải quyết khiếu nại; Kết luận về nội dung đơn khiếu nại lần 1; Thông báo kết quả giải quyết khiếu nại lần 1.


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết: 

Không quá: 45 ngày; đối vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT.


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Thanh tra Sở Nông nghiệp & PTNT.


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra Sở Nông nghiệp & PTNT.


4. Cơ quan phối hợp: 


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004 đã được sửa đổi bổ sung năm 2005. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 06 năm 2006.


+ Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KN,TC. Có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2007

+ Quyết định 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết KN,TC. Có hiệu lực từ ngày 16/9/2008.



3. Thủ tục Giải quyết tố cáo.


a) Trình tự thực hiện: 

+ Người khiếu nại làm đơn (ký trực tiếp).


+ Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Nông nghiệp & PTNT.


+ Giao Thanh tra Sở xử lý đơn thư. Nếu đơn thư thuộc thẩm quyền hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết thì tham mưu Giám đốc Sở ban hành thông báo về việc thụ lý hay không thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo.


b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả của Sở, Văn Phòng sở hoặc gửi đơn qua đường bưu điện đến Sở Nông nghiệp & PTNT.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1. Thành phần hồ sơ:


Đơn tố cáo và các tài liệu liên quan (nếu có).


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết: 

Không quá: 60 ngày; đối vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 90 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT.


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Thanh tra Sở Nông nghiệp & PTNT.


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra Sở Nông nghiệp & PTNT.


4. Cơ quan phối hợp: 


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004 đã được sửa đổi bổ sung năm 2005. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 06 năm 2006.


+ Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KN,TC. Có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2007

+ Quyết định 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết KN,TC. Có hiệu lực từ ngày 16/9/2008.



II. Lĩnh vực Nông nghiệp:


4. Cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về thú y.


a) Trình tự thực hiện: 

+ Cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục Thú y hoặc gửi qua đường bưu điện. 


+ Phòng chức năng thẩm tra, nếu đủ điều kiện tiến hành cấp. 


+ Sau 10 ngày làm việc, người đề nghị cấp đến tại Chi cục Thú y nộp lệ phí và ký nhận chứng chỉ hành nghề. 


b) Cách thức thực hiện: 

Nộp trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả của Chi cục Thú Y.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1. Thành phần hồ sơ:


 
- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y


- Bằng cấp chuyên môn, giấy chứng nhận trình độ (bản sao được công chứng, chứng thực) 


- Sơ yếu lý lịch có xác nhận 


- Giấy khám sức khỏe 

- 02 ảnh 4x 6 


- Lý lịch tư pháp (đối với người nước ngoài).


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết:  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): không


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề.

h) Lệ phí:

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thú y lần đầu. 


Mức phí: 50.000 đồng


Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/1/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề phải có Bằng cấp chuyên môn: trung cấp thú y, trung cấp chăn nuôi thú y hoặc trung cấp nuôi trồng thuỷ sản đã tốt nghiệp lớp đào tạo về chuyên ngành thú y đối với hành nghề thú y thuỷ sản


Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y


+ Người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề là cán bộ công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của Thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2004.


+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y. Có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 4 năm 2005.


+ Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/1/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. Có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 2 năm 2005.

+ Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 6/5/2006 của Bộ NN hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y. Có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 6 năm 2006.



5. Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa dùng trong thú y.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y nộp hồ sơ hợp lệ tại Chi cục Thú y hoặc gửi qua đường bưu điện. 


+ Phòng chức năng thẩm tra, nếu đủ điều kiện tiến hành cấp. 


+ Sau 10 ngày làm việc, người đề nghị cấp đến tại Chi cục Thú y nộp lệ phí và ký nhận chứng chỉ hành nghề.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Chi cục Thú Y

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y


- Bằng cấp chuyên môn, giấy chứng nhận trình độ (bản sao được công chứng, chứng thực) 


- Sơ yếu lý lịch có xác nhận 


- Giấy khám sức khỏe  


- 02 ảnh 4x 6 


- Lý lịch tư pháp (đối với người nước ngoài).


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết:  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Cá nhân.                                                               


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): không


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề.


h) Lệ phí: 


Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thú y lần đầu. 


Mức phí: 50.000 đồng


Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/1/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:.


+ Cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y phải có Bằng cấp chuyên môn: trung cấp thú y, chăn nuôi thú y, hoặc trung cấp sinh học, nuôi trồng thuỷ sản đối với hành nghề thú y thuỷ sản


Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y


+ Người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề là cán bộ công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của Thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác.


c) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2004.

+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y. Có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 4 năm 2005.


+ Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/1/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. Có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 2 năm 2005.

+ Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 6/5/2006 của Bộ NN hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y. Có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 6 năm 2006.



6. Cấp chứng chỉ hành nghề xét nghiệm bệnh, phẫu thuật động vật.


a) Trình tự thực hiện: 

+ Cá nhân đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề thú y nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục Thú y hoặc gửi qua đường bưu điện. 


+ Phòng chức năng thẩm tra, nếu đủ điều kiện tiến hành cấp. 


+ Sau 10 ngày làm việc, người đề nghị cấp đến tại Chi cục Thú y nộp lệ phí và ký nhận Chứng chỉ hành nghề

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Chi cục Thú y

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y


- Bằng cấp chuyên môn, giấy chứng nhận trình độ (bản sao được công chứng, chứng thực) 


- Sơ yếu lý lịch có xác nhận 


- Giấy khám sức khỏe 

- 02 ảnh 4x 6 


- Lý lịch tư pháp (đối với người nước ngoài).


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề.


h) Lệ phí: 


+ Lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề thú y lần đầu. 


Mức phí: 50.000 đồng


Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/1/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

+ Phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở đăng ký hành nghề


Mức phí: 250.000 đồng

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:.


1. Điều kiện về bằng cấp chuyên môn:


Là bác sỹ thú y, kỹ sư chăn nuôi thú y hoặc cử nhân sinh học, hóa sinh, kỹ sư nuôi trồng thuỷ sản đã qua lớp đào tạo về xét nghiệm bệnh động vật thuỷ sản đối với hành nghề thú y thuỷ sản


2. Điều kiện về thời gian công tác:


Phải có ít nhất 02 (hai) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký hành nghề


3. Điều kiện vệ sinh thú y:


Cơ sở hành nghề phải đáp ứng đủ điều kiện vệ sinh thú y theo quy định


Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y


+Người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề là cán bộ công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của Thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2004.

+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y. Có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 4 năm 2005.


+ Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/1/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. Có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 2 năm 2005.

+ Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 6/5/2006 của Bộ NN hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y. Có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 6 năm 2006.



7. Cấp chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ động vật.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục Thú y hoặc gửi qua đường bưu điện. 


+ Phòng chức năng thẩm tra, nếu đủ điều kiện tiến hành cấp. 


+ Sau 10 ngày làm việc, người đề nghị cấp đến tại Chi cục Thú y nộp lệ phí và ký nhận chứng chỉ hành nghề.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Chi cục Thú

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y


- Bằng cấp chuyên môn, giấy chứng nhận trình độ (bản sao được công chứng, chứng thực) 


- Sơ yếu lý lịch có xác nhận 


- Giấy khám sức khỏe  


- 02 ảnh 4x 6 


- Bản kê các dụng cụ, nguyên vật liệu cần thiết để hành nghề (đối với cá nhân hành nghề lưu động, không có cơ sở hành nghề cố định). 


- Lý lịch tư pháp (đối với người nước ngoài).


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết:  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Cá nhân

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề


h) Lệ phí: 


+ Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thú y lần đầu


+ Mức phí: 50.000 đồng


Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/1/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Bằng cấp chuyên môn: trung cấp chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y hoặc trung cấp nuôi trồng thuỷ sản (đối với hành nghề thú y thuỷ sản);


Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y


2. Người hành nghề tiêm phòng, thiến, hoạn động vật phải có chứng chỉ tốt nghiệp lớp đào tạo về kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thú y cấp tỉnh cấp


3. Người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề là cán bộ công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của Thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2004.

+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y. Có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 4 năm 2005.


+ Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/1/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. Có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 2 năm 2005.

+ Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 6/5/2006 của Bộ NN hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y. Có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 6 năm 2006.



8. Gia hạn chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực thú y.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Cá nhân đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục Thú y hoặc gửi qua đường bưu điện. 


+ Phòng chức năng thẩm tra, nếu đủ điều kiện tiến hành gia hạn. 


+ Sau 10 ngày làm việc, người đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề đến tại Chi cục Thú y nộp lệ phí và ký nhận chứng chỉ hành nghề.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Chi cục Thú

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề


- Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề đã cấp.


- Giấy khám sức khoẻ 


- 02 ảnh 4 x 6.


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết:  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): không


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề.


h) Lệ phí: 


Lệ phí gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y. 


Mức phí: 25.000 đồng


Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/1/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2004.

+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y. Có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 4 năm 2005.


+ Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/1/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. Có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 2 năm 2005.

+ Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 6/5/2006 của Bộ NN hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y. Có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 6 năm 2006.



9. Đăng ký xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Tổ chức/cá nhân đề nghị xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật lập hồ sơ gửi Chi cục Thú y. 


+ Trong phạm vi 10 ngày, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thú y xem xét và có Công văn trả lời đồng ý hoặc không đồng ý tổ chức, cá nhân xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh, đồng thời phối hợp với tổ chức/cá nhân tiến hành lập dự án xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Chi cục Thú y

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


- Đơn đăng ký vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh (theo mẫu quy định tại phụ lục 1a, 1b);

- Tờ trình về điều kiện vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh (theo mẫu quy định tại phụ lục 4a, 4b), bao gồm các nội dung sau:


+ Lập báo cáo mô tả vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh về địa điểm, địa lý tự nhiên, đặc điểm sản xuất chăn nuôi;


+ Hoạt động thú y trong vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh.


Mỗi vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh có một tờ trình riêng.


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết:  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không 


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Thú y


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): không


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đăng ký vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh (theo mẫu quy định tại phụ lục 1a, 1b; Quyết định số 66/2008/QĐ-BNN ngày 26/5/2008 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành Quy định vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật.

- Tờ trình về điều kiện vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh (theo mẫu quy định tại phụ lục 4a, 4b)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2004.

+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y. Có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 4 năm 2005.


+ Quyết định số 66/2008/QĐ-BNN ngày 26/5/2008 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành Quy định vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật. Có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 6 năm 2008.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:


PHỤ LỤC 1A


(Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008)

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ

 Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh động vật

 

 Kính gửi:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Tên tôi là2: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Đại diện3: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Điện thoại: . . . . . . . . . . . .Fax: . . . . . . . . . . 


Xin đăng ký xây dựng vùng, cơ sở ATDB: . .(tên vùng, cơ sở chăn nuôi) . . . . . . .


Quy mô4: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


An toàn về bệnh5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .đối với loài động vật là. . . . . . . . . . . . . .


 


		 ..........., ngày tháng năm 200





 Người làm đơn 

(ký tên, đóng dấu)6 

Theo điều 11,12 của Quy định này.


2 Theo điều 11 của Quy định này. 


3 Tên cơ quan của người làm đơn hoặc tên cơ sở chăn nuôi.


4 Theo điều 1 của Quy định này.


PHỤ LỤC 1B

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008 /QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ

Xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật

Kính gửi:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tên tôi là2: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Đại diện3: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Điện thoại: . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Đề nghị đăng ký xây dựngcơ sở ATDB: . .(tên cơ sở chăn nuôi) . . . . . . . . . . . 


Quy mô4: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


An toàn về bệnh5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .đối với loài động vật là. . . . . . . . . . . 


		                                                                               ...........,  ngày     tháng     năm 20





 

                                                          Người làm đơn                                                            (ký tên, đóng dấu)6 

Theo điều 11,12 của Quy định này


2 Theo điều 11 của Quy định này


3 Tên cơ quan của người làm đơn hoặc tên cơ sở chăn nuôi


4 Theo điều 1 của Quy định này


5 Theo điều 1 của Quy định này


6 Ghi rõ họ tên, đóng dấu ( đối với cơ sở có sử dụng con dấu)


PHỤ LỤC 4A:

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008)

 


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







TỜ TRÌNH 

Về điều kiện vùng an toàn dịch bệnh1 

 

Tên vùng ATDB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Điện thoại:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.      Mô tả vùng ATDB2

1.1.            Địa điểm vùng ATDB


1.2.            Địa lý tự nhiên - kinh tế - xã hội


1.3.            Đặc điểm sản xuất chăn nuôi


2.      Hoạt động thú y trong vùng ATDB

2.1. Thực trạng về tổ chức, quản lý, hoạt động thú y trong vùng ATDB


2.2. Kế hoạch về thú y để thực hiện việc xây dựng vùng ATDB


. . . . . . . ., ngày      tháng      năm 200


                                                                       Đại diện vùng ATDB


                                                                      (ký tên, đóng dấu)


1 Gửi kèm đơn xin đăng ký xây dựng vựng ATDB.


2 Theo 2.2 phần III Hướng dẫn thực hiện.


PHỤ LỤC 4B:

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008)


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 





TỜ TRÌNH 

Về điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh1 

 


Họ và tên chủ cơ sở: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Điện thoại . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.      Mô tả cơ sở ATDB2

3.1.            Địa điểm cơ sở ATDB


3.2.            Địa lý tự nhiên - kinh tế - xã hội


3.3.            Đặc điểm sản xuất chăn nuôi


4.      Hoạt động thú y trong cơ sở ATDB

2.1. Thực trạng về tổ chức, quản lý, hoạt động thú y trong cơ sở ATDB


2.2 Kế hoạch về thú y để thực hiện việc xây dựng cơ sở ATDB

. . . . . . . ., ngày      tháng      năm 20


                                                                         Đại diện cơ sở ATDB


                                                                         (ký tên, đóng dấu)


1 Gửi kèm đơn xin đăng ký xây dựng cơ sở ATDB


2 Theo điều 10 chương III của bản Quy định này




10. Kiểm dịch động vật tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao (động vật vận chuyên trong nước).


a) Trình tự thực hiện:  

- Chủ hàng phải đăng ký với Chi cục Thú y địa phương ít nhất 05 ngày trước khi khai mạc;


- Chi cục Thú y thực hiện kiểm tra, giảm sát tại nơi tập trung động vật, sản phẩm động vật,


- Chi cục Thú y thực hiện việc giám sát, kiểm dịch sau thời gian tập trung hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao

b) Cách thức thực hiện: 

+ Hồ sơ gửi qua hệ thống bưu chính.


+ Nộp trực tiếp sẽ trả lời kết quả trực tiếp.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


- Giấy đăng ký kiểm dịch động vật vận chuyển theo mẫu quy định;


- Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát của động vật (nếu có);


- Bản sao giấy chứng nhận tiêm phòng, phiếu kết quả xét nghiệm bệnh động vật (nếu có).


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  

Trong phạm vi 01 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ kiểm dịch hợp lệ, cơ quan kiểm dịch động vật có trách nhiệm thông báo về thời gian, địa điểm, nội dung kiểm dịch

e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục thú y.


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Không


3. Cơ quan thực hiện: Chi cục Thú y


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


h) Lệ phí: 


Phụ lục 12A Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/1/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi huyện (Mẫu số 1)

Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ NN&PTNT Ban hành Quy định về mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y;

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2004.

+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y. Có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 4 năm 2005.


+ Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/1/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. Có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 2 năm 2005.

+ Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Ban hành Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y. Có hiệu lực thi hành từ ngày 09 tháng 4 năm 2006.

+ Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ NN&PTNT Ban hành Quy định về mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y; Có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 1 năm 2006.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT,


SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT VẬN CHUYỂN RA KHỎI HUYỆN


Số:................../ĐK-KDNĐ


            Kính gửi: ..............……………......................................................


Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện): ............................................….…................


Địa chỉ giao dịch: …………………………………………...…………………...…..


Chứng minh nhân dân số: ………… Cấp ngày…../..…./…….….. tại……………


Điện thoại: ………...………. Fax: ………...…….….. Email: ………….…………


Đề nghị được làm thủ tục kiểm dịch số hàng sau:


I/ ĐỘNG VẬT:


		Loại động vật

		Giống

		Tuổi

		Tính biệt

		Mục đích sử dụng



		

		

		

		Đực

		Cái

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		Tổng số

		

		

		

		

		





Tổng số (viết bằng chữ): …………..………………………………………………..


Nơi xuất phát: ……………………...……………….…………………………...…..


Tình trạng sức khoẻ động vật: …………………………………………………..…..


......................................................................................................…...........................


Số động vật trên xuất phát từ vùng/cơ sở an toàn với bệnh: ………..…………….


……………………………………..... theo Quyết định số …………/……… ngày……/…../……. của ……………(1)………………………………. (nếu có).


Số động vật trên đã được xét nghiệm các bệnh sau (nếu có):


1/ ……………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ 


2/ ……………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ 


3/ ……………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ 


4/ ……………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ 


5/ ……………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ 


Số động vật trên đã được tiêm phòng vắc xin với các bệnh sau (loại vắc xin, nơi sản xuất):


1/ …………………………...…………….. tiêm phòng ngày …...…./……/ …...….


2/ …………………………..………………tiêm phòng ngày …..…./……/ …...….


4/ …………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...….


5/ …………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...….


II/ SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT:

		Tên hàng

		Quy cách đóng gói

		Số lượng


(2)

		Khối lượng


(kg)

		Mục đích sử dụng



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		Tổng số

		

		

		





Tổng số (viết bằng chữ): ……………………….…………………….……………


Số sản phẩm động vật trên đã được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y theo kết quả xét nghiệm số ………/……… ngày….…/….../ ......…. của ………....……(3)………………..… (nếu có).


Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất: ……………………………………………..….……….


...……………...…………...……………...…………...……………...…………...…


Điện thoại: …………………………. Fax: ………………………………......…….


III/ CÁC THÔNG TIN KHÁC:


Tên tổ chức, cá nhân nhập hàng: …………………………………..……………….


Địa chỉ: …….....……………...………………...…………...……..…………..…..


Điện thoại: ……………………………. Fax: ………………………..…………….


Nơi đến (cuối cùng): ……………………...……………...………..………………


Phương tiện vận chuyển: ...……………...……………...… …………...……...……


Nơi giao hàng trong quá trình vận chuyển (nếu có):


1/ ……...……...……………… Số lượng: ……...…… Khối lượng: ……..…....…


2/ …….....……...……………… Số lượng: ……...…… Khối lượng: ……..…...…


3/ ……......……...……………… Số lượng: ……...…… Khối lượng: ….…….....…


Điều kiện bảo quản hàng trong quá trình vận chuyển: ...………………..…………..


Các vật dụng khác liên quan kèm theo: ...……………... ………………..…………


...……………...…………...……………...…………...……………...…………...…


Các giấy tờ liên quan kèm theo: ...…………… ………………….........………..


…...……………...…………...……………...…………...………..………...…...


Địa điểm kiểm dịch: ...…………… ………...……………………...……...………..


Thời gian kiểm dịch: ...……………...…… …………….………….………..…….



Tôi xin cam đoan việc đăng ký trên hoàn toàn đúng sự thật và cam kết chấp hành đúng pháp luật thú y.


		Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT

Đồng ý kiểm dịch tại địa điểm...........…...............


......................................................................…….


………… vào hồi ….. giờ…... ngày ........./......./ . 


Vào sổ đăng ký số .......…... ngày…...../ ......./ ….


KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT 


(Ký, ghi rõ họ tên)




		Đăng ký tại ................….........................


    Ngày ...... tháng .......năm …...                                                      


TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)












11. Kiểm dịch sản phẩm động vật tham gia hội chợ, triển lãm (sản phẩm động vật trong nước).


a) Trình tự thực hiện:  

+ Chủ hàng phải đăng ký với Chi cục Thú y địa phương ít nhất 05 ngày trước khi khai mạc;


+ Chi cục Thú y thực hiện kiểm tra, giảm sát tại nơi tập trung động vật, sản phẩm động vật,


+ Chi cục Thú y thực hiện việc giám sát, kiểm dịch sau thời gian tập trung hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao

b) Cách thức thực hiện: 

+ Hồ sơ gửi qua hệ thống bưu chính.


+ Nộp trực tiếp sẽ trả lời kết quả trực tiếp.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


- Giấy đăng ký kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển theo mẫu quy định;


- Bản sao phiếu kết quả xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y sản phẩm động vật (nếu có);


- Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  

Trong phạm vi 01 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ kiểm dịch hợp lệ, cơ quan kiểm dịch động vật có trách nhiệm thông báo về thời gian, địa điểm, nội dung kiểm dịch

e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục thú y.


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không


3. Cơ quan thực hiện: Chi Cục Thú y


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


h) Lệ phí: 


Phụ lục 12A. Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/1/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi huyện (Mẫu số 1)

Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ NN&PTNT Ban hành Quy định về mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y;

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2004.

+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y. Có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 4 năm 2005.


+ Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/1/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. Có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 2 năm 2005.

+ Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Ban hành Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y. Có hiệu lực thi hành từ ngày 09 tháng 4 năm 2006.

+ Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ NN&PTNT Ban hành Quy định về mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y; Có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 1 năm 2006.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính giống thủ tục 10.




12. Kiểm dịch động vật tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao; sản phẩm động vật tham gia hội chợ, triển lãm (mang từ nước ngoài vào Việt Nam).

a) Trình tự thực hiện:  

+ Chủ hàng phải đăng ký với Chi cục Thú y địa phương (nơi tổ chức hội chợ, triển lãm) ít nhất 05 ngày trước khi khai mạc;


+ Tại nơi tập trung động vật, sản phẩm động vật, Chi cục Thú y thực hiện:


- Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y và tiến hành khử trùng tiêu độc ít nhất 03 ngày trước khi tập trung động vật, sản phẩm động vật;


- Kiểm tra giấy chứng nhận kiểm dịch và các giấy tờ khác có liên quan;


- Kiểm tra số lượng, chủng loại và thực trạng động vật, sản phẩm động vật, đối chiếu với giấy chứng nhận kiểm dịch;


- Hướng dẫn chủ hàng đưa động vật, sản phẩm động vật đến địa điểm tập trung;


- Thực hiện hoặc giám sát việc vệ sinh, khử trùng tiêu độc phương tiện vận chuyển, các dụng cụ có liên quan, chất độn, chất thải trong quá trình vận chuyển;


- Giám sát động vật, sản phẩm động vật trong thời gian tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao;


+ Sau thời gian tập trung hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao:


- Chi cục Thú y thực hiện hoặc giám sát việc vệ sinh, khử trùng tiêu độc toàn bộ khu vực tập trung động vật, sản phẩm động vật;


- Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với động vật, sản phẩm động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y để sử dụng trong nước;


- Nếu chủ hàng có yêu cầu xuất động vật, sản phẩm động vật ra khỏi Việt Nam thì phải làm thủ tục kiểm dịch xuất khẩu theo quy định.


- Nếu động vật, sản phẩm động vật không đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y thì áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định.

b) Cách thức thực hiện: 

+ Nộp trực tiếp.


+ Qua hệ thống bưu chính.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


+ Đơn đăng ký tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao;


+ Giấy chứng nhận kiểm dịch;


+ Các giấy từ khác có liên quan.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết:  

+ Chủ hàng phải đăng ký với Chi cục Thú y địa phương (nơi tổ chức hội chợ, triển lãm) ít nhất 05 ngày trước khi khai mạc;


+ Thời gian giải quyết không quy định cụ thể.

e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi Cục Thú y 


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không


3. Cơ quan thực hiện: Chi Cục thú y


4. Cơ quan phối hợp (nếu có):

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.


h) Lệ phí: 


Phụ lục 12A, Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/1/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2004.

+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y. Có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 4 năm 2005.


+ Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/1/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. Có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 2 năm 2005.

+ Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Ban hành Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y. Có hiệu lực thi hành từ ngày 09 tháng 4 năm 2006.



13. Kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Chủ hàng khi vận chuyển động vật với số lượng lớn ra ngoài tỉnh phải đăng ký kiểm dịch với Chi cục Thú y. 


+ Kiểm tra trước khi đưa động vật đến khu cách ly kiểm dịch.


+ Kiểm tra sau khi đưa động vật đến khu cách ly kiểm dịch


+ Xem xét cấp giấy chứng nhận kiểm dịch.

b) Cách thức thực hiện: 

+ Hồ sơ gửi qua hệ thống bưu chính, mang trực tiếp đến.


+ Trả lời kết quả trực tiếp.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


+ Giấy đăng ký kiểm dịch động vật vận chuyển theo mẫu quy định;


+ Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát của động vật (nếu có);


+ Bản sao giấy chứng nhận tiêm phòng, phiếu kết quả xét nghiệm bệnh động vật (nếu có).

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  

+ Trong phạm vi 01 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ kiểm dịch hợp lệ, cơ quan kiểm dịch động vật có trách nhiệm thông báo về thời gian, địa điểm, nội dung kiểm dịch.


+ Hướng dẫn chủ hàng đưa động vật đến khu cách ly kiểm dịch và phải tiến hành kiểm dịch ngay trong ngày, kể từ khi động vật được tập trung tại khu cách ly kiểm dịch. 

+ Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y trong phạm vi 24 giờ trước khi vận chuyển

e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:     Chi cục Thú y 


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không


3. Cơ quan thực hiện: Chi Cục thú y 


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): không

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


h) Lệ phí: 


Phụ mục 12A, Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/1/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi huyện (Mẫu 1)


Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ NN&PTNT Ban hành Quy định về mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y;

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2004.

+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y. Có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 4 năm 2005.


+ Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/1/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. Có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 2 năm 2005.

+ Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Ban hành Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y. Có hiệu lực thi hành từ ngày 09 tháng 4 năm 2006.

+ Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ NN&PTNT Ban hành Quy định về mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y; Có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 1 năm 2006.

+ Thông tư số 11/2009/TT-BNN ngày 04/3/2009 của Bộ NN và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, SPĐV; kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ NN và PTNT. Có hiệu lực thi hành từ ngày 19 tháng 4 năm 2006.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính giống thủ tục 10,11.




14. Kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Tổ chức, cá nhân khi vận chuyển sản phẩm động vật với khối lượng lớn ra ngoài tỉnh phải đăng ký kiểm dịch với Chi cục Thú y 


+ Kiểm tra trước khi đưa sản phẩm động vật đến khu cách ly kiểm 


+. Kiểm tra sau khi đưa sản phẩm động vật đến khu cách ly kiểm dịch


+ Xem xét cấp giấy chứng nhận kiểm dịch.

b) Cách thức thực hiện: 

+ Hồ sơ gửi qua hệ thống bưu chính, mang trực tiếp đến.


+ Trả lời kết quả trực tiếp.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


+ Giấy đăng ký kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển theo mẫu quy định;


+ Bản sao phiếu kết quả xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y sản phẩm động vật (nếu có);


+ Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  

+ Trong phạm vi 01 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ kiểm dịch hợp lệ, cơ quan kiểm dịch động vật có trách nhiệm thông báo thời gian, địa điểm, nội dung kiểm dịch 


+ Hướng dẫn chủ hàng đưa sản phẩm động vật đến khu cách ly kiểm dịch và phải tiến hành kiểm dịch ngay trong ngày kể từ khi sản phẩm động vật được tập trung tại địa điểm đã chỉ định 


+ Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với sản phẩm động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y trong phạm vi 24 giờ trước khi vận chuyển


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:     Chi cục Thú y 


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không


3. Cơ quan thực hiện: Chi Cục thú y 


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): không

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


h) Lệ phí: 


Phụ mục 12A, Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/1/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi huyện (Mẫu 1)


Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ NN&PTNT Ban hành Quy định về mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y;

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2004.

+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

+ Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/1/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. Có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 2 năm 2005.

+ Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Ban hành Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y. Có hiệu lực thi hành từ ngày 09 tháng 4 năm 2006.

+ Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ NN&PTNT Ban hành Quy định về mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y; Có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 1 năm 2006.

+ Thông tư số 11/2009/TT-BNN ngày 04/3/2009 của Bộ NN và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, SPĐV; kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ NN và PTNT. Có hiệu lực thi hành từ ngày 19 tháng 4 năm 2006.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính giống thủ tục 10, 11, 13.




15. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tại Trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Kiểm tra hồ sơ kiểm dịch bao gồm giấy chứng nhận kiểm dịch và các giấy tờ khác có liên quan; 


+ Kiểm tra số lượng, chủng loại động vật, sản phẩm động vật theo giấy chứng nhận kiểm dịch; mã số của động vật; dấu kiểm soát giết mổ, tem vệ sinh thú y; dấu niêm phong phương tiện vận chuyển và các dụng cụ, bao bì chứa đựng;


+ Kiểm tra tình trạng sức khoẻ động vật, thực trạng vệ sinh thú y sản phẩm động vật;


+ Kiểm tra thực trạng vệ sinh thú y phương tiện vận chuyển và các vật dụng có liên quan trong quá trình vận chuyển;


+ Đóng dấu xác nhận vào mặt sau giấy chứng nhận kiểm dịch đối với động vật, sản phẩm động vật có giấy chứng nhận kiểm dịch hợp lệ, phương tiện vận chuyển, các vật dụng khác có liên quan bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y.


+ Các trường hợp phải xử lý:


a) Phương tiện vận chuyển, các vật dụng có liên quan không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y, kiểm dịch viên động vật lập biên bản đồng thời tạm đình chỉ việc vận chuyển và yêu cầu chủ hàng thực hiện các biện pháp xử lý: 


Sau khi xử lý, nếu phương tiện vận chuyển và các vật dụng có liên quan đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y thì xác nhận vào mặt sau giấy chứng nhận kiểm dịch và cho phép tiếp tục vận chuyển;


Sau khi xử lý, nếu phương tiện vận chuyển hoặc các vật dụng có liên quan vẫn không đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y thì cơ quan kiểm dịch động vật: Yêu cầu chủ hàng phải thay đổi phương tiện vận chuyển, các vật dụng có liên quan, sau đó mới xác nhận vào vào mặt sau giấy chứng nhận kiểm dịch và cho phép tiếp tục vận chuyển;


b) Khử trùng tiêu độc phương tiện vận chuyển, các dụng cụ có liên quan trong trường hợp phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật đi qua vùng có dịch;


c) Các trường hợp khác, tuỳ theo từng trường hợp cụ thể mà áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định.

b) Cách thức thực hiện: 

Kiểm tra trực tiếp khi có động vật, sản phẩm động vật vận chuyển qua

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


Xuất trình toàn bộ giấy tờ có liên quan để kiểm tra

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  Không  nêu ra trong văn bản (thường là Kiểm tra ngay).

e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trạm Kiểm dịch động vật đầu mối giao thông thuộc Chi cục thú y cấp tỉnh    


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không


3. Cơ quan thực hiện: Trạm Kiểm dịch động vật đầu mối giao thông thuộc Chi cục thú y cấp tỉnh


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): không

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kiểm soát.


h) Lệ phí: 


Phí vệ sinh tiêu độc trong công tác kiểm dịch (Xem phụ mục 12A) Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/1/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2004.

+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

+ Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/1/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. Có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 2 năm 2005.

+ Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Ban hành Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y. Có hiệu lực thi hành từ ngày 09 tháng 4 năm 2006.

+ Thông tư số 11/2009/TT-BNN ngày 04/3/2009 của Bộ NN và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, SPĐV; kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ NN và PTNT. Có hiệu lực thi hành từ ngày 19 tháng 4 năm 2006.

.



16. Thẩm định điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở do địa phương quản lý.


a) Trình tự thực hiện:  

1. Tổ chức, cá nhân có yêu cầu lập cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở sản xuất con giống; cơ sở giết mổ động vật, cơ sở sơ chế, bảo quản sản phẩm động vật; khu cách ly kiểm dịch, nơi tập trung động vật, sản phẩm động vật; cửa hàng kinh doanh động vật, sản phẩm động vật; cơ sở sản xuất thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y (sau đây gọi chung là cơ sở) phải đăng ký thẩm định điều kiện vệ sinh thú y với cơ quan thú y có thẩm quyền theo quy định tại Điều 43 của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP. 


2. Trong phạm vi 07 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan thú y phải tiến hành khảo sát điều kiện vệ sinh thú y đối với địa điểm lập cơ sở, đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật liên quan và trả lời bằng văn bản: 


a) Nếu đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh thú y, cơ quan thú y có thẩm quyền gửi văn bản cho chủ cơ sở và cấp có thẩm quyền là căn cứ để cấp có thẩm quyền cho phép thành lập và đầu tư xây dựng cơ sở; 


b) Nếu không đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh thú y, chủ cơ sở thực hiện sửa chữa, khắc phục những nội dung chưa đạt yêu cầu và đề nghị kiểm tra lại.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


+ Công văn đề nghị khảo sát địa điểm lập cơ sở; 


+ Dự án hoặc kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở, thiết kế kỹ thuật; 


+ Các giấy tờ liên quan đến việc thành lập cơ sở.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y 


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không 


3. Cơ quan thực hiện: Chi cục thú y 


Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thú y cấp tỉnh (Chi cục thú y) có trách nhiệm điều kiện vệ sinh thú y đối với: 


- Cơ sở sản xuất con giống, cơ sở chăn nuôi tập trung trên địa bàn được phân công; 


- Thức ăn chăn nuôi, nước dùng cho động vật, nguyên liệu có nguồn gốc từ động vật dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi; trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển dùng trong chăn nuôi; chất thải động vật tại các cơ sở chăn nuôi tập trung trên địa bàn được phân công; 


- Cơ sở giết mổ, sơ chế, bảo quản động vật, sản phẩm động vật trên cạn phục vụ tiêu dùng trong nước; 


- Cơ sở, cửa hàng kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, hoá chất dùng trong thú y trên địa bàn tỉnh. 


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): không

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận 


h) Lệ phí: 


Phụ lục 12A, Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/1/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2004.

+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

+ Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/1/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. Có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 2 năm 2005.

+ Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Ban hành Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y. Có hiệu lực thi hành từ ngày 09 tháng 4 năm 2006.

+ Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ NN&PTNT Ban hành Quy định về mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y; Có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 1 năm 2006.



17. Cấp chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở sản xuất con giống; cơ sở giết mổ động vật, cơ sở sơ chế, bảo quản sản phẩm động vật; khu cách ly kiểm dịch, nơi tập trung động vật, sản phẩm động vật; cửa hàng kinh doanh động vật, sản phẩm động vật (do địa phương quản lý)

a) Trình tự thực hiện:  

1. Tổ chức/cá nhân gửi hồ sơ đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y. 

2. Trong phạm vi 05 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan thú y có thẩm quyền tiến hành kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn vệ sinh thú y đối với cơ sở; 


+ Kiểm tra việc thực hiện các quy định về điều kiện vệ sinh thú y; 


+ Kiểm tra các tiêu chuẩn kỹ thuật về vệ sinh thú y; 


3.  Trong phạm vi 10 ngày (kể từ ngày được kiểm tra), cơ quan thú y có thẩm quyền phải trả lời kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn vệ sinh thú y. 


+ Nếu cơ sở đảm bảo yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn vệ sinh thú y, cơ quan thú y có thẩm quyền cấp Chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (có giá trị 02 năm kể từ ngày cấp); 


+ Nếu cơ sở không đảm bảo yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn vệ sinh thú y, chủ cơ sở tổ chức sửa chữa, khắc phục những nội dung chưa đạt yêu cầu của lần kiểm tra trước và đề nghị kiểm tra lại.

b) Cách thức thực hiện:  Nộp trực tiếp


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


+ Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y (Mẫu 5 QĐ 86); 


+ Giấy phép đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh (bản sao công chứng); 


+ Các giấy tờ có liên quan đến việc thành lập cơ sở.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  

+ Trong phạm vi 05 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan thú y tiến hành kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở. 


+ Trong phạm vi 10 ngày (kể từ ngày được kiểm tra), cơ quan thú y trả lời kết quả cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y.

e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục thú y cấp tỉnh 


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không 


3. Cơ quan thực hiện: Chi cục thú y 


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): không

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

h) Lệ phí: 


Phụ lục 12A, Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/1/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y (Mẫu số 5) Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ NN&PTNT Ban hành Quy định về mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y;

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2004.

+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y. Có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

+ Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/1/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. Có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 2 năm 2005.

+ Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Ban hành Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y. Có hiệu lực thi hành từ ngày 09 tháng 4 năm 2006.

+ Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ NN&PTNT Ban hành Quy định về mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y; Có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 1 năm 2006.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                                                              





GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y


Số:................../ĐK-KTVSTY


              Kính gửi: ..............……….…........……............................................


Họ tên chủ cơ sở (hoặc người đại diện): .......……………............….................…...


Địa chỉ giao dịch: ...............................................….... …..............……….................

Chứng minh nhân dân số: …………… Cấp ngày.../…../…... tại…………..…

Điện thoại: .......................... Fax: ......................... Email: ..……….............….….....


Đề nghị quý cơ quan kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở (1):


1. Cơ sở chăn nuôi động vật.


   Loại động vật: …………………………………….. Số lượng: ……..……...……


2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh con giống.


   Loại động vật: …………………………………….. Số lượng: …..………...……


3. Cơ sở cách ly kiểm dịch động vật.


   Loại động vật: …………………………………….. Số lượng: ………..…...……


4. Cơ sở cách ly kiểm dịch sản phẩm động vật.


   Loại sản phẩm động vật: ………………………….. Khối lượng: …..………...…


5. Nơi tập trung, bốc xếp động vật/sản phẩm động vật.


6. Cơ sở giết mổ động vật.


   Loại động vật: …………………..….. Công suất giết mổ: ……....……con/ngày


7. Cơ sở sơ chế sản phẩm động vật.


   Loại sản phẩm động vật: …………………….... Công suất: ……..…….tấn/ngày


8. Cơ sở bảo quản sản phẩm động vật.


   Loại sản phẩm động vật: ……………………..….... Công suất: …….……….tấn


9. Cơ sở kinh doanh động vật/ sản phẩm động vật.


   Loại động vật/sản phẩm động vật: ……………………………………...………. 


10. Cơ sở sản xuất thuốc thú y/chế phẩm sinh học/hoá chất dùng trong thú y:


11. Cơ sở kinh doanh thuốc thú y/chế phẩm sinh học/ hoá chất dùng trong thú y:


12. Vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật:


    Loại động vật: ……………………………………….........………...…………… 


    An toàn với bệnh: ……………………………………………..….….….….……


13. Cơ sở xét nghiệm, cơ sở xét nghiệm chẩn đoán bệnh động vật:           

Địa điểm cơ sở: …….………………………..………….…….…………...……….


………………………………………………………………………….……………


Địa điểm và thiết kế xây dựng đã được cơ quan thú y có thẩm quyền thẩm định vào ngày ..…../...…./...….


Đăng ký kinh doanh /Giấy phép đầu tư số: ……………. Cấp tại …………………..


Mục đích sử dụng:



Tiêu thụ nội địa



Phục vụ xuất khẩu


Các giấy tờ liên quan: .....…………………...…..…….......….................….............


...........................................................................................…..........……....................


.................................................................................................….......…….................


Dự kiến thời gian cơ sở bắt đầu hoạt động: ngày.…….../…….../ …..….....


Tôi xin cam đoan việc khai báo trên hoàn toàn đúng sự thật.


		Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH 


Đồng ý kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở ………………..………(2) ………………………....


Thời gian kiểm tra: …… giờ, ngày......../....../ …......


Vào sổ đăng ký số ......... ngày....../....../ …......

KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT 


(Ký, ghi rõ họ tên)




		Đăng ký tại ........................................... 


Ngày .…...... tháng ....... năm ...........

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)







18. Cấp chứng chỉ chất lượng giống cho cơ sở chăn nuôi lợn đực giống trên địa bàn của tỉnh, thành phố (trừ các cơ sở do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý)


a) Trình tự thực hiện:  Chưa có quy định

b) Cách thức thực hiện: Chưa có quy định

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1. Thành phần hồ sơ: Chưa có quy định

2. Số lượng hồ sơ: Chưa có quy định


d) Thời hạn giải quyết:  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): không


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ.


h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004.

+ Quyết định số 07/2005/QĐ-BNN ngày 31/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng lợn đực giống. Có hiệu lực thi hành từ ngày 03 tháng 5 năm 2005.



19. Cấp chứng chỉ chất lượng giống cho cơ sở chăn nuôi bò đực giống do tỉnh, thành phố quản lý


a) Trình tự thực hiện:  Chưa có quy định

b) Cách thức thực hiện: Chưa có quy định

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1. Thành phần hồ sơ: Chưa có quy định

2. Số lượng hồ sơ: Chưa có quy định


d) Thời hạn giải quyết:  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): không


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ.


h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004.

+ Quyết định số 66/2005/QĐ-BNN ngày 31/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy định về quản lý và sử dụng bò đực giống. Có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 11 năm 2005.



20. Cấp chứng chỉ chất lượng giống cho cơ sở chăn nuôi trâu đực giống

a) Trình tự thực hiện:  Chưa có quy định

b) Cách thức thực hiện: Chưa có quy định

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1. Thành phần hồ sơ: Chưa có quy định

2. Số lượng hồ sơ: Chưa có quy định


d) Thời hạn giải quyết:  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): không


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ.


h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004.

+ Quyết định số 13/2007/QĐ-BNN ngày 09/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy định về quản lý và sử dụng trâu đực giống. Có hiệu lực thi hành từ ngày 08 tháng 3 năm 2007.



21. Cấp chứng chỉ chất lượng giống cho các cơ sở chăn nuôi dê đực giống thuộc tỉnh quản lý


a) Trình tự thực hiện:  Chưa có quy định

b) Cách thức thực hiện: Chưa có quy định

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1. Thành phần hồ sơ: Chưa có quy định

2. Số lượng hồ sơ: Chưa có quy định


d) Thời hạn giải quyết:  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): không


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ.


h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004.

+ Quyết định số 108/2007/QĐ-BNN ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy định về quản lý và sử dụng dê đực giống. Có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 01 năm 2008.



22. Đăng ký quảng cáo về giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi trên các phương tiện quảng cáo không thuộc quy định tại điểm a khoản 2 Mục III Thông tư liên tịch số 96/2004/TTLT/BVHTT-BNN&PTNT ngày 03/11/2004 của liên Bộ Văn hóa Thông tin và Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn quảng cáo một số hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.


a) Trình tự thực hiện:  Chưa có quy định

b) Cách thức thực hiện: Chưa có quy định

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


+ Giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo (Phụ lục 1); 


+ Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc văn bản tự công bố chất lượng sản phẩm đối với quảng cáo thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi; 


+ Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận kiểm định giống vật nuôi đối với quảng cáo các loại con giống; 


+ Sản phẩm quảng cáo ghi trong băng, đĩa bằng các loại vật liệu hoặc ma-ket quảng cáo. 


2. Số lượng hồ sơ:  01 bộ


d) Thời hạn giải quyết:  Chưa có quy định

e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT 


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): cơ quan chuyên ngành được Sở Nông nghiệp và PTNT ủy quyền 


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT 


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): không

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận 


h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Phụ lục 1: Giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo theo Thông tư liên tịch số 96/2004/TTLT/BVHTT-BNN&PTNT ngày 03/11/2004 của liên Bộ Văn hóa Thông tin và Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn quảng cáo một số hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Nội dung quảng cáo giống vật nuôi phải đảm bảo các thông tin và điều kiện sau: 


+ Tên, nguồn gốc, phương pháp chọn, tạo các giống vật nuôi; 


+ Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh; 


+ Những đặc điểm sinh học chính của giống vật nuôi; 


+ Hướng dẫn sử dụng và những khuyến cáo đặc biệt. 


Thông tư liên tịch số 96/2004/TTLT/BVHTT-BNN&PTNT ngày 03/11/2004 của liên Bộ Văn hóa Thông tin và Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn quảng cáo một số hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (điểm c khoản 1 Mục II) 

2. Nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu dùng chế biến thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi phải đảm bảo các thông tin và điều kiện sau: 


+ Tên thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi; 


+ Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh; 


+ Xuất xứ nguyên liệu trong chế biến; 


+ Vệ sinh an toàn thực phẩm khi sử dụng đối với gia súc, gia cầm; 


+ Hướng dẫn sử dụng, bảo quản và những khuyến cáo đặc biệt. 


Thông tư liên tịch số 96/2004/TTLT/BVHTT-BNN&PTNT ngày 03/11/2004 của liên Bộ Văn hóa Thông tin và Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn quảng cáo một số hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (điểm đ khoản 1 Mục II)

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư liên tịch số 96/2004/TTLT/BVHTT-BNN&PTNT ngày 03/11/2004 của liên Bộ Văn hóa Thông tin và Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn quảng cáo một số hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 11 năm 2004.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:


TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


GIẤY ĐĂNG KÝ HỒ SƠ QUẢNG CÁO

Số:............................

Kính gửi:......................................................

 


1. Tên đơn vị đăng ký hồ sơ:..................................................................


2. Địa chỉ:..........................................................................................................


3. Số điện thoại, Fax, Email:............................................................................


4. Số giấy phép hoạt động:......................................................................


5. Tên, số điện thoại của người hoặc bộ phận chịu trách nhiệm đăng ký hồ sơ: 


...........................................................................................................................


6. Danh mục sản phẩm đăng ký quảng cáo:


		TT

		Tên sản phẩm

		Số đăng ký hoặc số giấy tiếp nhận bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa của sản phẩm

		Hình thức


quảng cáo

		Lần thứ



		1

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		 

		 





7. Tài liệu gửi kèm theo hồ sơ:


8. Cam kết của đơn vị đăng ký quảng cáo:


Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ Thông tư liên tịch số 96/2004/TTLT/VHTT-NN&PTNT ngày 03 tháng 11 năm 2004 của liên bộ Bộ Văn hóa - Thông tin và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quảng cáo một số hàng hoá trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn và cam kết sẽ tuân thủ quy định của pháp luật về quảng cáo.


                         Tên tỉnh(thành phố), ngày     tháng     năm 200...


  Thủ trưởng đơn vị (Ghi rõ chức danh) 


                  (Ký tên và đóng dấu)

                  Họ và tên của người ký




23. Đăng ký để được đánh giá, chỉ định là Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong (đăng ký hoạt động từ 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).


a) Trình tự thực hiện:  

+ Tổ chức nộp hồ sơ đăng ký tại Sở Nông nghiệp & PTNT theo mẫu quy định.


+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký, Cơ quan chỉ định xem xét hồ sơ, hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức đăng ký bổ sung hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng quy định.


+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan chỉ định xem xét, thẩm định hồ sơ, nếu cần thành lập đoàn kiểm tra đánh giá điều kiện thực tế của tổ chức đăng ký, và ra Quyết định chỉ định Tổ chức chứng nhận nếu tổ chức đăng ký đáp ứng các điều kiện quy định .


+ Nhận hồ sơ tại Sở Nông nghiệp & PTNT.


b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


+ Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAHP theo mẫu tại Phụ lục 8 của Quy chế này;


+ Bản sao hợp pháp Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;


+ Các tài liệu chứng minh hệ thống quản lý và năng lực hoạt động chứng nhận phù hợp với các điều kiện quy định;


+ Mẫu Giấy chứng nhận VietGAHP;

+ Kết quả hoạt động chứng nhận đã thực hiện trong lĩnh vực đăng ký 2 năm gần nhất (nếu có).

 2. Số lượng hồ sơ:  01 bộ


d) Thời hạn giải quyết:  20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT 


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): cơ quan chuyên ngành được Sở Nông nghiệp và PTNT ủy quyền 


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT 


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): không

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận 


h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAHP theo mẫu tại Phụ lục 8 Quyết định số 121 /2008/QĐ-BNN ngày 17 tháng 12  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Quyết định số 121/2008/QĐ-BNN ngày 17/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành "Quy chế chứng nhận cơ sở thực hiện quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAPH) cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong". Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 01 năm 2008.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:


PHỤ LỤC 8


MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN VIETGAHP


(Ban hành kèm theo Quyết định số 121 /2008/QĐ-BNN ngày 17 tháng 12  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

		CỘng hòa xã hỘi chỦ nghĩa ViỆt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________


……, ngày ...  tháng … năm 200…





GIẤY ĐĂNG KÝ
HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN VIETGAHP


Kính gửi:   (Cơ quan chỉ định Tổ chức Chứng nhận)

-  Tên tổ chức:.........………...............................................................................


-  Địa chỉ liên lạc: ………………………………………………......................


-  Điện thoại:…………...
Fax: ……………. E-mail: …………..............................


-  Quyết định thành lập/(nếu có) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:................. do Cơ quan cấp: .........................................cấp ngày ...…/...../.…….tại .....................................................................................


 Sau khi nghiên cứu các điều kiện hoạt động chứng nhận VietGAHP theo Quyết định số 121/2008/QĐ-BNN ngày 17 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế chứng nhận Quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong, chúng tôi nhận thấy có đủ các điều kiện để hoạt động chứng nhận VietGAHP cho.................................................................


 Hồ sơ kèm theo:


- ..........................................................................................................................


- ..........................................................................................................................


Đề nghị Cơ quan chỉ định xem xét để chỉ định (tên tổ chức) được hoạt động chứng nhận VietGAHP cho.......................................................................................................

.........................................................................................................................................


Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định về hoạt động chứng nhận VietGAHP./.


ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC ...


(Ký tên, đóng dấu)



24. Cấp giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Nộp  hồ sơ tại Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, Trạm Bảo vệ thực vật huyện


+ Kiểm tra hồ sơ 


+ Nhận Kết quả tại Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, Trạm Bảo vệ thực vật huyện

b) Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp tại trụ sở Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, Trạm Bảo vệ thực vật huyện;


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


+ Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (Phụ lục 2, 3); 


+ Bản sao hợp pháp bằng tốt nghiệp trung cấp nông, lâm nghiệp trở lên (chuyên ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật, sinh học) hoặc giấy chứng nhận đã tham dự lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật do Chi cục Bảo vệ thực vật cấp;


+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc doanh nghiệp quản lý người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề;


+ Giấy khám sức khoẻ do trung tâm y tế quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh trở lên cấp và có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp;


+ Có 03 ảnh chân dung cỡ 4 cm x 6 cm

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết:  

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Trường hợp người xin cấp chứng chỉ hành nghề ở tại những vùng xa xôi, hẻo lánh hoặc ở những vùng mà việc đi lại gặp nhiều khó khăn (phải gửi hồ sơ qua các Trạm bảo vệ thực vật huyện do Chi cục BVTV ủy quyền) thì Thời gian là 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Cá nhân


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): không


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề


h) Lệ phí: 


Lệ phí: 200.000 đồng


Thông tư số 110/ 2003/ TT – BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính Qui định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (dùng cho cửa hàng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật) Phụ lục 2


+ Đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (dùng cho công ty, chi nhánh kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật) Phụ lục 3


Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành Qui định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân phải có đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 18 tuổi trở lên 


Công văn số 1759/BVTV-TTr ngày 17/11/2009 của Cục bảo vệ thực vật về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 36/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 25/7/2001. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2002.

+ Điều lệ Quản lý thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002.

+ Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT Ban hành qui định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2008.


+ Thông tư số 110/2003/ TT – BTC ngày 17/11/2003 qui định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 12 năm 2003.

+ Công văn số 1759/BVTV-TTr ngày 17/11/2009 của Cục bảo vệ thực vật về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:


Phụ lục 2


(Ban hành kèm theo Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06 tháng 10


năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ


CẤP VÀ GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ


BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT


(dùng cho cửa hàng buôn bán thuốc BVTV)


Kính gửi : Chi cục bảo vệ thực vật ( tỉnh, thành phố) ............................................


Họ và tên (Viết chữ in): ..........................................................................................


Ngày, tháng, năm sinh: ............................ Tại .......................................................


Hộ khẩu thường trú: ………………………………….........................................


Số chứng minh thư nhân dân ……………Ngày cấp ………….…Nơi cấp……


Đã tốt nghiệp (đại học, trung cấp nông lâm nghiêp, lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật) ..........................................................................................


Nơi cấp ........................................... ........Ngày cấp ..........................................


Địa chỉ cửa hàng: ...................................................................................................


Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của pháp luật về buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý chuyên ngành và pháp luật.


                                             ......................., ngày        tháng       năm 200  


Xác nhận của chính quyền địa phương                                       Người đề nghị           


     nơi đăng ký địa điểm bán thuốc                                        (Ký và ghi rõ họ tên) 


(ghi rõ đồng ý hay không đồng ý về địa điểm )


            (Ký và ghi rõ họ tên) 


Phụ lục 3


(Ban hành kèm theo Quyết định số  97/2008/QĐ-BNN ngày 06 tháng 10


năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ


CẤP VÀ GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ


BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT


(dùng cho công ty, chi nhánh kinh doanh thuốc BVTV)


Kính gửi : Chi cục bảo vệ thực vật ( tỉnh, thành phố) ..........................................


Họ và tên (Viết chữ in): .................................................................................


Ngày, tháng, năm sinh: ................................ Tại ................................................


Chức vụ: ...............................................................................................................


Đơn vị công tác: .....................................................................................................


Số chứng minh thư nhân dân ……………Ngày cấp ………….Nơi cấp………....


Đã tốt nghiệp (đại học, trung cấp nông lâm nghiêp, lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật) ............................................................................................


Nơi cấp ..................................... Ngày cấp ................................................


Địa chỉ trụ sở: ......................................................................................................


Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của pháp luật về buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý chuyên ngành và pháp luật.


                                   ......................., ngày        tháng       năm 200  


Xác nhận của chính quyền địa phương                            Người đề nghị           


         về địa điểm  trụ sở                                              (Ký và ghi rõ họ tên) 


       (Ký và ghi rõ họ tên) 




25. Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

a) Trình tự thực hiện:  

+ Nộp hồ sơ tại Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, Trạm bảo vệ thực vật huyện


+ Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh; Trạm bảo vệ thực vật huyện trả kết quả

b) Cách thức thực hiện: 

Nộp trực tiếp tại trụ sở Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh; Trạm bảo vệ thực vật huyện


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


+ Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề (Phụ lục 2,3);


+ Giấy khám sức khoẻ do trung tâm y tế quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh trở lên cấp và có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp;


+ Giấy chứng nhận đã tham dự các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới do Chi cục Bảo vệ thực vật tổ chức. 


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết:  

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Trường hợp người xin cấp chứng chỉ hành nghề ở tại những vùng xa xôi, hẻo lánh hoặc ở những vùng mà việc đi lại gặp nhiều khó khăn (phải gửi hồ sơ qua các Trạm bảo vệ thực vật huyện do Chi cục BVTV ủy quyền) thì Thời gian là 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Cá nhân


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật , Trạm bảo vệ thực vật huyện


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): không


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề                


h) Lệ phí: 


Lệ phí: 200.000 đồng


+ Thông tư số 110/ 2003/ TT – BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính Qui định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật.


+ Công văn số 1759/BVTV-TTr ngày 17/11/2009 của Cục bảo vệ thực vật về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

1. Đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (dùng cho cửa hàng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật) Phụ lục 2


2. Đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (dùng cho công ty, chi nhánh kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật) Phụ lục 3


Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành Qui định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Tham dự lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới khoảng từ 01 đến 03 ngày để được cấp Giấy chứng nhận (Phụ lục 7)


Quyết định số 97/2008/ QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành Qui định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.


Công văn số 1759/BVTV-TTr ngày 17/11/2009 của Cục bảo vệ thực vật về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT Ban hành qui định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2008.


+ Thông tư số 110/2003/ TT – BTC ngày 17/11/2003 qui định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 12 năm 2003.

+ Công văn số 1759/BVTV-TTr ngày 17/11/2009 của Cục bảo vệ thực vật về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN

Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính giống thủ tục 24.




26. Cấp giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật


a) Trình tự thực hiện:  

+ Nộp hồ sơ tại trụ sở Chi cục Bảo vệ thực vật; Trạm bảo vệ thực vật huyện


+ Kiểm tra, thẩm định hồ sơ 


+ Trả kết quả tại trụ sở Chi cục Bảo vệ thực vật; Trạm bảo vệ thực vật huyện

b) Cách thức thực hiện: 

Nộp trực tiếp tại trụ sở Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh; Trạm bảo vệ thực vật huyện


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


+ Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (Phụ lục 1);  


+ Bản sao hợp pháp văn bằng chuyên môn về hoá học hoặc nông học (ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật) từ đại học trở lên;


+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc doanh nghiệp quản lý người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề;


+ Giấy khám sức khoẻ do trung tâm y tế quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh trở lên cấp và có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp;


+ 03 ảnh chân dung cỡ 4 cm x 6 cm

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết:  

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Trường hợp người xin cấp chứng chỉ hành nghề ở tại những vùng xa xôi, hẻo lánh hoặc ở những vùng mà việc đi lại gặp nhiều khó khăn (phải gửi hồ sơ qua các Trạm bảo vệ thực vật huyện do Chi cục BVTV ủy quyền) thì Thời gian là 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Cá nhân


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh

2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật; Trạm bảo vệ thực vật huyện


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): không


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề


h) Lệ phí: 


Lệ phí: 200.000 đồng


Phí: 800.000 đồng


Thông tư số 110/ 2003/ TT – BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính Qui định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật (Phụ lục 1)


Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành Qui định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân phải có đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 18 tuổi trở lên 


Công văn số 1759/BVTV-TTr ngày 17/11/2009 của Cục bảo vệ thực vật về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 36/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 25/7/2001, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2002.

+ Điều lệ Quản lý thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002.


+ Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT Ban hành qui định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2008.


+ Thông tư số 110/2003/ TT – BTC ngày 17/11/2003 qui định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 12 năm 2003.


+ Công văn số 1759/BVTV-TTr ngày 17/11/2009 của Cục bảo vệ thực vật về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN

Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:


Phụ lục 1


(Ban hành kèm theo Quyết định số  97/2008/QĐ-BNN ngày 06  tháng 10


năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ


CẤP VÀ GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ SẢN XUẤT, GIA CÔNG,


SANG CHAI, ĐÓNG GÓI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT


Kính gửi : Chi cục bảo vệ thực vật ( tỉnh, thành phố) ............................................


Họ và tên (Viết chữ in): .......................................................................................


Ngày, tháng, năm sinh: ............................... Tại ...................................................


Chức vụ: .................................................................................................................


Đơn vị công tác: .....................................................................................................


Số chứng minh thư nhân dân ……………….…Ngày cấp …….…Nơi cấp……


Trình độ chuyên môn: ...........................................................................................


Đã tốt nghiệp đại học: ..............................................................


Số bằng .................................................... Ngày cấp .............................................


Địa chỉ cơ sở sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật: 


................................................................................................................................


Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của pháp luật về sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý chuyên ngành và pháp luật.


                                      ......................., ngày        tháng         năm  200


  Xác nhận chính quyền địa phương                                     Người đề nghị


nơi mở sơ sở  hoặc của lãnh đạo đơn vị (1)                       (Ký tên, đóng dấu)                                                     (Ký và ghi rõ họ tên)


(1) Xác nhận của chính quyền địa phương đối với doanh nghiệp chuẩn bị thành lập




27. Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật


a) Trình tự thực hiện:  

+ Nộp hồ sơ tại trụ sở Chi cục Bảo vệ thực vật; Trạm bảo vệ thực vật huyện


+ Kiểm tra, thẩm định hồ sơ 


+ Trả kết quả tại trụ sở Chi cục Bảo vệ thực vật; Trạm bảo vệ thực vật huyện

b) Cách thức thực hiện: 

Nộp trực tiếp tại trụ sở Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh; Trạm bảo vệ thực vật huyện


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


+ Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề (Phụ lục 1);


+ Giấy khám sức khoẻ do trung tâm y tế quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh trở lên cấp và có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp;


+ Giấy chứng nhận đã tham dự các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới do Chi cục Bảo vệ thực vật tổ chức. 


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết:  

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Trường hợp người xin cấp chứng chỉ hành nghề ở tại những vùng xa xôi, hẻo lánh hoặc ở những vùng mà việc đi lại gặp nhiều khó khăn (phải gửi hồ sơ qua các Trạm bảo vệ thực vật huyện do Chi cục BVTV ủy quyền) thì Thời gian là 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Cá nhân


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật; Trạm bảo vệ thực vật huyện


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): không


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề


h) Lệ phí: 


Lệ phí: 200.000 đồng


Phí: 800.000 đồng


Thông tư số 110/ 2003/ TT – BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính Qui định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật (Phụ lục 1)


Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành Qui định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Tham dự lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới khoảng từ 01 đến 03 ngày để được cấp Giấy chứng nhận (Phụ lục 7).


Quyết định số 97/2008/ QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành Qui định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.


Công văn số 1759/BVTV-TTr ngày 17/11/2009 của Cục bảo vệ thực vật về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT Ban hành qui định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2008.


+ Thông tư số 110/2003/ TT – BTC ngày 17/11/2003 qui định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 12 năm 2003.


+ Công văn số 1759/BVTV-TTr ngày 17/11/2009 của Cục bảo vệ thực vật về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN

Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính giống thủ tục 26:


28. Thông qua nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật tại địa phương  (quảng cáo trên báo chí của địa phương)


a) Trình tự thực hiện:  

+ Tổ chức nộp hồ sơ tại: Chi cục BVTV tỉnh


+ Chi cục BVTV tỉnh thẩm định hồ sơ.


+ Trả kết quả tại Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục BVTV. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


1. Thành phần hồ sơ:


+ Giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo (Phụ lục 1 của Thông tư liên tịch số 96/2004/TTLT BVHTT-BNN&PTNT);



+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký thuốc BVTV;



+ Sản phẩm quảng cáo ghi trong băng, đĩa bằng các loại vật liệu hoặc ma-két quảng cáo.


Lưu ý: Trường hợp tổ chức – cá nhân đã có Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo do Cục Bảo vệ thực vật cấp thì không cần hồ sơ trên.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết:  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

1.  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT 


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền:  Chi cục Bảo vệ thực vật


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật


4. Cơ quan phối hợp: không


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo.


h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH ngày 16/11/2001, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2002.

+ Điều lệ quản lý thuốc BVTV ban hành kèm theo Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/ 2002 của Chính phủ.


+ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 04 năm 2003.

+ Quy định về Quản lý thuốc BVTV ban hành kèm theo Quyết định số 89/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2006.

+ Thông tư liên tịch số 96/2004/TTLT/BVHTT-BNN&PTNT của Bộ Văn hóa thông tin và Bộ NN&PTNT ngày 3/11/2004 hướng dẫn về quảng cáo một số hàng hóa trong lĩnh vực NN và PTNT. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 11 năm 2004.



29. Cấp giấy chứng nhận huấn luyện chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật.

a) Trình tự thực hiện:  

+ Nộp hồ sơ tại Chi cục Bảo vệ thực vật, Trạm Bảo vệ thực vật huyện


+ Mở lớp học, kiểm tra 


+ Trả kết quả.

b) Cách thức thực hiện: 

Nộp trực tiếp tại trụ sở Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, Trạm Bảo vệ thực vật huyện;


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


+ Danh sách tham dự lớp học


+ Kết quả kiểm tra


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết:  Sau khi học xong 03 tháng

e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Cá nhân


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, 


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật, Trạm Bảo vệ thực vật huyện


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


h) Lệ phí:

Phí đào tạo theo thực tế


Công văn số 1759/BVTV-TTr ngày 17/11/2009 của Cục bảo vệ thực vật về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Điều lệ Quản lý thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002.


+ Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT Ban hành qui định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Có hiệu lực sau thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2008.


+ Công văn số 1759/BVTV-TTr ngày 17/11/2009 của Cục Bảo vệ thực vật về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN

30. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa.


a) Trình tự thực hiện:  


+ Nộp hồ sơ tại Chi cục Bảo vệ thực vật



+ Chi cục Thành lập Hội đồng kiểm tra : Kiểm tra thực tế .


+ Trả kết quả tại Chi cục Bảo vệ thực vật

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trụ sở  Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


1. Thành phần hồ sơ:



+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng. 



+ Qui trình kỹ thuật, phương tiện, danh mục trang thiết bị xông hơi khử trùng



+ Bản sao chứng chỉ hành nghề  xông hơi khử trùng.


+ Danh sách người trực tiếp xông hơi khử trùng đã được cấp thẻ xông hơi khử trùng theo qui định

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố trực thuộc TW.



2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ   quyền hoặc phân cấp thực hiện: không



3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố trực thuộc TW. 


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): không


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị cấp  giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng ( Phụ lục 4) Quyết định số  89/2007/QĐ - BNN ngày 01/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Qui định quản lý nhà nước về  hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Người trực tiếp quản lý điều hành phải có chứng chỉ hành nghề khử trùng xông hơi


+ Có đội ngũ cán bộ  (người trực tiếp thực hiện xông hơi khử trung) được cấp  thẻ khử trùng xông hơi


+ Có đội ngũ cán bộ  (người trực tiếp thực hiện xông hơi khử trung) được cấp  thẻ khử trùng xông hơi


+ Đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ


Quyết định số  89/2007/QĐ - BNN ngày 01/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Qui định quản lý nhà nước về  hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 36/2001/ PL– BTVQH 10 ngày 25/7/2001. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2002 .


+ Nghị định Số 02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007 về Kiểm dịch thực vật. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 02 năm 2007.


+ Quyết định số  89/2007/QĐ - BNN ngày 01/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Qui định quản lý nhà nước về  hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2007.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:


Phụ lục 4


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP (CẤP LẠI)


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ


XÔNG HƠI KHỬ TRÙNG


Kính gửi:



Tên tổ chức hoạt động xông hơi khử trùng: 



Địa chỉ: 



Điện thoại: 



 Đề nghị quý cơ quan cấp (cấp lại) Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng cho cơ quan chúng tôi:


Phạm vi hành nghề: thực hiện xông hơi khử trùng đối với :


(
Vật thể  xuất nhập khẩu và quá cảnh;



(
Vật thể nhiễm dịch hại thuộc diện điều chỉnh;


(
Vật thể bảo quản nội địa;


· Vật liệu, bao bì đóng gói bằng gỗ trong thương mại quốc tế;


· Các trường hợp khác



Quy mô (m3/năm):



Hồ sơ kèm theo:


(
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề số ............. (đối với trường hợp xin cấp lại)


(
Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng: ................chứng chỉ (bản sao)

· Danh sách người trực tiếp khử trùng được cấp thẻ


· Danh mục phương tiện, trang thiết bị hành nghề


· Quy trình kỹ thuật xông hơi khử trùng


· Các giấy tờ khác do cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp: Chứng nhận tuân thủ yêu cầu vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ................................................................................

· Các giấy tờ liên quan khác (nếu có) :



		Vào sổ số ..........ngày____/____/______ 


                 Cán bộ nhận đơn                                    


( Ký tên )

		

		      , ngày........ tháng......năm.....

Giám đốc


(Ký tên, đóng dấu)







31. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa.


a) Trình tự thực hiện:  


+ Nộp hồ sơ tại Chi cục Bảo vệ thực vật



+ Chi cục Thành lập Hội đồng kiểm tra : Kiểm tra thực tế .


+ Trả kết quả tại Chi cục Bảo vệ thực vật

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trụ sở  Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


1.Thành phần hồ sơ:



+ Đơn đề nghị cấp (cấp lại) Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng. 



+ Danh mục phương tiện, trang thiết bị xông hơi khử trùng



+ Bản sao chứng chỉ hành nghề  xông hơi khử trùng.



+ Danh sách người trực tiếp xông hơi khử trùng đã được cấp thẻ xông hơi khử trùng theo qui định.



+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng cũ


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố trực thuộc TW.



2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không



3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố trực thuộc TW. 


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): không


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị cấp  giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng ( Phụ lục 4) Quyết định số  89/2007/QĐ - BNN ngày 01/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Qui định quản lý nhà nước về  hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Người trực tiếp quản lý điều hành phải có chứng chỉ hành nghề khử trùng xông hơi


+ Có đội ngũ cán bộ  (người trực tiếp thực hiện xông hơi khử trung) được cấp  thẻ khử trùng xông hơi


+ Có đội ngũ cán bộ  (người trực tiếp thực hiện xông hơi khử trung) được cấp  thẻ khử trùng xông hơi


+ Đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ


Quyết định số  89/2007/QĐ - BNN ngày 01/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Qui định quản lý nhà nước về  hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 36/2001/ PL – UBTVQH 10 ngày 25/7/2001, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2002 .


+ Nghị định Số 02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007 về Kiểm dịch thực vật. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 02 năm 2007.


+ Quyết định số  89/2007/QĐ - BNN ngày 01/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Qui định quản lý nhà nước về  hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2007.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính giống thủ tục 30.




32. Cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa

a) Trình tự thực hiện:  


+ Nộp hồ sơ tại Chi cục Bảo vệ thực vật


+ Thẩm định hồ sơ, cấp chứng chỉ  hành nghề xông hơi khử trùng .  


+ Trả kết quả tại Chi cục Bảo vệ thực vật

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trụ sở  Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


1. Thành phần hồ sơ:



+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ  hành nghề xông hơi khử trùng. 



+ Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp đại học về hoá chất hoặc Bảo vệ thực vật


 
+ Giấy xác nhận thời gian hoạt động trong lĩnh vực xông hơi khử trùng đối với người đề nghị cấp chứng chỉ.



+ Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên cấp theo qui định của Pháp luật.



+ Sơ yếu lí lịch của người đề nghị cấp chứng chỉ (có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan chủ quản) 



+ 02 ảnh chân dung 4 cm x 6 cm

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh,


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố trực thuộc TW.


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): không


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành ngh


h) Lệ phí: 


Lệ phí: 200.000 đ/chứng chỉ


 Thông tư số 110/ 2003/ TT – BTC ngày 17/11/2003 về việc  Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị cấp (gia hạn) chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng (Phụ lục 5) Quyết định số  89/2007/QĐ - BNN ngày 01/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Qui định quản lý nhà nước về  hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 36/ 2001/ PL – UBTVQH 10 ngày 25/7/2001. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2002 .


+ Nghị định Số 02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007 về Kiểm dịch thực vật. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 02 năm 2007.


+ Quyết định số  89/2007/QĐ - BNN ngày 01/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Qui định quản lý nhà nước về  hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2007.

+ Thông tư số 110/2003/TT–BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính về việc  Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật. Có hiệu lực thi hành từ ngày 09 tháng 12 năm 2003.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Phụ lục 5


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP (GIA HẠN)


CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÔNG HƠI KHỬ TRÙNG


Kính gửi:



Họ tên: 
Ngày sinh:...........................Nam/Nữ


Đơn vị công tác:



Địa chỉ: 



Chức danh: 



Trình độ chuyên môn: 



Phạm vi hành nghề: thực hiện xông hơi khử trùng đối với :


(
Vật thể  xuất nhập khẩu và quá cảnh;



(
Vật thể  nhiễm dịch hại thuộc diện điều chỉnh;


(
Vật thể bảo quản nội địa;


· Vật liệu, bao bì đóng gói bằng gỗ trong thương mại quốc tế;


· Các trường hợp khác



Hồ sơ kèm theo :……………………………………...


· Bằng đại học về chuyên môn hoá chất hoặc bảo vệ thực vật (bản sao có công chứng)

· Giấy xác nhận thời gian hoạt động trong lĩnh vực xông hơi khử trùng (đối với trường hợp cấp lần đầu)

· Giấy chứng nhận sức khoẻ


· Sơ yếu lý lịch


· Ảnh chân dung 4cm x 6cm: 2 chiếc (đối với trường hợp cấp lần đầu)

· Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng (đối với trường hợp gia hạn)


Tôi xin cam đoan sẽ chấp hành đúng các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động xông hơi khử trùng trong suốt quá trình hành nghề, nếu vi phạm tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.


		Xác nhận của cơ quan chủ quản


(Ký tên, đóng dấu)

		

		      , ngày........ tháng......năm.....

Người xin cấp (gia hạn) chứng chỉ


(Ký tên)







33. Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa

a) Trình tự thực hiện:  


+ Nộp hồ sơ tại Chi cục Bảo vệ thực vật


+ Thẩm định hồ sơ, cấp chứng chỉ  hành nghề xông hơi khử trùng .  


+ Trả kết quả tại Chi cục Bảo vệ thực vật

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trụ sở  Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


1. Thành phần hồ sơ:



+ Đơn đề nghị cấp (gia hạn) chứng chỉ  hành nghề xông hơi khử trùng. 



+ Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên cấp theo qui định của Pháp luật.



+ Chứng chỉ hành nghề khử trùng xông hơi cũ.


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh,


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố trực thuộc TW.


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): không


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành ngh


h) Lệ phí: 


Lệ phí: 200.000 đ/chứng chỉ


 Thông tư số 110/ 2003/ TT – BTC ngày 17/11/2003 về việc  Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị cấp (gia hạn) chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng (Phụ lục 5) Quyết định số  89/2007/QĐ - BNN ngày 01/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Qui định quản lý nhà nước về  hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 36/ 2001/ PL – UBTVQH 10 ngày 25/7/2001, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2002 .


+ Nghị định Số 02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007 về Kiểm dịch thực vật. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 02 năm 2007.


+ Quyết định số  89/2007/QĐ - BNN ngày 01/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Qui định quản lý nhà nước về  hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2007.

+ Thông tư số 110/2003/TT–BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính về việc  Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật. Có hiệu lực thi hành từ ngày 09 tháng 12 năm 2003.
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34. Cấp Thẻ xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa.


a) Trình tự thực hiện:  


+ Nộp hồ sơ tại Chi cục Bảo vệ thực vật


+ Thẩm định hồ sơ, cấp  thẻ xông hơi khử trùng . 


+ Trả kết quả tại Chi cục Bảo vệ thực vật

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trụ sở  Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


1. Thành phần hồ sơ:



+ Đơn đề nghị cấp thẻ xông hơi khử trùng.



+ Bản sao kết quả học tập về xông hơi khử trùng  do cơ quan có thẩm quyền xác nhận.



+ Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên cấp theo qui định của Pháp luật.



+ Sơ yếu lí lịch của người đề nghị cấp thẻ ( có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan chủ quản ).



+ 02 ảnh chân dung 2 cm x 3 cm


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết:  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, 



b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ   quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố trực thuộc TW.


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): không


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ xông hơi khử trùng.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị cấp (đổi)  thẻ xông hơi khử trùng  (Phụ lục 6)


Quyết định số  89/2007/QĐ - BNN ngày 01/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Qui định quản lý nhà nước về  hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 36/ 2001/ PL – UBTVQH 10 ngày 25/7/2001, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2002 .


+ Nghị định Số 02/2007/NĐ - CP ngày 05/01/2007 về Kiểm dịch thực vật. Có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


+ Quyết định số  89/2007/QĐ - BNN ngày 01/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Qui định quản lý nhà nước về  hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật. Có hiệu lực thi hành từ ngày 30/11/2007.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

Phụ lục 6


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP (ĐỔI) THẺ XÔNG HƠI KHỬ TRÙNG


Kính gửi:


Họ tên: 



Ngày sinh:...........................Nam/Nữ


Đơn vị công tác:



Địa chỉ: 



Chức danh: 



Trình độ chuyên môn: 



Trình độ văn hoá: 



Phạm vi hành nghề: thực hiện xông hơi khử trùng đối với :


(
Vật thể  xuất nhập khẩu và quá cảnh;



(
Vật thể nhiễm dịch hại thuộc diện điều chỉnh;


(
Vật thể bảo quản trong nước;


Vật liệu, bao bì đóng gói bằng gỗ trong thương mại quốc tế;


Các trường hợp khác



Hồ sơ kèm theo:


Bản sao kết quả học tập về xông hơi khử trùng (bản sao có xác nhận)


Giấy chứng nhận sức khoẻ


Sơ yếu lý lịch


Ảnh chân dung 2cm x 3cm: 2 chiếc


Thẻ xông hơi khử trùng (đối với trường hợp đổi thẻ)


Tôi xin cam đoan sẽ chấp hành đúng các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động xông hơi khử trùng trong suốt quá trình hành nghề, nếu vi phạm tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.


		Xác nhận của cơ quan chủ quản


(Ký tên, đóng dấu) 

		

		     ............. , ngày........ tháng......năm.....


Người xin cấp (đổi) thẻ


(Ký tên)  







35. Đổi Thẻ xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa


a) Trình tự thực hiện:  


+ Nộp hồ sơ tại Chi cục Bảo vệ thực vật


+ Thẩm định hồ sơ, cấp  thẻ xông hơi khử trùng . 


+ Trả kết quả tại Chi cục Bảo vệ thực vật


b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trụ sở  Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



1. Thành phần hồ sơ:



+ Đơn đề nghị đổi thẻ xông hơi khử trùng.



+ Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên cấp theo qui định của Pháp luật.



+ 02 ảnh chân dung 2 cm x 3 cm



+ Thẻ  xông hơi khử trùng cũ.


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết:  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, 



2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ   quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố trực thuộc TW.


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): không


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ xông hơi khử trùng.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị cấp (đổi)  thẻ xông hơi khử trùng  (Phụ lục 6)


Quyết định số  89/2007/QĐ - BNN ngày 01/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Qui định quản lý nhà nước về  hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật  số 36/2001/PL – UBTVQH 10 ngày 25/7/2001, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2002.


+ Nghị định Số 02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007 về Kiểm dịch thực vật. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 02 năm 2007.


+ Quyết định số  89/2007/QĐ - BNN ngày 01/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Qui định quản lý nhà nước về  hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2007.
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36. Thủ tục Thẩm định, tiêu hủy bệnh vàng lùn, lùn xoắn là lúa.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Thành lập Ban chỉ đạo chống dịch các cấp.


+ Thành lập tổ chống dịch.


+ Xác minh diện tích lúa bị nhiễm VL, LXL và lập danh sách các hộ có diện tích lúa bị nhiễm và diện tích phải tiu hủy.


+ Tiến hành tiêu huỷ.


+ Hỗ trợ tiêu huỷ.


b) Cách thức thực hiện: 

Chi cục BVTV phối hợp với Ban chỉ đạo các cấp và ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1. Thành phần hồ sơ:

Bieân baûn thaêm ñoàng; Bieân baûn xaùc minh dieän tích nhieãm; Danh saùch caùc hoä coù dieän tích luùa bò nhieãm vaø dieän tích phải tiêu hủy; Bieân baûn toå chöùc tieâu huyû; Danh saùch caùc hoä ñöôïc hoã trôï tieâu huyû.


2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  Theo tiến độ.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục BVTV.


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục BTVT


4. Cơ quan phối hợp: Hội nông dân tỉnh, Trung tâm khuyến nông – Khuyến ngư, Phòng NN&PTNT huyện/thị và các Ban ngành hữu quan khác.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản tiêu hủy.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 1459/2006/QĐ-TTg ngày 7/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phòng trừ dập dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn là lúa đối với các tỉnh phía nam.

+ Quyeát ñònh soá 3080/2006/QÑ-BNN-BVTV ngaøy 19/10/2006 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc công bố dịch bệnh vàn lùn, lùn xoắn lá hại lúa tại các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long và miền Đông Nam Bộ.


Thông tư số 108/2006/TT-BTC ngày 21/11/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính để phòng, trừ dập dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn là lúa đối với các tỉnh phía nam.


+ Quyết định số 1501/QĐ-UBND ngày 06/9/2006 về việc công bố dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn là lúa trên địa bàn tỉnh Bình Phước.


+ Quyết định số 1558/QĐ-UBND ngày 15/9/2006 về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn là lúa tỉnh Bình Phước.




37. Thủ tục Cấp phát thuốc phun diệt rầy nâu.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Thành lập Ban chỉ đạo chống dịch các cấp.


+ Thành lập tổ chống dịch.


+ Xác minh diện tích lúa bị nhiễm rầy nu và mức độ nhiễm.


+ Tiến hành tổ chức phun xịt đồng loạy diện tích nhiểm.


b) Cách thức thực hiện: 

Chi cục BVTV phối hợp với Ban chỉ đạo các cấp và các ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1. Thành phần hồ sơ: 

Bieân baûn thaêm ñoàng; Bieân baûn hướng dẫn nông dân phun xịt; Danh saùch caùc hộ nông dân nhận thuốc phun xịt rầy nâu.


2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ


d) Thời hạn giải quyết:  Theo tiến độ.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục BVTV.


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục BTVT


4. Cơ quan phối hợp: Hội nông dân tỉnh, Trung tâm khuyến nông – Khuyến ngư, Phòng NN&PTNT huyện/thị và các Ban ngành hữu quan khác.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Danh sách hộ nông dân tổ chức phun trừ rầy nâu trên ruộng bị nhiễm.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyeát ñònh soá 1459/2006/ QÑ-TTg ngaøy 7/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phòng trừ dập dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn là lúa đối với các tỉnh phía nam. 


Thông tư số 108/2006/TT-BTC ngày 21/11/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính để phòng, trừ dập dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn là lúa đối với các tỉnh phía nam.


+ Quyết định số 1501/QĐ-UBND ngày 06/9/2006 về việc công bố dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn là lúa trên địa bàn tỉnh Bình Phước.


+ Quyết định số 1558/QĐ-UBND ngày 15/9/2006 về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn là lúa tỉnh Bình Phước.



38. Thủ tục Tiếp nhận công bố hợp quy đối với các sản phẩm hàng hóa chuyên ngành nông nghiệp.


a) Trình tự thực hiện:  

- Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy lập và gửi hồ sơ công bố hợp quy đến sở chuyên ngành tương ứng tại địa phương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh để đăng ký. 

- Sau khi nhận hồ sơ sở chuyên ngành có trách nhiệm thẩm định và có trách nhiệm thông báo đến tổ chức, cá nhân bằng văn bản.


b) Cách thức thực hiện: 

Nộp trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả của Chi cục BVTV.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


1. Thành phần hồ sơ: 


- Hồ sơ công bố:


+ Đối với công bố dựa trên kết quả chứng nhận của bên thứ 3: 


Bản công bố ( Phụ lục XI, QĐ số 24/2007/QĐ-BKHCN);


Bản sao chứng chỉ chứng nhận phù hợp của SP,HH với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp;


Các tiêu chuẩn liên quan trực tiếp đến SP, HH (TCVN, tiêu chuẩn khác) và các quy định kỹ thụât khác;


Bản mô tả chung về SP, HH (đặc điểm, tính năng, công dụng ).


+ Đối với công bố dựa trên kết quả tự đánh giá của Tổ chức, Cá nhân:


Bản công bố ( Phụ lục XI, QĐ số 24/2007/QĐ-BKHCN );


Các tiêu chuẩn liên quan trực tiếp  đến SP, HH ( TCVN, tiêu chuẩn khác) và các quy định kỹ thụât khác;


Bản mô tả chung về SP, HH ( đặc điểm, tính năng, công dụng);


Kết quả TN đạt yêu cầu theo TC hoặc QCKT;


Quá trình sản xuất và kiểm soát chất lượng ( Phụ lục XIII, QĐ số 24/2007 /QĐ-BKHCN).


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ


Các hồ sơ tài liệu kèm theo mà Cá nhân, Tổ chức đã nộp tại Chi cục (trường hợp nộp 02 bộ hồ sơ theo mục 2 của thủ tục này).

d) Thời hạn giải quyết:  7 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT.


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục BVTV


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục BVTV


4. Cơ quan phối hợp: 


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản tiếp nhận.

h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN  ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Ban hành quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2007.




39. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận Tổ chức chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm hàng hóa chuyên ngành nông nông nghiệp.


a) Trình tự thực hiện:  

Tổ chức chứng nhận sự phù hợp có nhu cầu tham gia hoạt động chứng nhận hợp quy trong lĩnh vực cụ thể phải lập hồ sơ đăng ký và gửi về cơ quan tương ứng sau đây: 


a) Cơ quan đầu mối quản lý lĩnh vực chuyên ngành do Bộ, cơ quan ngang Bộ chỉ định.


b) Cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm quản lý hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định”


c) Sau khi nhận hồ sơ đơn vị tiếp nhận có trách nhiệm thẩm định và trả lời bằng văn bản đến tổ chức, cá nhân bằng đăng ký.

b) Cách thức thực hiện: 

Nộp trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả của Chi cục BVTV.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ: 

Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận hợp quy theo mẫu quy định; Bản sao Quyết định thành lập (nếu có), Giấy đăng ký kinh doanh; Các tài liệu chứng minh năng lực hoạt động chứng nhận phù hợp với các yêu cầu quy định; Mẫu giấy chứng nhận hợp quy; Tài liệu đáp ứng các yêu cầu (nếu có); Kết quả hoạt động chứng nhận hợp chuẩn đã thực hiện trong lĩnh vực đăng ký (nếu có).

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết:  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT.


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục BVTV


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục BVTV


4. Cơ quan phối hợp: 


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký.


h) Lệ phí: 


Theo Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/02/2008 của Bộ Tài chính.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo mẫu VII của QĐ số 24/2007/QĐ-BKHCN.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh giống cây trồng ngày 24/3/2004.


+ Quyết định số 64/2008/QĐ-BNN ngày 23/5/2008 ban hàng quy định quản lý về sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2008.


+ Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2007.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:


		céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam


§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


….., ngµy    th¸ng     n¨m 200.








GIẤY ĐĂNG KÝ


ho¹t ®éng chøng nhËn hîp quy


Kính gửi: (tên cơ quan có thẩm quyền được chỉ định làm đầu mối chịu trách nhiệm quản lý hoạt động chứng nhận hợp quy)

 


1. Tên tổ chức:...................................................................................


2. Địa chỉ liên lạc: ..........................................................


    
    Điện thoại:

Fax: 


 E-mail: 


3. Quyết định thành lập/ (nếu có), Giấy đăng ký kinh doanh số ............ Cơ quan cấp:.......................cấp ngày
.................tại.......................................


4. Hồ sơ kèm theo:


- .......................................................................................................................


- ....................................................................................................................


5. Sau khi nghiên cứu các điều kiện hoạt động chứng nhận hợp quy quy định tại Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;  Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ tr​ởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, chúng tôi nhận thấy có đủ các điều kiện để hoạt động chứng nhận hợp quy trong các lĩnh vực, đối tượng sau đây:


- ............................................................................. (sản phẩm hàng hóa)


- ..........................................................................(dịch vụ, quá trình, môi trường)

Đề nghị (tên cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền) xem xét để chỉ định (tên tổ chức) ®­îc ho¹t ®éng chøng nhËn hîp quy ®èi víi c¸c lÜnh vùc, ®èi t­îng t­¬ng øng.


Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định về hoạt động chứng nhận hợp quy./.


§¹i diÖn Tæ chøc....


(Họ tên, chữ ký, đóng dấu )



40. Thủ tục Cấp giấy phép tổ chức hội thảo, hội nghị về thuốc BVTV.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Tiếp nhận đơn xin phép hội thảo, hội nghị.


+ Thanh tra Chi cục BVTV xem xét hồ sơ và gởi giấy tiếp nhận hồ sơ.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Thanh tra Chi cục BVTV.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1. Thành phần: Đơn xin phép tổ chức hội thảo, hội nghị.


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết:  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục BVTV.


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục BTVT


4. Cơ quan phối hợp: 


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký hội thảo, hội nghị.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đăng ký hồ sơ hội thảo theo Quyết định số 89/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006 của Bộ Nông nghiệp & PTNT.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định 89/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006 Quy đinh về quản lý thuốc BVTV. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/10/2006.


+ Quyết định 63/2007/QĐ-BNN ngày 02/7/2007 sửa đổi một số điều tại  Quyết định 89/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006  Quy đinh về quản lý thuốc BVTV. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/8/2007.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:


Phụ lục 1

MẪU ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

THE  SOCIALIST  REPUBLIC  OF   VIETNAM

INDEPENDENCE - FREEDOM - HAPPINESS



ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

APPLICATION  FOR  PESTICIDE  REGISTRATION

 

TÊN THUỐC THƯƠNG MẠI: .......................................................………….…..

TÊN CHUNG:…...............................................................................……………

 HÀM LƯỢNG:...............……….… DẠNG THÀNH PHẨM:……................... 

 TÊN NHÀ SẢN XUẤT: ..................................................................……………..

 ĐỊA CHỈ NƠI SẢN XUẤT: ................................................................….………..

 TÊN, ĐỊA CHỈ TỔ CHỨC XIN ĐĂNG KÝ:............................................... …….

 ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC TẠI VIỆT NAM:…………… …………….……………...

TEL:………....................... ……....FAX:……...............…… ……..

 HÌNH THỨC XIN ĐĂNG KÝ:..................................................…….…………

Chính thức:           Bổ sung:          - Tên thương mại:             - Dạng:         

Tái đăng ký:                                                    - Hàm lượng hoạt chất:              - Hỗn hợp:                

Đăng ký đặc cách:                - Phạm vi sử dụng:       - Cách sử dụng:     


Mục đích sử dụng:          - Liều lượng:            - Thay đổi khác:                

ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ SỬ  DỤNG:        

		 Cây trồng (Crop)

		Dịch hại (Pest)



		 

		 



		 

		 



		 

		 





 

CÁC TÀI LIỆU VÀ MẪU THUỐC KÈM THEO :

1..........................................................................................................……………

2..........................................................................................................……………

3..........................................................................................................……………

 

Chúng tôi xin cam đoan lời khai trong đơn, tài liệu cũng như mẫu vật kèm theo là đúng sự thật.

Tại......………....., ngày.........………….........

Ký tên

41. Thủ tục Chứng nhận đã tham dự các lớp tập huấn kiến thức chuyên môn và văn bản mới về thuốc BVTV.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Chi cục BVTV gửi giấy mời đến các đại lý.


+ Tổ chức lớp theo kế hoạch.


+ Cấp giấy chứng nhận đã tham dự lớp học chuyên môn về thuốc BVTV

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức lớp tại Chi cục BVTV.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1. Thành phần hồ sơ: Giấy mời tham dự tập huấn kiến thức chuyên môn và văn bản mới về thuốc BVTV.


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết:  Không xác định (Tùy thuộc vào số lượng người đăng ký).


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục BVTV.


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục BVTV.


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục BTVT


4. Cơ quan phối hợp: 


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Quyeát ñònh soá 97/2008/QÑ-BNN ngaøy 06/10/2008 ban hành quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc BVTV. Có hiệu lực thi hành sau kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2008.




42. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với hàng không phải là giống cây trồng và sinh vật có ích.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Làm thủ tục khai báo hàng hóa.


+ Kiểm tra, lập biên bản khám xét.


+ Cấp giấy chứng nhận.

b) Cách thức thực hiện: Kiểm tra trực tiếp tại Trạm kiểm dịch cửa khẩu.



c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1. Thành phần hồ sơ: 

Giấy đăng ký kiểm dịch; Giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu; Biên bản kiểm dịch và lấy mẫu hàng thực vật; Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu. Giấy phép nhập khẩu (nếu có).


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết:  24 giờ kể từ khi kiểm tra lấy mẫu.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Cá nhân và Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục BVTV.


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trạm kiểm dịch thực vật cửa khẩu


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Trạm kiểm dịch thực vật cửa khẩu.


4. Cơ quan phối hợp: Chi cục Hải quan cửa khẩu.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


h) Lệ phí: 


Chi tiết cho từng lô hàng (tấn hoặc m3) theo Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Giấy đăng ký kiểm dịch theo Quyết định số 16/2004/QĐ-BNN-BVTV ngày 20/4/2004.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 16/2004/QĐ-BNN-BVTV ngày 20/4/2004 của Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành quy định về các thủ tục kiểm tra vật thể và lập hồ sơ kiểm dịch thực vật. Có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


+ Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí,lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc BVTV. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 12 năm 2003.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc


-----------------------------------


 


                                                       ---------------, ngày       tháng      năm


 


GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH  (*)


 




Kính gửi:  .......................................(**)..............................................


 


Tên tổ chức, cá nhân đăng ký:.....................................................................................


Địa chỉ........................................................................................................................


Điện thoại....................................Fax/E-Mail............................................................


Đề nghị quý Cơ quan kiểm dịch lô hàng(***):.........(xuất khẩu, nhập khẩu).............



1.Tên hàng



2. Nơi sản xuất



3. Số lượng



4. Kích cỡ  cá thể (đối với hàng hoá là thuỷ sản)



5. Trọng lượng tịnh



6. Trọng lượng cả bì



7. Loại bao bì



8. Số Hợp đồng hoặc số chứng từ thanh toán ( L/C, TTr..... )                               



9. Tổ chức, cá nhân xuất khẩu



10. Nước xuất khẩu



11. Cửa khẩu xuất



12. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu



13. Nước nhập khẩu



14. Phương tiện vận chuyển



15. Cửa khẩu nhập



16. Mục đích sử dụng



17. Giấy cho phép kiểm dịch nhập khẩu (nếu có)



18. Địa điểm kiểm dịch 



19. Địa điểm nuôi trồng (nếu có)



20. Thời gian kiểm dịch



21. Địa điểm giám sát (nếu có)



22. Thời gian giám sát 


23. Số bản giấy chứng nhận kiểm dịch cần cấp 


 
Chúng tôi xin cam kết: Bảo quản nguyên trạng hàng hoá nhập khẩu, đưa về đúng địa điểm, đúng thời gian được đăng ký và chỉ đưa hàng hoá ra lưu thông sau khi được quý Cơ quan  cấp Giấychứng nhận kiểm dịch (****).


                                                          Tổ chức/cá nhân đăng ký


                                                                             (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


 


 Xác nhận của Cơ quan Kiểm dịch:


 


Đồng ý đưa hàng hoá về địa điểm..........................................................................


để làm thủ tục kiểm dịch vào hồi          giờ  ngày      tháng       năm


 


                                                        Vào sổ số..................., ngày     tháng      năm


                                                                                            ...........................................(*)............................................


                                                                                     (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


 


 


 


 


Xác nhận của Cơ quan Hải quan


(trong trường hợp lô hàng không được nhập khẩu)


Lô hàng không được nhập khẩu vào Việt nam vì lý do:.............................................


 


..................................................................................................................................... 


                                                                                  ........., ngày     tháng      năm


                                                               Chi cục Hải quan cửa khẩu...........................


                                                                                 (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


 


 


 


 (*) Đăng ký theo Mẫu này được thể hiện trên 2 mặt của tờ giấy khổ A4 


(**) Tên Cơ quan Kiểm dịch


(***) Phải có đầy đủ các tiêu chí theo đúng thứ tự và khai  các tiêu chí thích hợp đối với lô hàng. 


(****) Cam kết này chỉ ghi khi đăng ký kiểm dịch đối với hàng hoá nhập khẩu


Lưu ý: Cá nhân đăng ký không có con dấu phải ghi rõ số Giấy Chứng minh nhân dân, ngày tháng và nơi cấp 


 




43. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với giống cây trồng và sinh vật có ích.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Làm thủ tục khai báo hàng hóa.


+ Kiểm tra, lập biên bản khám xét.


+ Cấp giấy chứng nhận.


b) Cách thức thực hiện: Kiểm tra trực tiếp tại Trạm kiểm dịch cửa khẩu.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1. Thành phần hồ sơ: 

Giấy đăng ký kiểm dịch; Giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu; Biên bản kiểm dịch và lấy mẫu hàng thực vật; Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu. Giấy phép nhập khẩu (nếu có).


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết:  24 giờ kể từ khi kiểm tra lấy mẫu.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Cá nhân và Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục BVTV.


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trạm kiểm dịch thực vật cửa khẩu


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Trạm kiểm dịch thực vật cửa khẩu.


4. Cơ quan phối hợp: Chi cục Hải quan cửa khẩu.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


h) Lệ phí: 


Chi tiết cho từng lô hàng (tấn hoặc m3) theo Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Giấy đăng ký kiểm dịch theo Quyết định số 16/2004/QĐ-BNN-BVTV ngày 20/4/2004.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 16/2004/QĐ-BNN-BVTV ngày 20/4/2004 của Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành quy định về các thủ tục kiểm tra vật thể và lập hồ sơ kiểm dịch thực vật. Có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


+ Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí,lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc BVTV. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 12 năm 2003.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính giống thủ tục 42.




44. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Làm thủ tục khai báo hàng hóa.


+ Kiểm tra, lập biên bản khám xét.


+ Cấp giấy chứng nhận.


b) Cách thức thực hiện: Kiểm tra trực tiếp tại Trạm kiểm dịch cửa khẩu.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1. Thành phần hồ sơ: 

Giấy đăng ký kiểm dịch; Giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu; Biên bản kiểm dịch và lấy mẫu hàng thực vật; Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu. Giấy phép nhập khẩu (nếu có).


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết:  24 giờ kể từ khi kiểm tra lấy mẫu.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Cá nhân và Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục BVTV.


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trạm kiểm dịch thực vật cửa khẩu


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Trạm kiểm dịch thực vật cửa khẩu.


4. Cơ quan phối hợp: Chi cục Hải quan cửa khẩu.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


h) Lệ phí: 


Chi tiết cho từng lô hàng (tấn hoặc m3) theo Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Giấy đăng ký kiểm dịch theo Quyết định số 16/2004/QĐ-BNN-BVTV ngày 20/4/2004.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 16/2004/QĐ-BNN-BVTV ngày 20/4/2004 của Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành quy định về các thủ tục kiểm tra vật thể và lập hồ sơ kiểm dịch thực vật. Có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


+ Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc BVTV. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 12 năm 2003.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính giống thủ tục 42, 43.




45. Công nhận nguồn giống (đối với giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm).


a) Trình tự thực hiện:  

+ Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký công nhận nguồn giống gửi hồ sơ về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi có nguồn giống;


+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận, xem xét hồ sơ đăng ký công nhận nguồn giống. Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc chưa đầy đủ thì thông báo ngay cho tổ chức, cá nhân đó biết để bổ sung hoàn chỉnh;


+ Đối với nguồn giống là cây đầu dòng: Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT ra Quyết định thành lập Hội đồng bình tuyển cây đầu dòng. Hội đồng bình tuyển kiểm tra các nội dung kỹ thuật và chỉ tiêu liên quan khác về tiêu chuẩn cây đầu dòng. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng cử nhóm chuyên gia trực tiếp đến hiện trường đánh giá cây đầu dòng. Hội đồng tổ chức bình tuyển, đánh giá, lập biên bản đề nghị công nhận (hoặc không công nhận) gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT.


+ Đối với nguồn giống là vườn cây đầu dòng: Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT ra Quyết định thành lập Tổ thẩm định vườn cây đầu dòng. Tổ thẩm định kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực địa vườn cây đăng ký, lập biên bản đánh giá, đề nghị công nhận (hoặc không công nhận) gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT.


+ Căn cứ biên bản đánh giá của Hội đồng bình tuyển cây đầu dòng Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét và quyết định cấp Giấy chứng nhận nguồn giống theo mẫu.- Cách thức thực hiện:


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


1. Thành phần hồ sơ:


+ Đơn đăng ký công nhận nguồn giống (Phụ lục 1);


+ Các tài liệu liên quan khác: sơ đồ vườn cây, báo cáo tóm tắt lịch sử nguồn giống; năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu sâu bệnh, điều kiện ngoại cảnh bất thuận của nguồn giống; kết quả nghiên cứu hoặc hội thi trước đó (nếu có).


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết:  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:.


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp & PTNT


4. Cơ quan phối hợp: Không.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


h) Lệ phí: 


Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm. Mức phí: 2.000.000đ/cây theo Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/2/2008


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đăng ký công nhận nguồn giống (Phụ lục 1) theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BNN ngày 23/5/2008.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2004.

+ Quyết định số 64/2008/QĐ-BNN ngày 23/5/2008 ban hàng quy định quản lý về sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2008.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐĂNG KÝ CÔNG NHẬN NGUỒN GIỐNG


CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM


Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Phước


1.Tên tổ chức, cá nhân:……………………………………......................................


2. Địa chỉ:………………………Điện thoại/Fax/E-mail…………………………


3. Tên giống:............................................


Tên khoa học…………………………..Tên Việt Nam…………………………….


4. Vị trí hành chính và địa lý của nguồn giống


Thôn………………xã……………….huyện……………….tỉnh/TP:…………….. 
             


Vĩ độ…………..Kinh độ………(nếu có), Độ cao so mặt nước biển………………


5. Các thông tin chi tiết về nguồn giống đăng ký công nhận:


- Năm trồng:


- Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ghép, cây giâm hom, cây chiết cành…):


- Tình hình sinh trưởng (chiều cao, đường kính tán cây, tình hình sâu bệnh hại…):


- Năng suất, chất lượng của giống (nêu những chỉ tiêu chủ yếu):


Đối với nguồn giống là vườn cây đầu dòng, cần có thêm những thông tin sau:


- Mã hiệu nguồn giống (cây đầu dòng):


- Diện tích vườn (m2):


- Khoảng cách trồng (m x m):


6. Các tài liệu liên quan khác kèm theo:


- Sơ đồ vườn cây;


- Tóm tắt quá trình phát hiện hoặc lịch sử trồng trọt;


- Kết quả nghiên cứu, đánh giá hoặc hội thi đã có;


- Tình hình sinh trưởng, phát triển…của nguồn giống.


Chúng tôi xin cam kết thực hiện nộp phí bình tuyển, thẩm định theo đúng quy định./.


Ngày … tháng … năm 200…..


Đại diện đơn vị*


(ký tên, đóng dấu)


(*Cá nhân phải có xác nhận của địa phương)




46. Công nhận lại nguồn giống (đối với giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm).


a) Trình tự thực hiện:  

+ Trước khi Giấy chứng nhận nguồn giống hết hạn 03 tháng, Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký công nhận lại nguồn giống gửi hồ sơ về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi có nguồn giống. 


+ Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức kiểm tra, đánh giá, nếu đủ điều kiện thì công nhận lại nguồn giống.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trụ sở  Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1. Thành phần hồ sơ:


+ Đơn đề nghị công nhận lại nguồn giống;


+ Bản sao Quyết định lần công nhận gần nhất; 


+ Sơ đồ nguồn giống;


+ Báo cáo tóm tắt về sinh trưởng, năng suất, chất lượng, số lượng khai thác vật liệu nhân giống trong thời gian lần công nhận nguồn giống gần nhất.


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết:  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

3. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp & PTNT


4. Cơ quan phối hợp: 


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


h) Lệ phí: 


Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm. Mức phí: 2.000.000đ/cây theo Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/2/2008


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2004.

+ Quyết định số 64/2008/QĐ-BNN ngày 23/5/2008 ban hàng quy định quản lý về sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2008.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính giống thủ tục 45:




47. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn


a) Trình tự thực hiện:  

+ Nhà sản xuất gửi hồ sơ đăng ký đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi sản xuất;


+ Sở Nông nghiệp và PTNT thành lập đoàn thẩm định. Đoàn thẩm định kiểm tra hồ sơ và thực địa; khi cần thiết thì lấy mẫu đất, nước để phân tích; lập biên bản thẩm định có xác nhận của đại diện đoàn thẩm định và nhà sản xuất.


+ Nếu đảm bảo điều kiện theo quy định thì đoàn thẩm định đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và sơ chế. Trường hợp nhà sản xuất chỉ sơ chế rau, quả thì cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sơ chế  rau, quả an toàn.


+ Nếu chưa đảm bảo điều kiện thì đoàn thẩm định nêu rõ trong biên bản thẩm định những chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu và thời hạn để nhà sản xuất khắc phục. Sau khi nhận được báo cáo khắc phục, đoàn thẩm định tiến hành kiểm tra lại và đề nghị cấp giấy chứng nhận khi đạt yêu cầu.


+ Trước khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực 01 (một) tháng, nhà sản xuất phải gửi hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kèm theo Báo cáo kết quả sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn trong thời gian được cấp Giấy chứng nhận.


+ Trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn, sau khi khắc phục, nhà sản xuất phải gửi hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kèm theo Báo cáo khắc phục.


b) Cách thức thực hiện: Không quy định


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1.Thành phần hồ sơ:


+ Đơn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và sơ chế rau, quả an toàn (Phụ lục 4);


+ Bản kê khai điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn (Phụ lục 5);


+ Tài liệu khác có liên quan (nếu có).


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết:  

+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và PTNT thành lập đoàn thẩm định.


+ Đoàn thẩm định kiểm tra hồ sơ, thực địa: Không quy định.


+ Ra Quyết định cấp Giấy chứng nhận: Không quy định.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Đơn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn (Phụ lục 4) 


+ Bản kê khai điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn (Phụ lục 5) 


Theo Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 ban hành Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 11 năm 2008.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:


Phụ lục 4


Mẫu đơn đăng ký chứng nhận


đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn


(Ban hành kèm theo Quyết định số 99  /2008/QĐ-BNN ngày 15  tháng 10  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


………, ngày……tháng…….năm ….


ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN


ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, SƠ CHẾ RAU, QUẢ AN TOÀN


Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/TP......



1. Tên nhà sản xuất:……………………………………………



2. Địa chỉ :………………………………………………………….



ĐT …………………………Fax …..………….Email……………



3. Quyết định thành lập hoặc giấy phép kinh doanh (nếu có):


4. Đăng ký được cấp giấy chứng nhận


 Sau khi nghiên cứu Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả, chè an toàn, đặc biệt về điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả, chè an toàn, liên hệ với điều kiện cụ thể, chúng tôi xin đăng ký được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn:


- Diện tích sản xuất rau, quả an toàn đăng ký: ………….ha (hoặc quy mô sản xuất:…………kg/đơn vị thời gian);


- Chủng loại rau, quả an toàn đăng ký:……………..(quy mô diện tích hoặc quy mô sản xuất:…………kg/đơn vị thời gian của từng chủng loại);


- Địa điểm: thôn….xã, (phường)…………huyện (quận)………



- Bản kê điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn (kèm theo);


5. Chúng tôi cam kết thực hiện đúng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả an toàn. 


Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/TP.........thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn./.


                                                                    Đại diện của nhà sản xuất


                                                                            (Ký tên, đóng dấu)


Phụ lục 5


Mẫu bản kê khai điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn


(Ban hành kèm theo Quyết định số 99 /2008/QĐ-BNN ngày 15  tháng 10  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


………, ngày……tháng…….năm ….


BẢN KÊ KHAI


ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN RAU, QUẢ, CHÈ AN TOÀN

1. Tên nhà sản xuất: ……………………………………………



2. Địa chỉ :……………………ĐT …………. Fax …….Email………



3. Điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn



3.1. Nhân lực:



Danh sách cán bộ kỹ thuật


		TT

		Họ và tên

		Trình độ chuyên môn

		Thời gian công tác

		Ghi chú



		

		

		

		

		





Danh sách hộ gia đình sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn


		TT

		Họ tên chủ hộ

		DT đất trồng


( ha)

		Chứng chỉ tập huấn 

		Ghi chú



		

		

		

		

		






3.2. Đất trồng:


- Diện tích sản xuất rau, quả, chè an toàn đăng ký: …………….ha (hoặc quy mô sản xuất ……….kg/đơn vị thời gian); 


- Địa điểm: thôn….xã, (phường)…………huyện (quận)………


- Bản đồ giải thửa, hoặc sơ đồ khu vực sản xuất;


- Kết quả phân tích đất theo Phụ lục 1 của Quy định này (nếu có);



- Khu vực sản xuất, sơ chế, chế biến cách ly các nguồn gây ô nhiễm ….. …..m.



3.3. Nguồn nước tưới: 



- Nguồn nước tưới cho cây rau, quả, chè (sông, ao hồ, nước ngầm...):……..


- Kết quả phân tích nước tưới theo Phụ lục 2 của Quy định này (nếu có).


3.4. Quy trình sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn:



- Các loài rau, quả, chè đăng ký sản xuất: ………………………….


- Các quy trình sản xuất sơ chế rau, quả, chè an toàn theo GAP (VietGAP…)  và chế biến chè theo quy trình chế biến an toàn …


3.5. Điều kiện sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn: 



- Diện tích khu sơ chế …..m2, loại nhà:……….


- Diện tích kho bảo quản :……m2, tình trạng kỹ thuật:……



- Điều kiện bao gói sản phẩm:…………………………………………



- Quy trình sơ chế rau, quả an toàn theo GAP (VietGAP…) và Quy trình chế biến chè an toàn…cho loại rau, quả, chè đăng ký sản xuất ………………


Chúng tôi cam kết các thông tin trong bản kê khai là đúng sự thật.                                                                                  


                                                                  ….., ngày…. tháng …. năm…


                                                                      Đại diện của nhà sản xuất


                                                                               (Ký tên, đóng dấu)




48. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Trước khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực 01 (một) tháng, nhà sản xuất phải gửi hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kèm theo Báo cáo kết quả sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn trong thời gian được cấp Giấy chứng nhận.


+ Trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn, sau khi khắc phục, nhà sản xuất phải gửi hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kèm theo Báo cáo khắc phục.


b) Cách thức thực hiện: Không quy định


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


1. Thành phần hồ sơ:


+ Hồ sơ đề nghị cấp lại (không quy định cụ thể tài liệu trong hồ sơ);


+ Báo cáo kết quả sản xuất, sơ chế rau quả an toàn trong thời gian được cấp Giấy chứng nhận (đối với trường hợp Giấy chứng nhận hết hiệu lực)


+ Báo cáo khắc phục (đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn)


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết:  Không quy định


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 ban hành Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 11 năm 2008.



49. Chỉ định Tổ chức chứng nhận sản phẩm cây trồng an toàn, giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm (Áp dụng đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) 


a) Trình tự thực hiện:  

+ Tổ chức chứng nhận có nhu cầu đề nghị chỉ định hoạt động trên phạm vi 01 tỉnh gửi hồ sơ về Sở Nông nghiệp và PTNT nơi Tổ chức chứng nhận đóng trụ sở;


+ Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và hướng dẫn bổ sung nếu chưa hợp lệ;


+ Nếu hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và PTNT thành lập Hội đồng đánh giá. Hội đồng tổ chức đánh giá và gửi kết quả về Sở Nông nghiệp và PTNT;


+ Trường hợp tổ chức chứng nhận có những điểm chưa phù hợp nhưng có thể khắc phục được thì Hội đồng liệt kê các điểm không phù hợp, đề xuất thời hạn khắc phục và thông báo với tổ chức chứng nhận. Tổ chức chứng nhận tiến hành khắc phục và gửi báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT. Căn cứ vào báo cáo khắc phục, Sỏ Nông nghiệp và PTNT tiến hành thẩm định, trường hợp cần thiết đề nghị Hội đồng đánh giá lại.


+ Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT quyết định chỉ định Tổ chức chứng nhận.


+ Tổ chức chứng nhận muốn đượcchỉ định lại, mở rộng phạm vi chỉ định gửi hồ sơ đăng ký về Sở Nông nghiệp và PTNT trước khi quyết định chỉ định hết hiệu lực ba tháng hoặc trước khi hết thời hạn đình chỉ (đối với chỉ định lại). Căn cứ hồ sơ và kết quả giám sát hàng năm (nếu có), Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét chỉ định lại hoặc mở rộng phạm vi chỉ định. Nếu Tổ chức chứng nhận muốn mở rộng phạm vi hoạt động sang tỉnh, thành phố khác phải đăng ký với Cục Trồng trọt theo quy định


b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trụ sở  Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


1. Thành phần hồ sơ:


+ Đơn đăng ký chỉ định tổ chức chứng nhận (Phụ lục 2d);


+ Bản sao công chứng Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư; bản sao Quyết định chỉ định phòng kiểm nghiệm, người lấy mẫu, người kiểm định giống cây trồng; hợp đồng thuê phòng kiểm nghiệm được chỉ định;


+ Sổ tay chất lượng của tổ chức chứng nhận theo TCVN 7457:2004;


+ Mẫu Giấy chứng nhận của Tổ chức chứng nhận (Phụ lục 12, Phụ lục 14);


+ Kết quả hoạt động chứng nhận đã thực hiện trong lĩnh vực đăng ký (nếu có).


 
+ Bản sao công chứng Chứng chỉ công nhận do Tổ chức công nhận cấp và các tài liệu liên quan về phạm vi được công nhận (nếu có)


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  

+ Trường hợp hồ sơ có sai sót thì trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, phải thông báo cho tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ các nội dung cần sửa chữa, bổ sung;


+ Trong 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sỏ Nông nghiệp và PTNT thành lập Hội đồng đánh giá, chỉ định phòng kiểm nghiệm.


+ Thời gian từ khi quyết định thành lập Hội đồng đánh giá đến khi ra quyết định chỉ định không quá 20 ngày làm việc, trừ trường hợp tổ chức chứng nhận có những điểm chưa phù hợp phải tiến hành khắc phục.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Sở Nông nghiệp và PTNT


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h) Lệ phí: 


Lệ phí cấp giấy chứng nhận tổ chức kiểm tra chất lượng giống cây trồng. Mức phí 100.000đồng/lần theo Quyết định 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/2/2008


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đăng ký chỉ định tổ chức chứng nhận (Phụ lục 2d) 


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp hoặc chi nhánh của tổ chức chứng nhận nước ngoài tại Việt Nam được chỉ định là Tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón khi đáp ứng các điều kiện cơ bản sau đây:


a) Có cơ cấu tổ chức xác định rõ trách nhiệm về việc kiểm tra, đánh giá; quyết định chứng nhận và đảm bảo rằng người quyết định việc chứng nhận không phải là người tiến hành kiểm tra đánh giá. Đảm bảo tính độc lập về tổ chức, tài chính; trường hợp tổ chức chứng nhận là bộ phận trực thuộc thì phải bố trí sắp xếp để các bộ phận khác có liên quan về lợi ích như sản xuất kinh doanh, tiếp thị, tài chính không ảnh hưởng bất lợi đến tính độc lập, khách quan của tổ chức chứng nhận; 


b) Có các văn bản hướng dẫn về trình tự, thủ tục cấp, duy trì, gia hạn, cảnh cáo, đình chỉ và thu hồi giấy chứng nhận đảm bảo tính khách quan, chính xác và tuân thủ theo quy định;


c) Có các văn bản hướng dẫn về trình tự, thủ tục lấy mẫu, thử nghiệm, đảm bảo việc lấy mẫu do người lấy mẫu được chỉ định và việc kiểm nghiệm mẫu do phòng kiểm nghiệm được công nhận hoặc được chỉ định thực hiện; trường hợp đăng ký được chỉ định là tổ chức chứng nhận lô sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật thì tổ chức chứng nhận phải có phòng kiểm nghiệm được chỉ định theo quy định.


d) Có các văn bản hướng dẫn về thủ tục giải quyết các ý kiến phản ánh, khiếu nại và tranh chấp liên quan đến chứng nhận sản phẩm theo quy định;


đ) Có nhân viên đánh giá trình độ đại học trở lên chuyên ngành Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Thổ nhưỡng - Nông hóa hoặc Sinh học; có chứng chỉ đào tạo về chứng nhận và có kinh nghiệm công tác từ 03 (ba) năm trở lên đối với lĩnh vực đề nghị chỉ định; trường hợp đăng ký chỉ định là tổ chức chứng nhận lô sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật thì tổ chức chứng nhận phải có người lấy mẫu, người kiểm định giống cây trồng được chỉ định theo Quy định này.


Chi tiết yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận giống, sản phẩm cây trồng và phân bón được chỉ định theo hướng dẫn tại Phụ lục 8b.Điều 5 Quyết định số 106/2008/QĐ-BNN ngày 29/10/2008


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Chất lượng hàng hoá năm 2007, số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2008. 


+  Quyết định số 106/2008/QĐ-BNN ngày 29/10/2008 Quy định về chỉ định và quản lý hoạt động người lấy mẫu, người kiểm định, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 12 năm 2008.






50. Chỉ định lại, mở rộng phạm vi chỉ định Tổ chức chứng nhận sản phẩm cây trồng an toàn, lĩnh vực giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm (Áp dụng đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 1 tỉnh)


a) Trình tự thực hiện:  

+ Tổ chức chứng nhận muốn được chỉ định lại, mở rộng phạm vi chỉ định gửi hồ sơ đăng ký về Sở Nông nghiệp và PTNT trước khi quyết định chỉ định hết hiệu lực ba tháng hoặc trước khi hết thời hạn đình chỉ (đối với chỉ định lại). 


+ Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và hướng dẫn bổ sung nếu chưa hợp lệ;


+ Nếu hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và PTNT thành lập Hội đồng đánh giá. Hội đồng tổ chức đánh giá và gửi kết quả về Sở Nông nghiệp và PTNT;


+ Trường hợp tổ chức chứng nhận có những điểm chưa phù hợp nhưng có thể khắc phục được thì Hội đồng liệt kê các điểm không phù hợp, đề xuất thời hạn khắc phục và thông báo với tổ chức chứng nhận. Tổ chức chứng nhận tiến hành khắc phục và gửi báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT. Căn cứ vào báo cáo khắc phục, Sỏ Nông nghiệp và PTNT tiến hành thẩm định, trường hợp cần thiết đề nghị Hội đồng đánh giá lại.


+ Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT quyết định chỉ định lại, mở rộng phạm vi chỉ định Tổ chức chứng nhận.


b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trụ sở  Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1. Thành phần hồ sơ: Chưa quy định cụ thể.


2. Số lượng hồ sơ: Chưa quy định.


d) Thời hạn giải quyết:  Chưa quy định.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Sở Nông nghiệp và PTNT


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h) Lệ phí: 


Lệ phí cấp giấy chứng nhận tổ chức kiểm tra chất lượng giống cây trồng. Mức phí 100.000đồng/lần theo Quyết định 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/2/2008


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Chất lượng hàng hoá năm 2007, số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2008. 


+  Quyết định số 106/2008/QĐ-BNN ngày 29/10/2008 Quy định về chỉ định và quản lý hoạt động người lấy mẫu, người kiểm định, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 12 năm 2008.

51. Miễn giảm thủ tục đánh giá Tổ chức chứng nhận sản phẩm cây trồng an toàn, giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm (đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) 


a) Trình tự thực hiện:  

+ Trong quá trình đăng ký chỉ định Tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng, phân bón, Tổ chức chứng nhận có chứng chỉ công nhận của tổ chức công nhận đạt tiêu chuẩn TCVN 7457:2004 đối với lĩnh vực và sản phẩm đề nghị chỉ định thì được ưu tiên xem xét chỉ định. 


+ Khi tổ chức chứng nhận có đơn đề nghị, kèm theo bản phô tô công chứng Chứng chỉ công nhận, biên bản giám sát sau công nhận của tổ chức công nhận (nếu có); Chủ tịch Hội đồng có quyền xem xét quyết định miễn giảm thủ tục đánh giá tại chỗ của Hội đồng hoặc Nhóm chuyên gia đánh giá đối với lĩnh vực và sản phẩm có chứng chỉ công nhận


b) Cách thức thực hiện: Không quy định,


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


1. Thành phần hồ sơ:


+ Đơn đề nghị;


+ Bản sao công chứng Chứng chỉ công nhận;


+ Bản sao công chứng Biên bản giám sát sau công nhận.


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết:  Không quy định.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Hội đồng đánh giá


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hội đồng đánh giá do Sở Nông nghiệp và PTNT thành lập


4. Cơ quan phối hợp (nếu có):  Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+  Quyết định số 106/2008/QĐ-BNN ngày 29/10/2008 Quy định về chỉ định và quản lý hoạt động người lấy mẫu, người kiểm định, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 12 năm 2008..



52. Miễn giảm giám sát hoạt động đối với  Tổ chức chứng nhận sản phẩm cây trồng an toàn, giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm được chỉ định có chứng chỉ công nhận (đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).


a) Trình tự thực hiện:  


+ Tổ chức chứng nhận được chỉ định có chứng chỉ công nhận, kết quả giám sát sau công nhận của tổ chức công nhận khẳng định tổ chức chứng nhận tiếp tục đáp ứng TCVN 7457:2004: khi tổ chức chứng nhận có Hồ sơ đề nghị miễn giảm giám sát gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT. 



+ Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, Sở Nông nghiệp và PTNT căn cứ hồ sơ đề nghị, kết quả hoạt động của tổ chức chứng nhận, khiếu nại của khách hàng (nếu có) xem xét quyết định miễn giảm giám sát đối với lĩnh vực và sản phẩm được chỉ định ở một trong các mức độ sau: Giảm bước kiểm tra tại nhà sản xuất hoặc miễn nội dung giám sát tại Tổ chức chứng nhận và tại nhà sản xuất.


+ Căn cứ quyết định miễn giảm và mức độ miễn giảm; đoàn giám sát thực hiện giám sát.


b) Cách thức thực hiện: Không quy định.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


1. Thành phần hồ sơ:


+ Đơn đề nghị miễn giảm giám sát;


+ Bản phô tô hợp lệ Chứng chỉ công nhận; 


+ Bản phô tô hợp lệ biên bản giám sát sau công nhận;


+ Tài liệu khác có liên quan (nếu có).


2. Số lượng hồ sơ: Không quy định.


d) Thời hạn giải quyết:  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT 


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Chất lượng hàng hoá năm 2007, số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2008. 


+  Quyết định số 106/2008/QĐ-BNN ngày 29/10/2008 Quy định về chỉ định và quản lý hoạt động người lấy mẫu, người kiểm định, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 12 năm 2008.




53. Chỉ định Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả, chè an toàn (Áp dụng đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 01 tỉnh).


a) Trình tự thực hiện:  

+ Tổ chức có đủ điều kiện gửi Hồ sơ đăng ký để được đánh giá, chỉ định là Tổ chức Chứng nhận về Sở Nông nghiệp và PTNT:


+ Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký, Cơ quan chỉ định xem xét hồ sơ, hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức đăng ký bổ sung hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng quy định.


+ Trong thời hạn không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan chỉ định xem xét, thẩm định hồ sơ, nếu cần thành lập đoàn kiểm tra đánh giá điều kiện thực tế của tổ chức đăng ký, và ra Quyết định chỉ định Tổ chức Chứng nhận nếu tổ chức đăng ký đáp ứng các điều kiện.


+ Trường hợp tổ chức đăng ký không đáp ứng các yêu cầu theo quy định, Tổ chức chỉ định phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức đăng ký và nêu rõ lý do.


+ Thời hạn hiệu lực của Quyết định chỉ định không quá 03 (ba) năm. Tổ chức Chứng nhận khi có yêu cầu thay đổi, bổ sung, gia hạn quyết định phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung, gia hạn theo quy trình trên


b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trụ sở  Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


1. Thành phần hồ sơ:


+ Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP (Phụ lục 10);


+ Bản sao hợp pháp Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;


+ Các tài liệu chứng minh hệ thống quản lý và năng lực hoạt động chứng nhận phù hợp với các điều kiện quy định;


+  Mẫu Giấy chứng nhận VietGAP (Phụ lục 5);


+ Kết quả hoạt động chứng nhận đã thực hiện trong lĩnh vực đăng ký (nếu có).


2. Số lượng hồ sơ: Không quy định bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  

+ Thẩm định tính hợp lệ của Hồ sơ: không quá 05 ngày làm việc;


+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc, Đơn vị chỉ định xem xét, thẩm định hồ sơ, tổ chức đánh giá và ra Quyết định chỉ định Tổ chức chứng nhận.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT 


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP (Phụ lục 10) 


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


+ Đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp hoặc chi nhánh của tổ chức chứng nhận nước ngoài tại Việt Nam được chỉ định là Tổ chức Chứng nhận khi đáp ứng các điều kiện sau đây:


+ Có cơ cấu tổ chức xác định rõ trách nhiệm về việc kiểm tra, đánh giá; quyết định chứng nhận và đảm bảo rằng người quyết định việc chứng nhận không phải là người tiến hành kiểm tra đánh giá;


+ Có các quy định về trình tự, thủ tục cấp, duy trì, gia hạn, cảnh cáo, đình chỉ và thu hồi chứng nhận VietGAP đảm bảo tính khách quan, chính xác;


+ Có quy định về trình tự, thủ tục lấy mẫu, thử nghiệm, đảm bảo việc thử nghiệm được thực hiện tại các phòng thử nghiệm được công nhận hoặc chỉ định về đánh giá các chỉ tiêu về an toàn vệ sinh thực phẩm;


+ Có các quy định về thủ tục giải quyết các ý kiến phản ánh, khiếu nại và tranh chấp liên quan đến chứng nhận VietGAP;


+ Có nhân viên đánh giá có chuyên môn phù hợp (Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Sinh học) trình độ đại học trở lên, có chứng chỉ đào tạo về VietGAP và có kinh nghiệm công tác từ  03 (ba) năm trở lên.


 Theo Điều 13 Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28/7/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Chất lượng hàng hoá năm 2007, số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2008. 


+ Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28/7/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 8 năm 2008.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:


MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN VIETGAP


(Ban hành kèm theo Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN


ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……, ngày ...  tháng … năm 200…








GIẤY ĐĂNG KÝ


HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN VIETGAP


Kính gửi:   Cơ quan chỉ định Tổ chức Chứng nhận


-  Tên tổ chức:.........………..............................................................................


-  Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………......................


    
-  Điện thoại:…………
Fax: ………………. E-mail: …………...................


-  Quyết định thành lập/ (nếu có) hoặc Giấy đăng ký kinh doanh số ... ... do Cơ quan cấp: ......................cấp ngày …………........…….tại ....................................


 Sau khi nghiên cứu các điều kiện hoạt động chứng nhận VietGAP theo Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn, chúng tôi nhận thấy có đủ các điều kiện để hoạt động chứng nhận VietGAP cho.......................


 Hồ sơ kèm theo:


- .........................................................................................................................


- .........................................................................................................................


Đề nghị Cơ quan chỉ định xem xét để chỉ định (tên tổ chức) được hoạt động chứng nhận VietGAP cho...............................................................................................


Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định về hoạt động chứng nhận VietGAP./.


Đại diện Tổ chức ...


(Ký tên, đóng dấu )




54. Thay đổi, bổ sung, gia hạn Quyết định chỉ định Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả, chè an toàn (Áp dụng đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 01 tỉnh) 


a) Trình tự thực hiện:  

+ Thời hạn hiệu lực của Quyết định chỉ định không quá 03 (ba) năm. Tổ chức Chứng nhận khi có yêu cầu thay đổi, bổ sung, gia hạn quyết định phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung, gia hạn theo quy trình:


+ Tổ chức có đủ điều kiện gửi Hồ sơ đăng ký để được đánh giá, chỉ định là Tổ chức Chứng nhận về Sở Nông nghiệp và PTNT:


+  Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký, Cơ quan chỉ định xem xét hồ sơ, hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức đăng ký bổ sung hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng quy định.


+ Trong thời hạn không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan chỉ định xem xét, thẩm định hồ sơ, nếu cần thành lập đoàn kiểm tra đánh giá điều kiện thực tế của tổ chức đăng ký, và ra Quyết định chỉ định Tổ chức Chứng nhận nếu tổ chức đăng ký đáp ứng các điều kiện.


+ Trường hợp tổ chức đăng ký không đáp ứng các yêu cầu theo quy định, Tổ chức chỉ định phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức đăng ký và nêu rõ lý do.


b) Cách thức thực hiện: Không quy định


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


1. Thành phần hồ sơ:


+  Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP (Phụ lục 10);


+ Bản sao hợp pháp Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;


+ Các tài liệu chứng minh hệ thống quản lý và năng lực hoạt động chứng nhận phù hợp với các điều kiện quy định;


+  Mẫu Giấy chứng nhận VietGAP (Phụ lục 5);


+  Kết quả hoạt động chứng nhận đã thực hiện trong lĩnh vực đăng ký (nếu có).


2. Số lượng hồ sơ: Không quy định bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  

+ Thẩm định tính hợp lệ của Hồ sơ: không quá 05 ngày làm việc;


+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc, Đơn vị chỉ định xem xét, thẩm định hồ sơ, tổ chức đánh giá và ra Quyết định chỉ định Tổ chức chứng nhận


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT 


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP (Phụ lục 10) Theo Quyết định 84/2008/QĐ-BNN ngày 28/7/2008.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp hoặc chi nhánh của tổ chức chứng nhận nước ngoài tại Việt Nam được chỉ định là Tổ chức Chứng nhận khi đáp ứng các điều kiện sau đây:


+ Có cơ cấu tổ chức xác định rõ trách nhiệm về việc kiểm tra, đánh giá; quyết định chứng nhận và đảm bảo rằng người quyết định việc chứng nhận không phải là người tiến hành kiểm tra đánh giá;


+ Có các quy định về trình tự, thủ tục cấp, duy trì, gia hạn, cảnh cáo, đình chỉ và thu hồi chứng nhận VietGAP đảm bảo tính khách quan, chính xác;


+ Có quy định về trình tự, thủ tục lấy mẫu, thử nghiệm, đảm bảo việc thử nghiệm được thực hiện tại các phòng thử nghiệm được công nhận hoặc chỉ định về đánh giá các chỉ tiêu về an toàn vệ sinh thực phẩm;


+ Có các quy định về thủ tục giải quyết các ý kiến phản ánh, khiếu nại và tranh chấp liên quan đến chứng nhận VietGAP;


+ Có nhân viên đánh giá có chuyên môn phù hợp (Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Sinh học) trình độ đại học trở lên, có chứng chỉ đào tạo về VietGAP và có kinh nghiệm công tác từ  03 (ba) năm trở lên.


Theo Điều 13 Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28/7/2008


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Chất lượng hàng hoá năm 2007, số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2008. 


+ Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28/7/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 8 năm 2008.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính giống thủ tục 53.




55. Tiếp nhận Công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn (Dựa trên kết quả đánh giá của Tổ chức chứng nhận).


a) Trình tự thực hiện:  

+ Nhà sản xuất gửi hồ sơ công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi sản xuất;


+ Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo bằng văn bản tới nhà sản xuất nếu hồ sơ hợp lệ.


b) Cách thức thực hiện: Không quy định


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1.Thành phần hồ sơ:


+ Bản công bố rau, quả, chè an toàn (Phụ lục 6) 


+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận VietGAP (hoặc Giấy chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn GAP khác);


+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận phù hợp với quy trình chế biến chè an toàn (trường hợp công bố sản phẩm chè chế biến an toàn) do Tổ chức chứng nhận cấp;


+ Bản sao hợp lệ Phiếu kết quả kiểm nghiệm các mẫu điển hình (nếu có).


2. Số lượng hồ sơ: Không quy định.


d) Thời hạn giải quyết:  

Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo bằng văn bản tới nhà sản xuất


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT 


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo tiếp nhận Bản công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Bản công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn (Phụ lục 6) theo Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 ban hành Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn. Có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:


Phụ lục 6


Mẫu bản công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn


(Ban hành kèm theo Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15  tháng 10  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


_______________________


BẢN CÔNG BỐ


SẢN PHẨM RAU, QUẢ, CHÈ AN TOÀN

Số:.....................


Tên nhà sản xuất:…..……………………………………………………


Địa chỉ: ………………………………………………………………….


Điện thoại:……………….Fax:………………Email:…………………..


CÔNG BỐ:


Các sản phẩm sau đây (tên loài cây trồng): ..…………………………


Được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP,…) cho…......., ( được chế biến theo Quy trình chế biến chè an toàn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành …) và mẫu điển hình đạt các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy chuẩn kỹ thuật, hoặc quy định…


Căn cứ công bố: Giấy chứng nhận VietGAP (hoặc giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn GAP khác) số ….ngày …tháng… năm … và Giấy chứng nhận chế biến chè an toàn do tổ chức chứng nhận … (tên, địa chỉ của tổ chức chứng nhận) cấp hoặc Báo cáo tự đánh giá của nhà sản xuất  (số,  ngày … tháng …  năm… ).


                                                            … , ngày …  tháng …  năm 200…


                                                                          Đại diện nhà sản xuất


                                                                            (Ký tên, đóng dấu)




56. Tiếp nhận Công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn (Dựa trên kết quả tự đánh giá và giám sát nội bộ).


a) Trình tự thực hiện:  

+ Nhà sản xuất gửi hồ sơ công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi sản xuất;


+ Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo bằng văn bản tới nhà sản xuất nếu hồ sơ hợp lệ.


b) Cách thức thực hiện: Không quy định


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1.Thành phần hồ sơ:


+ Bản công bố rau, quả, chè an toàn (Phụ lục 6) 


+ Kế hoạch, chỉ tiêu đánh giá và giám sát nội bộ; 


+ Báo cáo tự đánh giá quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến;


+ Bản sao hợp lệ Quyết định chỉ định phòng kiểm nghiệm của nhà sản xuất hoặc nhà sản xuất hợp đồng thuê;


+ Bản sao hợp lệ Quyết định chỉ định hoặc chứng chỉ đào tạo của người lấy mẫu;


+ Bản sao hợp lệ Chứng chỉ chuyên môn của nhân viên đánh giá, giám sát nội bộ;


+ Bản sao hợp lệ Phiếu kết quả kiểm nghiệm các mẫu điển hình.


2. Số lượng hồ sơ: Không quy định.


d) Thời hạn giải quyết:  

Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo bằng văn bản tới nhà sản xuất


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT 


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo tiếp nhận Bản công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Bản công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn (Phụ lục 6) theo Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 ban hành Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/11/2008.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính giống thủ tục 55:




57. Tiếp nhận Công bố sản phẩm được sản xuất theo VietGAP.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Nhà sản xuất được cấp Giấy chứng nhận VietGAP gửi hồ sơ công bố sản phẩm được sản xuất theo VietGAP đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi nhà sản xuất đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh. 


+ Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ; nếu hồ sơ đáp ứng yêu cầu, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ra Thông báo tiếp nhận bản công bố sản phẩm sản xuất theo VietGAP theo mẫu tới nhà sản xuất


b) Cách thức thực hiện: Không quy định


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1.Thành phần hồ sơ:


+ Bản công bố sản phẩm được sản xuất theo VietGAP theo mẫu Phụ lục 7; 


+ Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận VietGAP.


2. Số lượng hồ sơ: Không quy định bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  

Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo bằng văn bản tới nhà sản xuất.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT 


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo tiếp nhận Bản công bố.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Bản công bố sản phẩm được sản xuất theo VietGAP (Phụ lục 7) theo Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28/7/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn. Có hiệu lực thi hành kề từ ngày 29/8/2008.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

Phụ lục 7


MẪU BẢN CÔNG BỐ


SẢN PHẨM SẢN XUẤT THEO VIETGAP


(Ban hành kèm theo Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN


ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


_______________________


BẢN CÔNG BỐ


SẢN PHẨM SẢN XUẤT THEO VIETGAP

Số:……….


Tên tổ chức, cá nhân:…..…………………………………………………...


Địa chỉ: ……………………………………………………………………..


Điện thoại:……………….Fax:………………Email:……………………...


CÔNG BỐ:


Các sản phẩm sau đây: ..……………………………………………………


Được sản xuất theo Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho…. do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số … /QĐ-BNN ngày… tháng …năm….


Căn cứ công bố: Giấy chứng nhận VietGAP số ….ngày …tháng… năm … do Tổ chức Chứng nhận … (tên, địa chỉ tổ chức chứng nhận chất lượng) cấp


                                                                 … , ngày …  tháng …  năm 200…


                                                                          Đại diện tổ chức, cá nhân


                                                                              ( Ký tên, đóng dấu)




III. Lĩnh vực Lâm nghiệp:


58. Công nhận cây trội (cây mẹ)

a) Trình tự thực hiện:  

+ Tổ chức, cá nhận (Chủ cung ứng giống - Đơn vị sản xuất kinh doanh giống) nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;


+ Tổ chức cá nhân nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1.Thành phần hồ sơ:


+ Đơn theo mẫu 


+  Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống


2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT 


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Chứng chỉ


+ Quyết định hành chính


h) Lệ phí: 


Phí Công nhận cây trội; 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng)


Mục III- Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19 tháng 2 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng. Có hiệu lực từ ngày 16/3/2008


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Mẫu đơn số 05: Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp


Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ NN&PTNT. Có hiệu lực từ ngày 28/1/2006


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2004.


+ Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN, ngày 29 tháng 12 năm 2005 Về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. Có hiệu lực từ thi hành kể từ ngày 28/01/2006.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:


MẪU BIỂU SỐ 05


		MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH 


             
Kính gửi: 
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh . . …………….


Căn cứ vào Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và tiêu chuẩn về các loại hình nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đã ban hành, chúng tôi làm đơn này đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh ….......................thẩm định và cấp chứng chỉ công nhận các nguồn giống sau đây:


		A - Phần dành cho người làm đơn



		Tên chủ nguồn giống


(Đơn vị hoặc cá nhân)

		



		Địa chỉ


(Kèm số ĐT/Fax/E-mail nếu có)

		



		Loài cây

		Tên khoa học


Tên Việt Nam



		Vị trí hành chính và địa lý của nguồn giống xin công nhận

		Tỉnh: … 
Huyện: … 
Xã: …


Thuộc lô, khoảnh, tiểu khu, lâm trường:


Vĩ độ: 
Kinh độ:


Độ cao trên mặt nước biển:



		Các thông tin chi tiết về nguồn giống xin công nhận:



		Nguồn gốc (rừng tự nhiên/rừng trồng):


Tuổi trung bình hoặc năm trồng:


Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ươm từ hạt, cây ghép, cây giâm hom, cây nuôi cấy mô, xuất xứ, số cây trội được lấy hạt, số dòng vô tính):


Sơ đồ bố trí cây trồng:


Diện tích:


Chiều cao trung bình (m):


Đường kính trung bình ở 1.3m (m):


Đường kính tán cây trung bình (m):


Cự ly trồng ban đầu và mật độ hiện thời (số cây/ha):


Tình hình ra hoa, kết hạt:


Tóm tắt các kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử bằng nguồn giống này (nếu có):



		Sơ đồ vị trí nguồn giống (nếu có):



		Loại hình nguồn giống đề nghị được công nhận:


Lâm phần tuyển chọn 


Rừng giống chuyển hóa


Rừng giống trồng 


Cây mẹ (cây trội)


Cây đầu dòng  (hoặc Vườn cung cấp hom)



		

		Ngày … tháng … năm 200…


Chữ ký của người làm đơn


(Con dấu của đơn vị nếu có)



		B - Phần dành cho Sở Nông nghiệp và PTNT



		Nhận đơn ngày … tháng … năm 200…



		Ngày thẩm định tại hiện trường nguồn giống:


Ngày họp Hội đồng thẩm định:



		

		Ngày … tháng … năm 200…


Chi Cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp


hoặc Trưởng phòng Lâm nghiệp Sở


(Ký tên)







59. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp chính.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Tổ chức, cá nhận (Chủ cung ứng giống - Đơn vị sản xuất kinh doanh giống) nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;


+ Tổ chức cá nhân nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


1.Thành phần hồ sơ:


+ Đơn theo mẫu (theo mẫu biểu số 09 tại Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ NN&PTNT);



+ Bản mô tả doanh nghiệp (bao gồm cả thành phần nhân sự)


+ Danh mục các trang, thiết bị kỹ thuật để sản xuất/kinh doanh giống cây trồng của đơn vị.


+ Danh mục các giống cây trồng lâm nghiệp chính đăng ký sản xuất/kinh doanh.


2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT.


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Chi cục Lâm nghiệp.


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Lâm nghiệp.


4. Cơ quan phối hợp: 


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Mẫu đơn số 09: Đơn xin chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính.


(Mẫu đơn số 09 tại Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ NN&PTNT. Có hiệu lực từ ngày 28/1/2006).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2004.


+ Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN, ngày 29 tháng 12 năm 2005 Về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. Có hiệu lực từ thi hành kể từ ngày 28/01/2006.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:


MẪU BIỂU SỐ 09


		MẪU ĐƠN XIN CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT/KINH DOANH


GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CHÍNH


Kính gửi:     Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh ………………..


Căn cứ vào quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp; căn cứ năng lực hoạt động và cơ sở vật chất, kỹ thuật của đơn vị, chúng tôi làm đơn này đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định và chứng nhận cho đơn vị chúng tôi có đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính hoạt động tại tỉnh ……


		1. Phần kê khai của người làm đơn:



		Tên đơn vị:



		Địa chỉ:


Số điện thoại: 




Số Fax:



		Đề nghị được chứng nhận đủ điều kiện là (sử dụng loại hình đơn vị thích hợp sau đây):


Đơn vị sản xuất và kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính


Đơn vị kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính


Đơn vị sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp chính.



		Với tư cách pháp nhân là người trưởng đơn vị, tôi xin cam đoan:


Chấp hành đầy đủ Pháp lệnh về Giống cây trồng, Quy chế Quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.


Chỉ sản xuất/kinh doanh giống cây trong Danh mục Giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh do Bộ Nông nghiệp và PTNT  đã ban hành.



		Chúng tôi xin đính kèm theo đây các văn bản liên quan:


Bản mô tả doanh nghiệp (bao gồm cả thành phần nhân sự)


Danh mục các trang, thiết bị kỹ thuật để sản xuất/kinh doanh giống cây trồng của đơn vị.


Danh mục các giống cây trồng lâm nghiệp chính đăng ký sản xuất/kinh doanh.



		Năng lực sản xuất dự kiến của đơn vị:


Khối lượng hạt giống từng loại: ………………….. kg/năm


Số lượng cây con từng loại: ………………………. cây/năm



		

		Ngày … tháng … năm 200…


Trưởng đơn vị


(Chữ ký và con dấu nếu có)






		2. Phần dành cho Sở Nông nghiệp và PTNT :



		Ngày nhận đơn:



		Ngày họp tổ thẩm định:



		Ngày kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất, kinh doanh:



		

		Ngày … tháng … năm 200…


Đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh …


(Ký tên)










60. Công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới tại Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương (Đối với giống mới đăng ký công nhận áp dụng chỉ trên địa bàn của một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).


a) Trình tự thực hiện:  

+ Tiếp nhận đơn tại  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


+ Thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ chuyên ngành hoặc Tổ Chuyên gia tư vấn: 15 ngày sau khi nhận đơn


+ Họp Hội đồng Khoa học công nghệ đánh giá : 15 ngày sau khi thành lập; 30 ngày, nếu kiểm tra thực địa.


+ Ra Quyết định công nhận giống cây trồng ; 7 ngày sau khi nhận đủ hồ sơ


+ Nhận kết quả tại  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc qua bưu điện


b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1.Thành phần hồ sơ:


+ Đơn đề nghị công nhận tiến bộ kỹ thuật (Phụ lục 1 Quyết định 86/2008/QĐ-BNN ngày 11 tháng  8  năm 2008 của Bộ NN&PTNT);


+ Báo cáo kết quả nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm của tổ chức, cá nhân có tiến bộ kỹ thuật đề nghị công nhận (Phụ lục 2 QĐ 86);


+ Ý kiến nhận xét bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân áp dụng tiến bộ kỹ thuật (văn bản có dấu xác nhận của tổ chức, đối với cá nhân thì có dấu của chính quyền địa phương xác nhận, nếu có) (Phụ lục 3 QĐ 86); 


+ Biên bản họp và đề nghị công nhận tiến bộ kỹ thuật của Hội đồng Khoa học và Công nghệ quy định tại khoản 2 Điều 4 của Quy chế này (Phụ lục 4 QĐ 86).


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  37  ngày làm việc hoặc 52 ngày làm việc nếu có kiểm tra thực địa.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT 


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Quyết định hành chính              


+ Chứng chỉ công nhận giống mới      


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Đơn đề nghị công nhận tiến bộ kỹ thuật.


+ Báo cáo kết quả nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm của tổ chức, cá nhân có tiến bộ kỹ thuật đề nghị công nhận.


+ Ý kiến nhận xét bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân áp dụng tiến bộ kỹ thuật. 


+ Biên bản họp và đề nghị công nhận tiến bộ kỹ thuật của Hội đồng Khoa học và Công nghệ. 


(Quyết định 86/2008/QĐ-BNN ngày 11 tháng  8  năm 2008 của Bộ NN&PTNT)


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2004.


+ Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN, ngày 29 tháng 12 năm 2005 Về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. Có hiệu lực từ thi hành kể từ ngày 28/01/2006.

+ Quyết định 86/2008/QĐ-BNN ngày 11 tháng  8  năm 2008 của Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành quy chế công nhận tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới ngành Nông nghiệp. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:


Phụ lục 1


(Đơn đề nghị công nhận tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới)


(Ban hành theo Quyết định số:  86  /2008/QĐ-BNN, ngày    11   tháng   8    năm 2008của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc


________________________


……………, ngày          tháng          năm 200


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN


TIẾN BỘ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ MỚI


Kính gửi :  ...........................................................


1.  Tên cơ quan, cá nhân đề nghị:


Địa chỉ:


Điện thoại:                       Fax:                       E-mail: 


2. Tên tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới đđề nghị công nhận: 


3.  Nguồn gốc, tác giả của TBKT:  


4.  Tóm tắt nội dung, kết quả, quy trình kỹ thuật, công nghệ, đđiều kiện áp dụng, hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường khi áp dụng TBKT,CN vào sản xuất...  


5.  ĐĐề xuất đđịa bàn và thời gian áp dụng:


Đề nghị  ........................................................


làm các thủ tục công nhận TBKT,CN.  ..................là TBKT,CN để được áp dụng vào sản xuất./.


                                                                                          Tổ chức, cá nhân đề nghị            


                                                                                                (Ký tên và đóng dấu)


Phụ lục 2:


BÁO CÁO


KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM TIẾN BỘ KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ MỚI ĐĂNG KÝ CÔNG NHẬN


1. Tên tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới đề nghị công nhận: 


2. Tên cơ quan, cá nhân đề nghị:


Địa chỉ:


Điện thoại:                       Fax:                       E-mail: 


Tác giả TBKT,CN:


3. Phương pháp, nguồn gốc của tiến bộ kỹ thuật, công nghệ: 


 Phương pháp nghiên cứu, khảo nghiệm, thử nghiệm; Nguồn gốc tiến bộ kỹ thuật, công nghệ; .


4. Tóm tắt nội dung, kết quả, điều kiện, quy trình chuyển giao của tiến bộ kỹ thuật, công nghệ


- Nội dung của TBKT,CN 


 - Các kết quả từ nghiên cứu đến sản xuất thử nghiệm (nếu có); phân tích hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường khi áp dụng TBKT,CN vào sản xuất...). 


- Địa điểm, thời gian  và quy mô đã áp dụng; tổng hợp ý kiến nhận xét của các tổ chức, cá nhân áp dụng TBKT,CN; nhận xét của các địa phương;


-Quy trình áp dụng TBKT,CN;


- Điều kiện áp dụng;


5. Đề xuất địa bàn áp dụng:


6. Kết luận và đề nghị: 


                                                                                           Tổ chức, cá nhân báo cáo  


                                                                                                (Ký tên và đóng dấu)


 


Phần phụ lục:


            Một số hình ảnh liên quan (Nếu có điều kiện nên dùng ảnh màu);


            Biên bản họp Hội đồng KHCN cơ sở.


Phụ lục 3:


NHẬN XÉT


ỨNG DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, THỬ NGHIỆM TRONG SẢN XUẤT


(Dùng cho tổ chức, cá nhân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ)


I. Thông tin chung: 


1. Tên tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới đề nghị công nhận: 


2. Tên tổ chức, cá nhân  triển khai kết quả nghiên cứu, thử nghiệm:


3. Tên, địa chỉ ứng dụng:


II. Nội dung nhận xét:


1. Nội dung ứng dụng:


2. Nhận xét kết quả đạt được khi ứng dụng TBKT,CN về: 


a) Vượt so với kỹ thuật, công nghệ hiện đang áp dụng về năng suất đạt được


b) Hiệu quả kinh tế cao hơn so với đối chứng;


c) Phù hợp yêu cầu sản xuất hơn (cơ cấu cây trồng, mùa vụ; giảm mức độ nhiễm sâu bệnh; sản xuất sạch, thân thiện môi trường, thích ứng, né tránh điều kiện ngoại cảnh bất thuận, có tính cạnh tranh cao hơn, bảo vệ sức khoẻ con người, phát triển ngành nghề truyền thống…).


3. Đánh giá kết quả (Ưu điểm, tồn tại) của TBKT,CN trong sản xuất 


III. Kết luận và đề nghị:


            (có đề nghị công nhận TBKT,CN hay hông?)                                                  


 


                                                                                          Tổ chức, cá nhân nhận xét  


                                                                                                (Ký tên và đóng dấu)


Phụ lục 4:


BIÊN BẢN HỌP


HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CÔNG NHẬN TBKT, 

CÔNG NGHỆ MỚI


I. Những thông tin chung


1. Tên tiến bộ kỹ thuật, công nghệ:


2. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị công nhận TBKT:


3. Quyết định thành lập Hội đồng: 


4. Số thành viên Hội đồng có mặt trên tổng số thành viên (Đối với cuộc họp đánh giá chính thức)


Vắng mặt: ........ người, gồm các thành viên:


5. Khách mời tham dự Hội đồng (Đối với phiên họp đánh giá chính thức)


 6. Địa điểm và thời gian họp Hội đồng:


II. Nội dung phiên họp của Hội đồng


1. Hội đồng nghe báo cáo kết quả TBKT,CN đề nghị công nhận.


2. Ý kiến phát biểu của các thành viên Hội đồng và khách mời:


3. Kết luận của chủ tịch Hội đồng:


4. Hội đồng đã bầu ban kiểm phiếu với các thành viên sau: 


Trưởng ban


Uỷ viên:                           


5. Kết qủa bỏ phiếu kín đánh giá công nhận TBKT,CN.


Công nhận                            Phiếu;     Không công nhận             Phiếu


6. Kiến nghị:


Thời gian kết thúc cuộc họp vào hồi    giờ, ngày   tháng   năm


Thư ký Hội đồng                                                

Chủ tịch Hội đồng


(ký, ghi họ và tên)                                                   (ký, ghi họ và tên)




61. Công nhận lâm phần tuyển chọn


a) Trình tự thực hiện:  

+ Tổ chức, cá nhận  nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;


+ Tổ chức cá nhân nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1.Thành phần hồ sơ:


+ Đơn theo mẫu 


+ Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống


Nguồn gốc (rừng tự nhiên/rừng trồng):


+ Tuổi trung bình hoặc năm trồng:


+ Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ươm từ hạt, cây ghép, cây giâm hom, cây nuôi cấy mô, xuất xứ, số cây trội được lấy hạt, số dòng vô tính):


+ Sơ đồ bố trí cây trồng:


+ Diện tích:


+ Chiều cao trung bình (m):


+ Đường kính trung bình ở 1.3m (m):


+ Đường kính tán cây trung bình (m):


+ Cự ly trồng ban đầu và mật độ hiện thời (số cây/ha):


+ Tình hình ra hoa, kết hạt:


+ Tóm tắt các kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử bằng nguồn giống


2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT 


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Chứng chỉ


+ Quyết định hành chính


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Mẫu đơn số 05: Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp


(Mẫu đơn số 05 tại Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ NN&PTNT. Có hiệu lực từ ngày 28/1/2006).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2004.


+ Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN, ngày 29 tháng 12 năm 2005 Về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. Có hiệu lực từ thi hành kể từ ngày 28/01/2006.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai giống thủ tục 58.




62. Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô cây con.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Tổ chức, cá nhận nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;


+ Tổ chức cá nhân nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


1.Thành phần hồ sơ:


+ Đơn theo mẫu (mẫu biểu số 15 tại Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ NN&PTNT)


+ Loại cây con được sản xuất


+ Mã số nguồn giống gốc được công nhận dùng để nhân giống


+ Số lượng (kèm bản sao chứng nhận nguồn gốc lô giống và bản sao hoá đơn tài chính, phiếu xuất kho nếu mua vật liệu giống từ đơn vị khác)


2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả sản xuất, kinh doanh cây con (mẫu biểu số 15) của chủ cung ứng giống cây trồng lâm nghiệp.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Cá nhân và Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT.


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Chi cục Lâm nghiệp.


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Lâm nghiệp.


4. Cơ quan phối hợp: 


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


h) Lệ phí: 


+ Phí công nhận nguồn gốc lô giống: 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng)


+ Lệ phí cấp chứng chỉ công nhận nguồn gốc lô giống: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đông)


Mục III và Mục VI - Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19 tháng 2 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng. Có hiệu lực từ ngày 16/3/2008


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Mẫu đơn số 15: Thông báo kết quả sản xuất cây con ở vườn ươm cây lâm nghiệp tại Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ NN&PTNT. Có hiệu lực từ ngày 28/1/2006


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2004.


+ Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN, ngày 29 tháng 12 năm 2005 Về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. Có hiệu lực từ thi hành kể từ ngày 28/01/2006.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:


MÉu biÓu sè 15


		MẪU THÔNG BÁO KẾT QỦA SẢN XUẤT CÂY CON LÂM NGHIỆP





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




THÔNG BÁO


KẾT QUẢ SẢN XUẤT CÂY CON Ở VƯỜN ƯƠM  CÂY LÂM NGHIỆP


Kính gửi:  
- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh …


- Chi cục lâm nghiệp tỉnh


Thực hiện quy định trong thủ tục giám sát chuỗi hành trình giống cây trồng lâm nghiệp chính, chúng tôi xin thông báo kết quả sản xuất cây con của vụ/ năm...........................và đề nghị quý cơ quan thẩm định để cấp giấy chứng nhận nguồn gốc giống cho lô cây con sau đây:


		Tên đơn vị SXKDGLN

		



		Địa chỉ của đơn vị SXKDGLN

		



		Loại cây con được sản xuất

		Cây ươm từ hạt


Cây giâm hom


Cây nuôi cấy mô



		Mã số nguồn giống gốc được công nhận dùng để nhân giống

		



		Số lượng (kèm bản sao chứng nhận nguồn gốc lô giống và bản sao hoá đơn tài chính, phiếu xuất kho nếu mua vật liệu giống từ đơn vị khác)




		Khối lượng (kg) hạt được đưa vào gieo ươm


Số lượng hom/bình cấy


Số lượng cây con đạt tiêu chuẩn xuất vườn



		Ngày ... tháng ... năm 200...

		Trưởng đơn vị SXKDGLN


(ký tên, đóng dấu)








Ghi chú:  Thông báo này phải được gửi tới Chi cục lâm nghiệp sở tại chậm nhất là 10 ngày trước khi đơn vị bán/giao cây con  cho khách hàng.


63. Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống.


a) Trình tự thực hiện:

+ Tổ chức, cá nhận nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;


+ Tổ chức cá nhân nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1. Thành phần hồ sơ:


+ Thông báo thu hoạch giống (Theo mẫu đơn)


+ Sổ ghi chép số liệu cập nhật trong quá trình thu hái hạt giống hoặc giống vô tính của chủ nguồn giống. 


+ Đối với hạt giống: Khối lượng hạt thu hoạch được theo từng đợt tại hiện trường nguồn giống; Khối lượng hạt nhập kho sau khi đã phơi sấy và tinh chế. 


+ Đối với giống vô tính: Số hom hoặc số bình cấy (mô) của từng dòng đưa vào nhân giống; Số cây giống vô tính đã nhân thành công của từng dòng đang được nuôi dưỡng. 


2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo thu hoạch giống (mẫu biểu số 13) của chủ nguồn giống cây trồng lâm nghiệp.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Cá nhân và Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT.


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Chi cục Lâm nghiệp.


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Lâm nghiệp.


4. Cơ quan phối hợp:

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Mẫu đơn số 13: thu hoạch giống cây trồng lâm nghiệp tại Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ NN&PTNT; có hiệu lực từ 28/1/2008


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2004.


+ Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN, ngày 29 tháng 12 năm 2005 Về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. Có hiệu lực từ thi hành kể từ ngày 28/01/2006.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




THÔNG BÁO


THU HOẠCH VẬT LIỆU GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIệP


Kính gửi:  
-  Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh …….


-  Chi cục lâm nghiệp tỉnh


Thực hiện quy định trong thủ tục giám sát chuỗi hành trình giống cây trồng lâm nghiệp chính; căn cứ vào sản lượng hiện thời của nguồn giống của đơn vị 


(hoặc của chủ nguồn giống có hợp đồng kinh tế với đơn vị), chúng tôi xin thông kế hoạch tiến hành thu hoạch vật liệu giống theo thời gian và khối/số lượng dự kiến như sau:


		Phần 1: Thông báo thu hoạch vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp



		Tên chủ nguồn giống

		



		Địa chỉ kèm theo


Tel/Fax/Email của chủ nguồn giống

		



		Đơn vị thu hái vật liệu giống

		Chủ nguồn giống tự tổ chức thu hái


Đơn vị SXKDGLN tổ chức thu hái theo hợp đồng với chủ nguồn giống.



		Tên và địa chỉ đơn vị SXKDGLN hợp đồng thu hái vật liệu giống với chủ nguồn giống

		



		Loài cây được thu hoạch giống

		



		Mã số nguồn giống

		



		Địa điểm nguồn giống được thu hái

		



		Loại hình nguồn giống


(theo chứng chỉ công nhận nguồn giống)

		Lâm phần tuyển chọn


Rừng giống chuyển hoá


Rừng giống


Vườn giống




		Bình cấy mô


Cây mẹ (Cây trội)


Vườn  cung


cấp hom



		Thời gian dự kiến thu hoạch giống

		Ngày bắt đầu:


Ngày kết thúc:



		Ngày ... tháng ... năm 200...

		Chữ ký và con dấu (nếu có) của chủ nguồn giống






		Ngày ... tháng ... năm 200...

		Chữ ký và con dấu (nếu có) của đơn vị thu hoạch



		Phần 2: Kết quả thu hoạch giống vụ xin cấp chứng nhận lô giống thu hoạch được



		Thời gian thu hoạch thực tế

		Ngày bắt đầu:


Ngày kết thúc:



		Lượng thu hoạch thực tế sau khi


tinh chế/xử lý

		Kg (đối với hạt giống)


Số hom (đối với vật liệu sinh dưỡng)


Số bình cấy (đối với vật liệu nuôi cấy mô)



		Ngày ... tháng ... năm 200...

		Chữ ký và con dấu (nếu có) của chủ nguồn giống






		Ngày ... tháng ... năm 200...

		Chữ ký và con dấu (nếu có) của đơn vị thu hoạch giống





Ghi chú:   Thông báo này được làm thành 3 liên. Liên đầu (bản gốc) được chủ nguồn giống lưu giữ và điền các thông tin thích hợp theo tiến độ thực hiện việc thu hoạch giống. Liên 2 được chủ nguồn giống gửi tới Chi cục Lâm nghiệp t?nh sau khi đã điền vào phần 1, chậm nhất là 10 ngày trước khi tiến hành công việc thu hoạch giống. Liên 3 được gửi tới Chi cục Lâm nghiệp tỉnh sau khi đã điền phần 2 và kết quả thu hoạch giống cuối cùng thay báo cáo để xin cấp giấy chứng nhận lô giống đã thu hoạch.




64. Công nhận rừng giống chuyển hoá.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Tổ chức, cá nhận nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;


+ Tổ chức cá nhân nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


+  Đơn theo mẫu 


+  Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống


+ Nguồn gốc (rừng tự nhiên/rừng trồng):


+ Tuổi trung bình hoặc năm trồng:


+ Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ươm từ hạt, cây ghép, cây giâm hom, cây nuôi cấy mô, xuất xứ, số cây trội được lấy hạt, số dòng vô tính):


+ Sơ đồ bố trí cây trồng:


+ Diện tích:


+ Chiều cao trung bình (m):


+ Đường kính trung bình ở 1.3m (m):


+ Đường kính tán cây trung bình (m):


+ Cự ly trồng ban đầu và mật độ hiện thời (số cây/ha):


+ Tình hình ra hoa, kết hạt:


+ Tóm tắt các kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử bằng nguồn giống


2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT 


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Chứng chỉ


+ Quyết định hành chính


h) Lệ phí: 


Phí: Công nhận rừng giống


Mức phí: 500.000 đ (Năm trăm ngàn đồng)


Mục III, Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19 tháng 2 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng. Có hiệu lực từ ngày 16/3/2008.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Mẫu đơn số 05: Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp tại Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 9/2005/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ NN&PTNT; có hiệu lực từ ngày 28/1/2006


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2004.


+ Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN, ngày 29 tháng 12 năm 2005 Về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. Có hiệu lực từ thi hành kể từ ngày 28/01/2006.    


Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính giống thủ tục 58, 61.




65. Công nhận rừng giống cây trồng lâm nghiệp.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Tổ chức, cá nhận nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;


+ Tổ chức cá nhân nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


+  Đơn theo mẫu 


+  Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống


+ Nguồn gốc (rừng tự nhiên/rừng trồng):


+ Tuổi trung bình hoặc năm trồng:


+ Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ươm từ hạt, cây ghép, cây giâm hom, cây nuôi cấy mô, xuất xứ, số cây trội được lấy hạt, số dòng vô tính):


+ Sơ đồ bố trí cây trồng:


+ Diện tích:


+ Chiều cao trung bình (m):


+ Đường kính trung bình ở 1.3m (m):


+ Đường kính tán cây trung bình (m):


+ Cự ly trồng ban đầu và mật độ hiện thời (số cây/ha):


+ Tình hình ra hoa, kết hạt:


+ Tóm tắt các kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử bằng nguồn giống.


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Cá nhân và Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT.


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp & PTNT.


4. Cơ quan phối hợp:

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Chứng chỉ


+ Quyết định hành chính


h) Lệ phí:

Phí: Công nhận rừng giống


Mức phí: 500.000 (Năm trăm ngàn đồng)


Mục III, Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19 tháng 2 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng. Có hiệu lực từ ngày 16/3/2008.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Mẫu số 05: Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp


Mẫu đơn số 05 tại Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ NN&PTNT. Có hiệu lực từ ngày 28/1/2006.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2004.


+ Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN, ngày 29 tháng 12 năm 2005 Về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. Có hiệu lực từ thi hành kể từ ngày 28/01/2006.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính giống thủ tục 58, 61, 64.




66. Công nhận vườn cây đầu dòng.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Tổ chức, cá nhận nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;


+ Tổ chức cá nhân nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


+  Đơn theo mẫu 


+ Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống:


+ Nguồn gốc (rừng tự nhiên/rừng trồng):


+ Tuổi trung bình hoặc năm trồng:


+ Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ươm từ hạt, cây ghép, cây giâm hom, cây nuôi cấy mô, xuất xứ, số cây trội được lấy hạt, số dòng vô tính):


+ Sơ đồ bố trí cây trồng:


+ Diện tích:


+ Chiều cao trung bình (m):


+ Đường kính trung bình ở 1.3m (m):


+ Đường kính tán cây trung bình (m):


+ Cự ly trồng ban đầu và mật độ hiện thời (số cây/ha):


+ Tóm tắt các kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử bằng nguồn giống


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT 


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Chứng chỉ


+ Quyết định hành chính


h) Lệ phí: 


Phí: Công nhận vườn cây đầu dòng: 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng)


Mục III- Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19 tháng 2 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng. Có hiệu lực từ ngày 16/3/2008


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Mẫu đơn số 05: Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp tại Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ NN&PTNT. Có hiệu lực từ ngày 28/1/2006


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2004.


+ Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN, ngày 29 tháng 12 năm 2005 Về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. Có hiệu lực từ thi hành kể từ ngày 28/01/2006.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính giống thủ tục 58, 61, 64, 65.




67. Huỷ bỏ chứng chỉ công nhận nguồn giống (5 loại: Cây trội, Lâm phần tuyển chọn, Rừng giống chuyển hoá, Rừng giống trồng, Vườn cây đầu dòng)


a) Trình tự thực hiện:  

+ Tổ chức, cá nhận  nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;


+ Tổ chức cá nhân nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1. Thành phần hồ sơ: Không quy định


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT 


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN, ngày 29 tháng 12 năm 2005 Về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. Có hiệu lực từ thi hành kể từ ngày 28/01/2006.



68. Khôi phục hiệu lực thi hành Quyết định công nhận tiến bộ kỹ thuật thuộc thẩm quyền tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương


a) Trình tự thực hiện:  

+ Nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và PTNT


+ Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và PTNT


b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1. Thành phần hồ sơ: Không quy định


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT 


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2004.


+ Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN, ngày 29 tháng 12 năm 2005 Về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. Có hiệu lực từ thi hành kể từ ngày 28/01/2006. 

+ Quyết định 86/2008/QĐ-BNN ngày 11 tháng  8  năm 2008 của Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành quy chế công nhận tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới ngành Nông nghiệp. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.



69.  Thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất của  tổ chức ngoài quốc doanh.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Nộp hồ sơ tại Sở NN&PTNT (đối với dự án trồng rừng và đầu tư các công trình lâm sinh);


+ Nhận kết quả tại Sở NN&PTNT


b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


Hồ sơ xây dựng dự án gồm các nội dung sau:


- Xác định diện tích, đối tượng trồng rừng đến năm định hình bao gồm: 


+ Trồng rừng mới trên đất trống đồi núi trọc được quy hoạch là đất rừng sản xuất;


+ Trồng rừng sau khai thác từ rừng đã trồng từ nguồn vốn 327 và nguồn vốn 661 nay được quy hoạch thành đất rừng sản xuất; 


+ Xác định đối tượng đất được hỗ trợ (xã đặc biệt khó khăn, biên giới, xã khác);


+ Xác định sơ bộ chủ rừng được hỗ trợ (đồng bào dân tộc thiểu số hay đồng bào dân tộc kinh); 


+ Xác định tập đoàn cây trồng chủ yếu để khuyến cáo cho chủ rừng.


- Lập kế hoạch giao đất, cho thuê đất và khoán đất trồng rừng (theo Mục 2, Thông tư 02/2008/TTLT-BKH-NN-TC). 


- Quy hoạch hệ thống vườn ươm (theo Mục 14, Thông tư 02/2008/TTLT-BKH-NN-TC).


- Quy hoạch hệ thống đường ranh phòng chống cháy rừng (theo Mục 15, Thông tư 02/2008/TTLT-BKH-NN-TC).


- Bản đồ tổng thể (tỷ lệ 1:10.000) phân rõ ranh giới vùng dự án.


- Tổng vốn đầu tư trong đó nhu cầu vốn hỗ trợ đầu tư từ ngân sách Nhà nước và ghi rõ dự kiến vốn đầu tư cho từng hạng mục.


- Dự kiến kết quả tài chính thu được.


- Khả năng huy động vốn của chủ đầu tư.


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 - 2015. Có hiệu lực từ thi hành kể từ ngày 28/9/2007


+ Thông tư số 02/2008/TTLT-BKH-NN-TC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Có hiệu lực từ thi hành kể từ ngày 28/9/2007




70. Đầu tư, nghiệm thu thanh quyết toán rừng giống, vườn giống.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Sở NN và PTNT quy hoạch rừng giống, vườn giống trình Bộ NN và PTNT thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt. Quyết định phê duyệt quy hoạch phải được gửi các chủ rừng giống, vườn giống và công bố công khai.


+ Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư thiết kế kỹ thuật, dự toán chi tiết việc trồng mới rừng giống, vườn giống, chuyển hoá rừng giống, vườn giống bảo vệ rừng giống vườn giống.


+ Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm ký hợp đồng hỗ trợ đầu tư (theo mẫu hợp đồng kèm theo) với chủ đầu tư theo nội dung dự toán thiết kế kỹ thuật đã được lập trong vòng 3 tháng sau khi có quyết định của UBND cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch rừng giống, vườn giống. 


+ Sau khi ký hợp đồng, chủ đầu tư triển khai đầu tư theo hợp đồng. 


+ Vào quý 4 hàng năm, chủ đầu tư có báo cáo kết quả thực hiện theo hợp đồng cho Sở Nông nghiệp và PTNT, trong vòng 20 ngày làm việc Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm lập hội đồng nghiệm thu để nghiệm thu cho chủ đầu tư. 


+ Đầu tư rừng giống vườn giống được giải ngân làm 4 lần. Lần một ứng 30% mức hỗ trợ ngay sau khi ký hợp đồng, lần hai thanh toán 30% tiếp theo khi nghiệm thu sau 12 tháng đầu tư cho rừng giống, vườn giống. Lần 3 sau khi nghiệm thu rừng  năm thứ 3 và lần 4 sau khi nghiệm thu rừng năm thứ 4, mỗi lần 20% mức hỗ trợ


b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


+ Hồ sơ giai đoạn ký hợp đồng hỗ trợ đầu tư.


- Thiết kế kỹ thuật về trồng mới rừng giống, vườn giống, chuyển hoá rừng giống, vườn giống bảo vệ rừng giống vườn giống. 


- Dự toán chi tiết việc trồng mới rừng giống, vườn giống, chuyển hoá rừng giống, vườn giống bảo vệ rừng giống vườn giống.


+ Hồ sơ nghiệm thu.


- Hợp đồng của chủ rừng giống, vườn giống với Sở Nông nghiệp  và PTNT;


- Hồ sơ chứng minh về nguồn gốc cây trội, nhật ký gieo ươm, thi công trồng so với thiết kế kỹ thuật đã được hướng dẫn. 


- Báo cáo kết quả kết quả thực hiện hợp đồng của chủ đầu tư  (quý 4 hàng năm) cho Sở Nông nghiệp &PTNT,


+ Hồ sơ thanh toán


- Quyết định phê duyệt dự án quy hoạch rừng giống, vườn giống của UBND cấp tỉnh


- Biên bản nghiệm thu


2. Số lượng hồ sơ: 03 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT 


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban quản lý dự án cấp huyện, ban phát triển rừng cấp xã.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản nghiệm thu các hỗ trợ đầu tư


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 - 2015. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/9/2007.


+ Thông tư số 02/2008/TTLT-BKH-NN-TC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/9/2007




71. Hỗ trợ trồng rừng sau đầu tư đối với Tổ chức ngoài quốc doanh.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Khi có quyết định phê duyệt dự án của cấp có thẩm quyền, chủ dự án đăng ký kế hoạch trồng rừng 3 năm với UBND cấp tỉnh. Trong vòng 15 ngày làm việc, UBND cấp tỉnh căn cứ vào kế hoạch được giao, có văn bản chấp thuận kế hoạch cho chủ đầu tư.


+ Chủ dự án căn cứ vào kế hoạch được giao, xây dựng thiết kế kỹ thuật, dự toán trồng, chăm sóc rừng và tự phê duyệt theo quy định hiện hành để triển khai trồng rừng.


+ Nghiệm thu và thanh toán:


Khi rừng đạt tiêu chuẩn nghiệm thu, chủ rừng có văn bản báo cáo (kèm theo biên bản nghiệm thu nội bộ theo từng lô, khoảnh) gửi BQLDA cấp tỉnh yêu cầu nghiệm thu rừng. Trong vòng 15 ngày làm việc BQLDA cấp tỉnh có trách nhiệm mời các ngành liên quan và đại diện của UBND cấp huyện để tổ chức nghiệm thu rừng cho chủ đầu tư;  


Hỗ trợ sau đầu tư được thanh toán một lần ngay sau khi rừng được nghiệm thu.


b) Cách thức thực hiện: Không quy định


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


+ Giai đoạn xây dựng kế hoạch trồng rừng: Văn bản đăng ký hế hoạch trồng rừng 3 năm với  UBND tỉnh;


+ Giai đoạn nghiệm thu


- Văn bản báo cáo của chủ rừng


- Quyết định phê duyệt Dự án;


- Văn bản chấp thuận kế hoạch


- Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự toán trồng và chăm sóc rừng, 


- Giấy chứng nhận nguồn gốc giống (nếu loại giống có yêu cầu xuất xứ).


+ Giai đoạn thanh quyết toán


- Văn bản chấp thuận kế hoạch


- Biên bản nghiệm thu


2. Số lượng hồ sơ: 06 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thời hạn nghiệm thu đối với hỗ trợ sau: khi rừng trồng đạt 16-18 tháng tuổi.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban QLDA cấp tỉnh.


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản chấp thuận                  


+ Các hỗ trợ đầu tư


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 - 2015. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/9/2007


+ Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BKH-NN-TC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/9/2007




72. Hỗ trợ trước đầu tư trồng rừng đối với tổ chức ngoài quốc doanh.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Đề nghị giao kế hoạch hỗ trợ trồng rừng 3 năm


Khi dự án hỗ trợ trồng rừng được phê duyệt, chủ đầu tư có văn bản đề nghị UBND cấp tỉnh để được giao kế hoạch hỗ trợ trồng rừng 3 năm; 


+ Ứng trước kinh phí hỗ trợ


 Khi được giao kế hoạch, chủ đầu tư được phép ứng trước 50% kinh phí hỗ trợ để chuẩn bị giống và chuẩn bị hiện trường trồng rừng; 


+ Nghiệm thu.

Khi rừng đạt tiêu chuẩn nghiệm thu, chủ đầu tư có văn bản đề nghị nghiệm thu kèm theo biên bản nghiệm thu nội bộ của chủ đầu tư gửi BQLDA cấp tỉnh. 


+ Thanh, quyết toán


b) Cách thức thực hiện: Không quy định.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


+ Giai đoạn xây dựng kế hoạch: Văn bản đề nghị UBND tỉnh giao kế hoạch;


+ Giai đoạn nghiệm thu


- Văn bản đề nghị nghiệm thu của chủ đầu tư


- Biên bản nghiệm thu nội bộ của chủ đầu tư 


- Quyết định phê duyệt Dự án hỗ trợ trồng rừng ;


- Văn bản chấp thuận kế hoạch;


- Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự toán trồng và chăm sóc rừng


- Quyết định thành lập Ban QLDA


- Giấy chứng nhận nguồn gốc giống (nếu loại giống có yêu cầu xuất xứ)


+ Giai đoạn thanh quyết toán:


- Văn bản chấp thuận kế hoạch;


- Biên bản nghiệm thu


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  

+ Giao kế hoạch hỗ trợ: trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày chủ đầu tư có văn bản đề nghị, UBND cấp tỉnh ban hành quyết định giao kế hoạch hỗ trợ 3 năm cho chủ đầu tư.


+ Ứng trước kinh phí: Không quy định


+ Nghiệm thu: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi chủ đầu tư có văn bản đề nghị, BQLDA cấp tỉnh chủ trì, mời một số sử ban ngành và UBND huyện sở tại để nghiệm thu cho chủ rừng.


+ Thanh quyết toán: Không quy định


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân  cấp tỉnh;


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban QLDA cấp tỉnh.


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Quyết định hành chính              


+ Các hỗ trợ đầu tư


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Có kế hoạch trồng rừng tập trung trên 100ha theo Thông tư số 02/2008/TTLT-BKH-NN-TC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 - 2015. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/9/2007


+ Thông tư số 02/2008/TTLT-BKH-NN-TC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/9/2007




73. Chặt nuôi dưỡng đối với khu rừng đặc dụng do tỉnh  quản lý.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;


+ Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;


b) Cách thức thực hiện: Không quy định


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


+ Văn bản cho phép chặt nuôi dưỡng của UBND tỉnh, Thành phố;


+ Thiết kế kỹ thuật chặt nuôi dưỡng


+ Tờ trình


2. Số lượng hồ sơ: 06 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT 


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính     


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành quy chế quản lý rừng. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày  01/9/2006.


+ Thông tư số 99/2006/TT-BNN ngày 06/11/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành Quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/11/2006.




74. Cải tạo rừng (đối với chủ rùng: không phải hộ gia đình, cá nhân, không phải Vườn quốc gia, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT).


a) Trình tự thực hiện:  

+ Nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp &PTNT


+ Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp &PTNT


b) Cách thức thực hiện: Không quy định.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


+ Tờ trình xin cải tạo rừng;


+ Dự án cải tạo rừng (do chủ rừng lập


2. Số lượng hồ sơ: 06 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bình Phước. 


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành quy chế quản lý rừng. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2006.


+ Thông tư số 99/2006/TT-BNN ngày 06/11/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành Quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/11/2006.




75. Thẩm định và phê duyệt phương án điều chế rừng cho các chủ rừng là tổ chức thuộc tỉnh.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Các tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp &PTNT;


+ Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp &PTNT;


+ Nhận kết quả tại Sở NN&PTNT.


b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


+ Văn bản đề nghị của các tổ chức, doanh nghiệp; 


+ Phương án điều chế rừng đơn giản.


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT 


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật số 29/2004/QH11, có hiệu lực từ ngày 01/4/2005.


+ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành quy chế quản lý rừng. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2006


+ Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành Quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/7/2005




76. Phê duyệt thiết kế khai thác chính gỗ rừng tự nhiên cho chủ rừng.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Các tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp &PTNT;


+ Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp&PTNT;


+) Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp&PTNT.


b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


+ Văn bản đề nghị của các tổ chức, doanh nghiệp; 


+ Hồ sơ thiết kế khai thác gỗ của các tổ chức, doanh nghiệp.


+ Bản nghiệm thu ngoại nghiệp do chủ rừng lập (hoặc do đơn vị tư vấn độc lập nghiệm thu theo hợp đồng thoả thuận)


2. Số lượng hồ sơ: 06 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT 


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật số 29/2004/QH11. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2005.


+ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành quy chế quản lý rừng. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2006


+ Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành Quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/7/2005




77. Cấp phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên cho các chủ rừng.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Các tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp &PTNT;


+ Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp &PTNT;


+ Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp &PTNT.


b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


+ Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế của Sở Nông nghiệp &PTNT;


+ Hồ sơ thiết kế khai thác gỗ của tổ chức, doanh nghiệp.


2. Số lượng hồ sơ: 06 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT 


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật số 29/2004/QH11. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2005.


+ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành quy chế quản lý rừng. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2006




78. Thông báo đóng cửa rừng khai thác gỗ.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Các tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp &PTNT;


+ Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp &PTNT;


+ Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp &PTNT.


b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


+ Biên bản kiểm tra hiện trường của Chi cục Lâm nghiệp, Chi cục Kiểm lâm, Chủ rừng và Đơn vị khai thác; 


+ Hồ sơ khai thác, 


+ Quyết định mở cửa rừng.


2. Số lượng hồ sơ: 06 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT 


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật số 29/2004/QH11. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2005.


+ Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành Quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/7/2005




79. Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên của các tổ chức thuộc tỉnh.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Các tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp &PTNT;


+ Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp &PTNT;


+ Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp &PTNT.


b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


+ Văn bản đề nghị của của các tổ chức, doanh nghiệp; 


+ Hồ sơ thiết kế khai thác tận dụng của các tổ chức, doanh nghiệp


2. Số lượng hồ sơ: 06 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ..


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT 


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Giấy phép


+ Quyết định hành chính


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật số 29/2004/QH11. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2005.


+ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành quy chế quản lý rừng. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2006


+ Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành Quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/7/2005




80. Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép tận thu gỗ nằm trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên của tổ chức


a) Trình tự thực hiện:  

+ Các tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp &PTNT;


+ Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp &PTNT;


+ Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp &PTNT.


b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


+ Văn bản đề nghị của các tổ chức, doanh nghiệp; 


+ Hồ sơ thiết kế tận thu của các tổ chức, doanh nghiệp.


2. Số lượng hồ sơ: 06 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT 


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Giấy phép


+ Quyết định hành chính


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật số 29/2004/QH11. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2005.


+ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành quy chế quản lý rừng. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2006


+ Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành Quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/7/2005




81. Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tre nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên của các tổ chức thuộc tỉnh.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Các tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp &PTNT;


+ Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp &PTNT;


+ Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp &PTNT.


b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


+ Văn bản đề nghị của các tổ chức, doanh nghiệp; 


+ Hồ sơ thiết kế khai thác tre nứa của tổ chức, doanh nghiệp..


2. Số lượng hồ sơ: 06 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT 


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Giấy phép


+ Quyết định hành chính


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật số 29/2004/QH11. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2005.


+ Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành Quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/7/2005




82. Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, viện trợ không hoàn lại của các tổ chức thuộc tỉnh.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Các tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp &PTNT;


+ Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp &PTNT;


+ Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp &PTNT.


b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


+ Văn bản đề nghị của các tổ chức, doanh nghiệp; 


+ Hồ sơ thiết kế khai thác gỗ của tổ chức, doanh nghiệp..


2. Số lượng hồ sơ: 06 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT 


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Giấy phép


+ Quyết định hành chính


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật số 29/2004/QH11. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2005.


+ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành quy chế quản lý rừng. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2006


+ Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành Quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/7/2005




83. Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác, tận thu gỗ trong rừng phòng hộ là rừng tự nhiên đối với các tổ chức.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Các tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp &PTNT;


+ Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp &PTNT;


+ Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp &PTNT.


b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


+ Văn bản đề nghị của các tổ chức, doanh nghiệp; 


+ Hồ sơ thiết kế khai thác của tổ chức, doanh nghiệp.


2. Số lượng hồ sơ: 06 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT 


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Giấy phép


+ Quyết định hành chính


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật số 29/2004/QH11. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2005.


+ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành quy chế quản lý rừng. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2006


+ Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành Quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/7/2005




84. Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng phòng hộ do Nhà nước đầu tư của các tổ chức thuộc tỉnh.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Các tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp &PTNT;


+ Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp &PTNT;


+ Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp &PTNT.


b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


+ Văn bản đề nghị của các tổ chức, doanh nghiệp; 


+ Hồ sơ thiết kế khai thác của tổ chức, doanh nghiệp.


2. Số lượng hồ sơ: 06 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT 


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Giấy phép


+ Quyết định hành chính


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật số 29/2004/QH11. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2005.


+ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành quy chế quản lý rừng. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2006


+ Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành Quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/7/2005




85. Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên nghèo kiệt đối với các tổ chức, doanh nghiệp.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Các tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp &PTNT;


+ Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp &PTNT;


+ Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp &PTNT.


b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


+ Văn bản đề nghị của các đơn vị; 


+ Dự án trồng cao su của các đơn vị;.


+ Các tài liệu điều tra của đơn vị tư vấn;


+ Biên bản thẩm định của Sở Nông nghiệp và PTNT;


2. Số lượng hồ sơ: 06 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT 


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật số 29/2004/QH11. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2005.


+ Thông tư số 58/2009/TT-BNN ngày 09/9/2009 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về hướng dẫn việc trồng cao su trên đất lâm nghiệp. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/11/2009.




86. Cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loài rừng đối với những khu rừng do UBND cấp tỉnh xác lập


a) Trình tự thực hiện:  

+ Các tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp &PTNT;


+ Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp &PTNT;


+ Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp &PTNT.


b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


+ Văn bản đề nghị của các đơn vị, cá nhân;


+ Hiện trạng rừng; kết quả đánh giá các tiêu chí và chỉ số cho phép xác lập loại rừng đó; 


2. Số lượng hồ sơ: Không quy định.


d) Thời hạn giải quyết:  Không quy định.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT 


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


Việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng này sang loại rừng khác phải đạt các tiêu chí và chỉ số cho phép của loại rừng đó (Theo Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ, về Thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng)


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật số 29/2004/QH11. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2005.


- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ, về Thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng


- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành quy chế quản lý rừng. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2006




87. Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng phòng hộ do Ban quản lý hoặc bên khoán tự đầu tư của các tổ chức thuộc tỉnh


a) Trình tự thực hiện:  

+ Các tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp &PTNT;


+ Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp &PTNT;


+ Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp &PTNT.


b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


+ Văn bản đề nghị của các tổ chức, doanh nghiệp; 


+ Hồ sơ thiết kế khai thác của tổ chức, doanh nghiệp.


2. Số lượng hồ sơ: 06 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT 


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Giấy phép


+ Quyết định hành chính


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật số 29/2004/QH11. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2005.


+ Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành Quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/7/2005




88. Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trong rừng phòng hộ khi chuyển mục đích sử dụng rừng của các tổ chức.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Các tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp &PTNT;


+ Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp &PTNT;


+ Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp &PTNT.


b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


+ Văn bản đề nghị của các tổ chức, doanh nghiệp; 


+ Hồ sơ thiết kế khai thác tận dụng của tổ chức, doanh nghiệp.


2. Số lượng hồ sơ: 06 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT 


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Giấy phép


+ Quyết định hành chính


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật số 29/2004/QH11. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2005.


+ Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành Quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/7/2005.




89. Hỗ trợ đầu tư trung tâm sản xuất giống cây rừng chất lượng cao.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Lựa chọn doanh nghiệp đầu tư và trình UBND tỉnh cho phép đầu tư. Nếu trên địa bàn chưa có cơ sở nuôi cấy mô nhân giống cây lâm nghiệp, BQLDA cấp tỉnh thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để lựa chọn doanh nghiệp đầu tư, ưu tiên lựa chọn doanh nghiệp có diện tích trồng rừng lớn trên địa bàn, doanh nghiệp có liên doanh, liên kết, hợp tác với Viện khoa học, Trường Đại học của Nhà nước đã có công nghệ nuôi cấy mô cây rừng. Sau khi lựa chọn, BQLDA cấp tỉnh tổng hợp trình UBND cấp tỉnh cho phép đầu tư.


+ Chủ đầu tư xây dựng Dự án trình Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định


+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định Dự án : Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và PTNT phải có văn bản thẩm định cho chủ đầu tư. 


+ Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế tổng dự toán: Quyết định của chủ đầu tư phải được gửi cho các cơ quan liên quan tại tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


+ Ký kết hợp đồng: Sau khi có quyết định phê duyệt, Sở Nông nghiệp và PTNT ký hợp đồng (theo mẫu kèm theo) cho chủ đầu tư trong vòng 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được quyết định của chủ đầu tư. 


+  Ứng vốn và nghiệm thu thanh quyêt toán


- Sau khi ký hợp đồng và đầu tư được trên 50% khối lượng công việc (Sở Nông nghiệp và PTNT xác nhận) chủ đầu tư được ứng kinh phí hỗ trợ tương ứng với khối lượng hoàn thành. 


- Sau khi đầu tư xong, chủ đầu tư có văn bản báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT. Trong vòng 20 ngày, Sở Nông nghiệp và PTNT thành lập hội đồng nghiệm thu và nghiệm thu cho chủ đầu tư. Thành phần gồm Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và Sở Khoa học công nghệ. 


- Biên bản nghiệm thu, văn bản thẩm định, quyết định đầu tư, chủ trương đầu tư là căn cứ để giải ngân tiền hỗ trợ lần 1 cho chủ đầu tư.


- Giải ngân lần hai, chủ đầu tư  báo cáo cụ thể  sản lượng sản xuất thực tế được tiêu thụ để Sở Nông nghiệp và PTNT xác minh, nếu tiêu thụ đạt công suất 1 triệu cây năm thì lập biên bản nghiệm thu cho chủ đầu tư để giải ngân hết số tiền còn lại.


b) Cách thức thực hiện: Không quy định


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


+ Giai đoạn xây dựng dự án:


- Giấy phép của UBND cấp tỉnh cho phép đầu tư;


- Văn kiện dự án do chủ đầu tư xây dựng. 


+ Giai đoạn nghiệm thu thanh toán:


- Chủ trương đầu tư, Quyết định đầu tư, văn bản thẩm định và biên bản nghiệm thu (Giải ngân phần hỗ trợ lần 1)


- Báo cáo của chủ đầu tư về sản lượng thực tế được tiêu thụ có xác minh của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; biên bản nghiệm thu (Giải ngân phần vốn hỗ trợ lần 2).


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  

Không quy định cho tất cả quá trình;  một số công đoạn có quy định thời gian:


- Thẩm định dự án của Chủ đầu tư: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ


- Ký kết hợp đồng: trong vòng 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được quyết định của chủ đầu tư


- Thành lập hội đồng nghiệm thu và nghiệm thu cho chủ đầu tư: Tròng vòng 20 ngày, kể từ khi Sở NN và PTNT nhận được văn bản báo cáo của chủ đầu tư.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và Sở Khoa học công nghệ.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Quyết định hành chính              



+ Biên bản nghiệm thu


+ Các kết quả hỗ trợ


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 - 2015. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/9/2007


+ Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BKH-NN-TC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/9/2007




90. Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ trong rừng phòng hộ là rừng khoanh nuôi do nhà nước đầu tư vốn của các tổ chức


a) Trình tự thực hiện:  

+ Các tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp &PTNT;


+ Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp &PTNT;


+ Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp &PTNT.


b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


+ Văn bản đề nghị của các tổ chức, doanh nghiệp; 


+ Hồ sơ thiết kế khai thác tận dụng của tổ chức, doanh nghiệp.


2. Số lượng hồ sơ: 06 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT 


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Giấy phép


+ Quyết định hành chính


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật số 29/2004/QH11. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2005.


+ Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành Quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/7/2005.




91. Phê duyệt hồ sơ và cấp phép tận thu gỗ đối với các khu rừng đặc dụng của tổ chức không thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý


a) Trình tự thực hiện:  

+ Các tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp &PTNT;


+ Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp &PTNT;


+ Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp &PTNT.


b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


+ Văn bản đề nghị của các tổ chức, doanh nghiệp; 


+ Hồ sơ thiết kế tận thu gỗ của các tổ chức, doanh nghiệp.


2. Số lượng hồ sơ: 06 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT 


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Giấy phép


+ Quyết định hành chính


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật số 29/2004/QH11. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2005.


+ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành quy chế quản lý rừng. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2006.


+ Thông tư số 99/2006/TT-BNN ngày 06/11/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành Quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/11/2006




92. Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ trong rừng phòng hộ là rừng khoanh nuôi do chủ rừng tự đầu tư vốn của các tổ chức (mục đích thương mại)


a) Trình tự thực hiện:  

+ Các tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp &PTNT;


+ Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp &PTNT;


+ Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp &PTNT.


b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


+ Văn bản đề nghị của các tổ chức, doanh nghiệp; 


+ Hồ sơ thiết kế của các tổ chức, doanh nghiệp.


2. Số lượng hồ sơ: 06 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT 


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Giấy phép


+ Quyết định hành chính


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật số 29/2004/QH11. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2005.


+ Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành Quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/7/2005


93. Cho phép trồng cao su trên đất rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với các tổ chức thuộc tỉnh


a) Trình tự thực hiện:  

+ Các đơn vị nộp dự án tại Sở Nông nghiệp và PTNT;


+ Hoàn chỉnh dự án theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp và PTNT;


+ Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp &PTNT.


b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


+ Văn bản đề nghị của các đơn vị; 


+ Dự án trồng cao su của các đơn vị;.


+ Các tài liệu điều tra của đơn vị tư vấn;


+ Biên bản thẩm định của Sở Nông nghiệp và PTNT;


2. Số lượng hồ sơ: 06 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật số 29/2004/QH11. Có hiệu lực từ ngày 01/4/2005.


+ Thông tư số 58/2009/TT-BNN ngày 09/9/2009 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về hướng dẫn việc trồng cao su trên đất lâm nghiệp. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/11/2009.




94. Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật trồng rừng, trồng cây công nghiệp.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Lập tờ trình xin thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế kèm theo thuyết minh thiết kế và bản đồ khu vực thiết kế trồng rừng.


+ Nộp trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Sở Nông nghiệp & PTNT và nhận phiếu hẹn.


+ Đến ngày hẹn nhận kết quả tại bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Sở Nông nghiệp & PTNT


b) Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả Sở Nông nghiệp & PTNT.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1. Thành phần hồ sơ: 

+ Tờ trình xin thẩm định, phê duyệt thiết kế trồng rừng; 


+ Bản sao quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng; Bản sao các quyết định phê duyệt dự án, để cải tạo rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng hoặc trồng lại rừng, trồng cây công nghiệp; 


+ Thuyết minh thiết kế trồng rừng; 


+ Bản đồ khu vực thiết kế trồng rừng; 


+ Các hồ sơ pháp lý liên quan.


2. Số lượng hồ sơ: 06 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Cá nhân và Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT.


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp & PTNT.


4. Cơ quan phối hợp: Chi cục Lâm nghiệp.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật số 29/2004/QH11. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2005.


+ Nghị định số 23/2006/NĐ -CP ngày 03/3/2005 thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng.


+ Nghị quyết 73/2006/QH11 ngày 29/11/2006 về điều chỉnh chỉ tiêu nhiệm vụ của dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.


+ Quyết định 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.

+ Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 6/7/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998.


+ Quyết định 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 Ban hành quy chế quản lý rừng. 


+ Quyết định số  164/2008/QĐ-TTg ngày 11/12/2008 về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng đề sửa đổi bổ sung điều 1 của QĐ số 100/2007/QĐ-TTg ngày 6/7/2007.

+ Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 – 2015.


+ Quyết định số 38/2005/QĐ – BNN ngày 06/7/2005 ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng. 


+ Thông tư số 99/2006/TT-BNN ngày 06/11/2006 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của quy chế quản lý rừng ban hành theo quyết định số 186/2006/QĐ – TTg.

+ Thông tư số 58/2008/ TTLT – BNN- KHĐT- TC ngày 02/5/2008 Hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2007 – 2010. 


+ Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BKH-NN-TC hướng dẫn thực hiện quyết định số 147/2007/ QĐ-TTg ngày 10/9/2007.



95. Thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán các công trình lâm sinh thuộc dự án 661.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Lập tờ trình xin phê duyệt hồ sơ thiết kế kèm theo thuyết minh thiết kế và bản đồ thực hiện các công trình lâm sinh.


+ Nộp trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Sở Nông nghiệp & PTNT và nhận phiếu hẹn.


+ Đến ngày hẹn nhận kết quả tại bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Sở Nông nghiệp & PTNT


b) Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả Sở Nông nghiệp & PTNT.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1. Thành phần hồ sơ: 

+ Tờ trình thiết kế các công trình lâm sinh; 

+ Thuyết minh thiết kế các công trình lâm sinh; 

+ Bản đồ khu vực thiết kế các công trình lâm sinh; 

+ Bản sao Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch năm; Các hồ sơ pháp lý liên quan.


2. Số lượng hồ sơ: 06 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT.


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

3. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp & PTNT.


4. Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Chi cục Lâm nghiệp, Chi cục Kiểm lâm, Chủ rừng.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Bảo vệ & Phát triển rừng ngày 03/12/2004.


+ Nghị quyết 73/2006/QH11 ngày 29/11/2006 về điều chỉnh chỉ tiêu nhiệm vụ của dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.


+ Nghị định số 23/2006/NĐ -CP ngày 03/3/2005 thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng.


+ Quyết định 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng. 

+ Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 6/7/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998.

+ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành quy chế quản lý rừng. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2006.


+ Quyết định số  164/2008/QĐ-TTg ngày 11/12/2008 về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng đề sửa đổi bổ sung điều 1 của QĐ số 100/2007/QĐ-TTg ngày 6/7/2007.

+ Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 – 2015. 

+ Quyết định số 38/2005/QĐ – BNN ngày 06/7/2005 ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng. 


+ Thông tư số 99/2006/TT-BNN ngày 06/11/2006 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của quy chế quản lý rừng ban hành theo quyết định số 186/2006/QĐ – TTg. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/11/2006.


+ Thông tư số 58/2008/ TTLT – BNN- KHĐT- TC ngày 02/5/2008 Hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2007 – 2010.

+ Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BKH-NN-TC hướng dẫn thực hiện quyết định số 147/2007/ QĐ-TTg ngày 10/9/2007. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/9/2007.




96. Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế giao khoán rừng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bảo vệ khoanh nuôi tái sinh rừng.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Lập tờ trình xin thẩm định, phê duyệt, kèm theo thuyết minh thiết kế và bản đồ khu vực thiết kế giao khoán.


+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận & Trả Kết quả.


+ Kiểm tra hiện trường.


+ Thẩm định hồ sơ.


+  Phê duyệt hồ sơ.


+ Đến ngày hẹn nhận kết quả tại bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Sở Nông nghiệp & PTNT


b) Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả Sở Nông nghiệp & PTNT.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1. Thành phần hồ sơ: 

+ Tờ trình xin thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế giao khoán rừng, khoanh nuôi tái sinh; 

+ Bản sao  quyết định phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch được giao, chủ trương cho phép đơn vị cá nhân được nhận khoán của UBND tỉnh…; 


+ Văn bản chấp thuận đối tượng nhận khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi phục hồi rừng phải được UBND huyện sở tại xác nhận (01 bản chính, 09 bản sao); 


+ Thuyết minh thiết kế giao khoán bảo vệ, khoanh nuôi phục hồi rừng; 


+ Bản đồ khu vực thiết kế giao khoán, khoanh nuôi phục hồi rừng đúng theo quy định; 


+ Các hồ sơ pháp lý liên quan.


2. Số lượng hồ sơ: 06 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Cá nhân và Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT.


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp & PTNT.


4. Cơ quan phối hợp: Chi cục Lâm nghiệp, Chi cục Kiểm lâm, chủ rừng, chủ dự án.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Bảo vệ & Phát triển rừng ngày 03/12/2004


+ Nghị định số 23/2006/NĐ -CP ngày 03/3/2005 thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng.


+ Quyết định 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 Ban hành quy chế quản lý rừng. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2006.


+ Quyết định số 38/2005/QĐ – BNN ngày 06/7/2005 ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng.

+ Thông tư số 99/2006/TT-BNN ngày 06/11/2006 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của quy chế quản lý rừng ban hành theo quyết định số 186/2006/QĐ – TTg. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/11/2006.


97. Đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam, không quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES


a) Trình tự thực hiện:  

          + Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Văn phòng Chi cục Kiểm lâm


          + Cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm: 


- Đối với loài cây gỗ, phải đăng ký rừng trồng tại Hạt kiểm lâm sở tại theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. 


- Đối với các loài thực vật không phải cây gỗ, phải đăng ký với cơ quan kiểm lâm tỉnh; trường hợp ở địa phương không có cơ quan kiểm lâm thì đăng ký với cơ quan quản lý chuyên ngành được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định.


b) Cách thức thực hiện:  Nộp trực tiếp tại Chi cục Kiểm lâm.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


+ Đơn đề nghị


+ Hồ sơ đăng ký trại nuôi sinh sản quy định tại các Phụ biểu 3-B (đối với động vật hoang dã thuộc Nhóm I B); 


+ Hồ sơ đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng quy định tại Phụ biểu 4-B (đối với động vật hoang dã thuộc Nhóm II B) kèm theo Nghị định 82/2006/NĐ-CP


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  10 ngày làm việc


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận     


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Đơn xin đề nghị đăng ký trại nuôi, cơ sở trồng cấy nhân nhân tạo theo Nghị định số 82/2006/NĐ-CP, ngày 30.8.2006, có hiệu lực ngày 4.9.2006 


+ Hồ sơ đăng ký theo Phụ biểu 3-B (đối với động vật hoang dã thuộc Nhóm I B); hồ sơ đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng quy định tại Phụ biểu 4-B (đối với động vật hoang dã thuộc Nhóm II B)  theo Nghị định 82/2006/NĐ-CP.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Điều 10 Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 quy định 

1. Trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng động vật phải có các điều kiện sau đây:


+ Chuồng, trại được xây dựng phù hợp với đặc tính của loài nuôi và năng lực sản xuất của trại nuôi.


+ Đăng ký trại nuôi sinh sản những loài động vật đã đư​​ợc cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận bằng văn bản là có khả năng sinh sản liên tiếp qua nhiều thế hệ trong môi trường có kiểm soát.


+ Đăng ký trại nuôi sinh trưởng những loài động vật đã được cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận bằng văn bản là việc nuôi sinh trưởng không ảnh hưởng tới việc bảo tồn loài đó trong tự nhiên. 


+ Bảo đảm các điều kiện an toàn cho ng​​ười và vệ sinh môi trường theo quy định của Nhà nước.


+ Có người đủ chuyên môn đáp ứng yêu cầu quản lý, kỹ thuật nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, chăm sóc loài vật nuôi và ngăn ngừa dịch bệnh.


+ Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khai thác con non, trứng từ tự nhiên để nuôi sinh trưởng, ấp nở nhằm mục đích thương mại phải được cơ quan quản lý quy định tại Điều 9 Nghị định này cho phép. 


2. Cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài thực vật phải có các điều kiện sau đây:


+ Cơ sở được xây dựng phù hợp với đặc tính của loài cây trồng và năng lực sản xuất của cơ sở trồng cấy nhân tạo.


+ Cơ sở trồng cấy nhân tạo phải được cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận việc trồng cấy nhân tạo không ảnh hưởng đến sự tồn tại của loài đó trong tự nhiên. 


+ Có người đủ chuyên môn đáp ứng yêu cầu quản lý, kỹ thuật trồng cấy nhân tạo, chăm sóc cây trồng  và ngăn ngừa dịch bệnh.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định số 82/2006/NĐ-CP, ngày 30/8/2006 của Chính phủ. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4/9/2006.


Phụ biểu 3-B: 

Mẫu hồ sơ đăng ký các trại nuôi sinh sản  động vật hoang dã quy định tại Phụ lục I của Công ước CITES và Nhóm I theo quy định của pháp luật Việt Nam



Các trại nuôi sinh sản phải có văn bản đề nghị và gửi kèm theo hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền quy định tại các Điều 11 và Điều 12 Nghị định này những thông tin sau đây:


Tên và địa chỉ của trại:


Họ, tên chủ trại hoặc người đại diện:
                      


Số CMND/Hộ chiếu:                         Ngày cấp:
                      Nơi cấp:


Loài đăng ký gây nuôi sinh sản (tên khoa học, tên thông thường):


Thông tin chi tiết về số lư​​ợng và tuổi của con đực, cái trong đàn giống sinh sản:


Tài liệu chứng minh các con giống có nguồn gốc hợp pháp theo quy định hiện hành hoặc nếu nhập khẩu thì phải chứng minh đ​ư​ợc việc nhập khẩu phù hợp với các quy định của Công ư​​ớc CITES và luật pháp quốc gia:


Nếu trại mới sản xuất đư​​ợc thế hệ F1 thì cung cấp tài liệu chứng minh trại được quản lý và hoạt động theo phư​​ơng pháp mà một trại khác đã áp dụng và được công nhận đã sản xuất đư​​ợc thế hệ F2:


Sản lư​​ợng hàng năm trư​​ớc đây, hiện tại và dự kiến trong các năm tới:


Loại sản phẩm (động vật sống, da, xư​​ơng, huyết thanh, các bộ phận hoặc dẫn xuất khác):


Mô tả chi tiết phư​​ơng pháp đánh dấu mẫu vật (dùng thẻ, chíp điện tử, cắt tai, cắt vẩy), nhằm xác định nguồn giống sinh sản, các thế hệ kế tiếp và các loại sản phẩm xuất khẩu:


10. Mô tả cơ sở hạ tầng của trại nuôi: diện tích, công nghệ chăn nuôi, cung cấp thức ăn, khả năng thú y, vệ sinh môi trư​ờng, cách thức lưu trữ thông tin:


11. Các trại nuôi sinh sản những loài không phân bố ở Việt Nam phải trình bằng chứng nguồn giống là mẫu vật tiền Công ​ư​ớc, có nguồn gốc từ mẫu vật tiền Công ư​​ớc hoặc đư​​ợc đánh bắt tại quốc gia có loài đó phân bố theo đúng các quy định của Công ư​​ớc và luật pháp của quốc gia đó:


12. Các trại nuôi sinh sản những loài không phân bố ở Việt Nam phải trình giấy chứng nhận mẫu vật không mang dịch bệnh hoặc không gây hại cho các hoạt động kinh tế khác của quốc gia:



13. Các thông tin khác theo yêu cầu của Công ước CITES đối với những loài động vật quy định tại Phụ lục I của Công ước:


Phụ biểu 4-B: 

Hồ sơ đăng ký trại nuôi sinh sản  động vật hoang dã quy định tại các Phụ lục II, III của Công ​ư​ớc CITES và Nhóm II theo quy định của pháp luật Việt Nam 



Các trại nuôi sinh sản phải có văn bản đề nghị và gửi kèm theo hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền quy định tại các Điều 11 và Điều 12 Nghị định này những thông tin sau đây:


Tên và địa chỉ của trại:


Họ, tên chủ trại hoặc người đại diện:






Số CMND/Hộ chiếu:
                  Ngày cấp:

     Nơi cấp:


Loài đăng ký nuôi sinh sản (tên khoa học và tên thông thường):


Thông tin chi tiết về số lư​​ợng và tuổi của con đực, cái trong đàn giống sinh sản:


Tài liệu chứng minh các con giống đó được đánh bắt hợp pháp theo quy định hiện hành hoặc nếu nhập khẩu thì phải chứng minh đ​ư​ợc việc nhập khẩu đó phù hợp với các quy định của Công ư​​ớc CITES và luật pháp quốc gia:


Thông tin về tỷ lệ chết trung bình hàng năm của động vật nuôi và lý do:


Sản lư​​ợng hàng năm trư​​ớc đây, hiện tại và dự kiến trong các năm tới:


Bản đánh giá nhu cầu và nguồn cung cấp mẫu vật để tăng cư​​ờng nguồn giống sinh sản nhằm phát triển nguồn gen:


Loại sản phẩm xuất khẩu (động vật sống, da, xư​ơng, huyết thanh, các bộ phận hoặc dẫn xuất khác):


10. Mô tả cơ sở hạ tầng của trại nuôi: diện tích, công nghệ chăn nuôi, cung cấp thức ăn, khả năng thú y, vệ sinh môi trường và cách thức l​ư​u trữ thông tin:


98. Đăng ký Trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại các Phụ lục II và III của Công ước CITES.


a) Trình tự thực hiện:  

 
+ Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Văn phòng Chi cục Kiểm lâm


+ Thẩm định và cấp giấy chứng nhận đăng ký 


           Chậm nhất là 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại các Phụ biểu 4-A và Phụ biểu 4-B kèm theo Nghị định này, cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo động vật, thực vật quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 82/2006/NĐ-CP/2006/NĐ phải tiến hành thẩm định và cấp giấy chứng nhận đăng ký cho các trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo đã đăng ký. 


+ Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ, phải thông báo lý do từ chối tiếp nhận cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo.


b) Cách thức thực hiện: 

+ Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT


+ Qua bưu điện.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


+ Đơn 


+ Hồ sơ theo mẫu quy định tại điều 10, nghị đinh 82/2006/NĐ-CP ( Phụ biểu 4-A và Phụ biểu 4-B kèm theo Nghị định )

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  10 ngày làm việc


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

  
+ Đơn xin đề nghị đăng ký trại nuôi, cơ sở trồng cấy nhân nhân tạo theo Nghị định số 82/2006/NĐ-CP, ngày 30.8.2006, có hiệu lực ngày 4.9.2006 


+ Hồ sơ đăng ký theo Phụ lục 4A, 4B Nghị định số 82/2006/NĐ-CP.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Điều 10 Nghị định số 82/2006/NĐ-CP, ngày 30.8.2006, có hiệu lực ngày 4.9.2006 quy định điều kiện:


1. Trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng động vật phải có các điều kiện sau đây:


+ Chuồng, trại được xây dựng phù hợp với đặc tính của loài nuôi và năng lực sản xuất của trại nuôi.


+ Đăng ký trại nuôi sinh sản những loài động vật đã đư​​ợc cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận bằng văn bản là có khả năng sinh sản liên tiếp qua nhiều thế hệ trong môi trường có kiểm soát.


+ Đăng ký trại nuôi sinh trưởng những loài động vật đã được cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận bằng văn bản là việc nuôi sinh trưởng không ảnh hưởng tới việc bảo tồn loài đó trong tự nhiên. 


+ Bảo đảm các điều kiện an toàn cho ng​​ười và vệ sinh môi trường theo quy định của Nhà nước.


+ Có người đủ chuyên môn đáp ứng yêu cầu quản lý, kỹ thuật nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, chăm sóc loài vật nuôi và ngăn ngừa dịch bệnh.


+ Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khai thác con non, trứng từ tự nhiên để nuôi sinh trưởng, ấp nở nhằm mục đích thương mại phải được cơ quan quản lý quy định tại Điều 9 Nghị định này cho phép. 


2. Cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài thực vật phải có các điều kiện sau đây:


+ Cơ sở được xây dựng phù hợp với đặc tính của loài cây trồng và năng lực sản xuất của cơ sở trồng cấy nhân tạo.


+ Cơ sở trồng cấy nhân tạo phải được cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận việc trồng cấy nhân tạo không ảnh hưởng đến sự tồn tại của loài đó trong tự nhiên. 


+ Có người đủ chuyên môn đáp ứng yêu cầu quản lý, kỹ thuật trồng cấy nhân tạo, chăm sóc cây trồng  và ngăn ngừa dịch bệnh.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định số 82/2006/NĐ-CP, ngày 30/8/2006 của Chính phủ. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4/9/2006.

Mẩu đơn, mẫu tờ khai hành chính:


Phụ biểu 4-A: 

Hồ sơ đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục II, III của Công ​ư​ớc CITES và  Nhóm II  theo quy định của pháp luật Việt Nam


Các cơ sở trồng cấy nhân tạo phải có văn bản đề nghị và gửi kèm theo hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền quy định tại các Điều 11 và Điều 12 Nghị định này những thông tin sau đây:


Tên và địa chỉ của cơ sở:


Họ, tên chủ cơ sở hoặc người đại diện:


       


Số CMND/Hộ chiếu:                       Ngày cấp:                     Nơi cấp:


Loài đăng ký trồng cấy nhân tạo (tên khoa học và tên thông thường):


Mô tả số lư​​ợng nguồn giống khai thác hợp pháp từ tự nhiên:


Mô tả điều kiện hạ tầng và ph​ư​ơng thức trồng cấy:


Sản lư​​ợng hàng năm trư​​ớc đây, hiện tại và dự kiến trong các năm tới:


Phụ biểu 4-B: 

Hồ sơ đăng ký trại nuôi sinh sản  động vật hoang dã quy định tại các Phụ lục II, III của Công ​ư​ớc CITES và Nhóm II theo quy định của pháp luật Việt Nam



Các trại nuôi sinh sản phải có văn bản đề nghị và gửi kèm theo hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền quy định tại các Điều 11 và Điều 12 Nghị định này những thông tin sau đây:


Tên và địa chỉ của trại:


Họ, tên chủ trại hoặc người đại diện:






Số CMND/Hộ chiếu:
                  Ngày cấp:

     Nơi cấp:


Loài đăng ký nuôi sinh sản (tên khoa học và tên thông thường):


Thông tin chi tiết về số lư​​ợng và tuổi của con đực, cái trong đàn giống sinh sản:


Tài liệu chứng minh các con giống đó được đánh bắt hợp pháp theo quy định hiện hành hoặc nếu nhập khẩu thì phải chứng minh đ​ư​ợc việc nhập khẩu đó phù hợp với các quy định của Công ư​​ớc CITES và luật pháp quốc gia:


Thông tin về tỷ lệ chết trung bình hàng năm của động vật nuôi và lý do:


Sản lư​​ợng hàng năm trư​​ớc đây, hiện tại và dự kiến trong các năm tới:


Bản đánh giá nhu cầu và nguồn cung cấp mẫu vật để tăng cư​​ờng nguồn giống sinh sản nhằm phát triển nguồn gen:


Loại sản phẩm xuất khẩu (động vật sống, da, xư​ơng, huyết thanh, các bộ phận hoặc dẫn xuất khác):


10. Mô tả cơ sở hạ tầng của trại nuôi: diện tích, công nghệ chăn nuôi, cung cấp thức ăn, khả năng thú y, vệ sinh môi trường và cách thức l​ư​u trữ thông tin:




99. Đăng ký Trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, các loài động vật, thực vật hoang dã thông thường


a) Trình tự thực hiện:  

I. Cấp giấy chứng nhận trại nuôi:


- Các đơn vị (hộ gia đình, cá nhân, tổ chức) gây nuôi Động vật hoang dã phải gửi cho Chi cục Kiểm lâm (nếu tại các huyện thì gửi cho hạt Kiểm lâm sở tại) văn bản đề nghị đăng ký trại nuôi và các hồ sơ có liên quan


- Sau khi thẩm định nếu đạt yêu cầu, Chi cục Kiểm lâm sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi cho các đơn vị (hộ gia đình, cá nhân).

- Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ, phải thông báo lý do cho các đơn vị (hoặc hộ gia đình, cá nhân) biết.

II. Quản lý trại nuôi:


- Sau khi cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi, Chi cục Kiểm lâm cấp cho trại nuôi Sổ theo dõi động vật hoang dã gây nuôi (mẫu 5) nhằm theo dõi quá trình tăng đàn, giảm đàn do sinh sản, nhập trại, xuất trại hoặc chết. Chủ trại có trách nhiệm theo dõi và ghi chép quá trình tăng, giảm đàn và tự chịu trách nhiệm việc theo dõi của mình.


* Trường hợp tăng đàn do nhập con giống từ bên ngoài, thì chủ nuôi phải có giấy đề nghị nhập trại và hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của con giống xin nhập trại, gửi Hạt Kiểm lâm sở tại (mẫu 6).

- Hạt Kiểm lâm có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ nhập trại (các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, bảng kê có xác nhận của Kiểm lâm nơi con giống chuyển đi, giấy tờ thú y, tình trạng hiện nay…), nếu đạt yêu cầu thì xác nhận cho nhập trại và chủ hộ tự kê khai vào sổ theo dõi của mình.


- Quá trình quản lý trại nuôi trên địa bàn huyện, được giao cho các Hạt Kiểm lâm chịu trách nhiệm, lập hồ sơ quản lý và tổng hợp báo cáo hàng tháng về cho Chi cục Kiểm lâm (mẫu 8).

b) Cách thức thực hiện: 

Nộp trực tiếp tại Chi cục Kiểm lâm.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


1. Thành phần hồ sơ:


Đơn (giấy đề nghị) theo mẫu tại Công văn số 515/KL-VP CITES ngày 14/5/2007 của Cục Kiểm lâm về việc đăng kí trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường 


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 

Chậm nhất là 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đã quy định tại mẫu 1, Chi cục Kiểm lâm phải tổ chức thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi cho các đơn vị (hoặc hộ gia đình, cá nhân).

e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Đơn (giấy) đề nghị đăng ký trại nuôi, cơ sở trồng cấy nhân nhân tạo theo Công văn số 515/KL-VP CITES ngày 14/5/2007 của Cục Kiểm lâm về việc đăng kí trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường.


+ Hồ sơ đăng ký theo Công văn số 515/KL-VP CITES ngày 14/5/2007 của Cục Kiểm lâm về việc đăng kí trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Mục 1, Công văn số 515/KL-VP CITES ngày 14/5/2007 của Cục Kiểm lâm về việc đăng kí trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường quy định:


+ Chuồng, trại nuôi phù hợp với đặc tính của loài nuôi và năng lực sản xuất của trại (cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi xem xét để phê duyệt dựa trên ý kiến của các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh hoặc các cơ quan khoa học CITES Việt Nam được quy định tại Nghị định số 82/2006/NĐ-CP).


+ Bảo đảm an toàn cho người nuôi và người dân trong vùng, an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường theo quy định của Nhà nước.


+ Có nguồn gốc vật nuôi rõ ràng.


+ Trường hợp động vật có nguồn gốc nhập khẩu (không phân bố tại Việt Nam) phải có xác nhận bằng văn bản của Cơ quan khoa học CITES Việt Nam là việc nuôi loài đó không ảnh hưởng tới các loài động vật khác và hệ sinh thái trong nước.


+ Có văn bản đề nghị đăng ký trại nuôi kèm hồ sơ đăng ký theo mẫu tại Phụ biểu 1 kèm theo.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Công văn số 515/KL-VP CITES ngày 14/5/2007 của Cục Kiểm lâm về việc đăng kí trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường


Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:


Phụ biểu 1: 


Mẫu giấy đề nghị đăng ký trại nuôi sinh sản/sinh trưởng động vật


hoang dã thông thường


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








…………,ngày…….tháng…….năm…


GIẤY ĐỀ NGHỊ


ĐĂNG KÝ TRẠI NUÔI SINH TRƯỞNG (SINH SẢN) ĐỘNG VẬT HOANG DÃ


Kính gửi: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước



 1.Tên và địa chỉ của trại nuôi:……………………………………………...



2. Họ tên chủ trại (hoặc người đại diện):…………………………………...



CMND/hộ chiếu:…………….Ngày cấp…………….Nơi cấp……………..
Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………...



3. Giấy phép đăng ký kinh doanh số……….do…………..cấp ngày…………



4. Loài đăng ký nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng:


		TT

		Tên loài

		Số lượng đăng ký nuôi

		Mục đích gây nuôi 


( làm cảnh, thương mại, làm giống, khoa học…)



		

		Tên thông thường

		Tên khoa học

		

		



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		3

		

		

		

		



		…

		

		

		

		






5. Nguồn gốc vật nuôi: (Ghi rõ ràng nguồn gốc mua, bắt, bẫy, cho, tặng...từ đâu và thời gian nào):



6. Mô tả cơ sở vật chất hạ tầng của trại nuôi: (diện tích, quy mô trại nuôi, vật liệu xây dựng, bản vẽ hoàn công, điều kiện về an toàn, phòng ngừa bệnh dịch, vệ sinh môi trường,…)



Xác nhận của chính quyền 



    …..ngày     tháng     năm      



địa phương 



                                 Ký và ghi rõ họ tên








(Ghi rõ chức vụ và đóng dấu nếu là tổ chức)


Phụ biểu 2:


Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động


vật hoang dã thông thường


SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT
CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


     CHI CỤC KIỂM LÂM                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………….., ngày     tháng     năm …..


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ


TRẠI NUÔI SINH TRƯỞNG/NUÔI SINH SẢN


ĐỘNG VẬT HOANG DÃ THÔNG THƯỜNG


CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH … CHỨNG NHẬN



Trại nuôi sinh sản/sinh trưởng: (tên trại nuôi, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình)



Địa chỉ: 



Họ và tên người đại diện: 







Giấy chứng minh nhân dân số: 

cấp ngày … tháng … năm … tại:



Giấy phép đăng ký kinh doanh số … do … cấp ngày … tháng … năm …



Mã số trại: (do cơ quan cấp giấy chứng nhận ghi để theo dõi)



Có đủ điều kiện đăng ký gây nuôi sinh sản/sinh trưởng các loài động vật hoang dã/trồng cấy nhân tạo các loài thực vật hoang dã thông thường sau: (trường hợp có nhiều loài thì kèm theo danh mục)


		TT

		Tên loài

		Nguồn gốc ban đầu

		Số lượng khi đăng ký

		Mục đích gây nuôi (làm cảnh, thương mại, con giống, làm xiếc, khoa học …)



		

		Tên thông thường

		Tên khoa học

		

		

		



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		





Giấy chứng nhận này có giá trị đến ngày … tháng … năm … (thời hạn tối đa 5 năm)


		

		Thủ trưởng đơn vị


(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





100. Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Bước 1: Nộp hồ sơ


         Chủ nuôi gấu lập hồ sơ đăng ký trại nuôi gửi Chi cục Kiểm lâm (hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với các tỉnh không có Chi cục Kiểm lâm)


+ Bước 2: Thẩm định


- Thành lập Hội đồng thẩm định: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký trại nuôi gấu có trách nhiệm thành lập Hội đồng thẩm định gồm: Chi cục Kiểm lâm (hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với các tỉnh, thành phố không có Chi cục Kiểm lâm) làm chủ tịch Hội đồng với các thành viên là đại diện của Chi Cục Thú y, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Cảnh sát môi trường và chính quyền cấp xã (phường) nơi có trại nuôi gấu đề nghị cấp giấy chứng nhận để thẩm định hồ sơ;


              - Nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định: Kiểm tra thực tế cơ sở vật chất của trại nuôi gấu đề nghị cấp giấy chứng nhận; lập biên bản thẩm định để làm căn cứ cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu nếu đảm bảo các điều kiện quy định.


               - Thời gian thẩm định: Trong thời gian 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thành lập Hội đồng thẩm định. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi thành lập, Hội đồng thẩm định phải hoàn thành biên bản thẩm định


+ Bước 3: Trả kết quả


           Trong thời gian 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận được biên bản thẩm định, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký trại nuôi gấu phải xem xét cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu (Phụ lục V Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN) cho trại có đủ điều kiện hoặc có văn bản trả lời cho chủ nuôi gấu về những điều kiện hay thủ tục chưa đạt yêu cầu.


b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


1. Thành phần hồ sơ:


+ Đơn đề nghị đăng ký trại nuôi gấu (theo mẫu quy định tại Phụ lục IV) có xác nhận của chính quyền cấp xã theo quy định tại Khoản 3, Điều 7 của Quy chế quản lý gấu ban hành kèm theo Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN.


+ Hồ sơ về nguồn gốc hợp pháp của gấu hoặc hồ sơ về gấu đã đăng ký quản lý và gắn chíp điện tử.


+ Bản vẽ mô tả chi tiết chuồng, trại nuôi gấu kèm theo ảnh.


+ Bản sao công chứng hợp đồng lao động với người có chuyên môn thú y hoặc hợp đồng với bác sĩ thú y hay cơ sở thú y để chăm sóc thú y.


+ Xác nhận của cơ quan quản lý môi trường cấp tỉnh là trại nuôi đảm bảo yêu cầu về vệ sinh, môi trường.


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  

+ Thành lập hội đồng thẩm định: 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ


+ Thẩm định: 5 ngày làm việc kể từ khi thành lập Hội đồng thẩm định


+ Trả kết quả: 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận được biên bản thẩm định


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận   


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn xin đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu theo Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29.9.2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Gấu có nguồn gốc hợp pháp, gấu đã được lập hồ sơ quản lý và gắn chíp điện tử.


+ Có chuồng và trại nuôi gấu đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 3, 4, 5 và 6 của Quy chế quản lý gấu ban hành kèm theo Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN.


+ Được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đồng ý đặt trại nuôi gấu trên địa bàn


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Quyết định 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008 của Bộ Nông nghiệp & PTNT. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2008.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

Phụ lục IV. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc












…………,ngày…….tháng…….năm…


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TRẠI NUÔI GẤU




Kính gửi:
Chi cục Kiểm lâm tỉnh …………


Họ và tên người đề nghị:  (Trường hợp là tổ chức thì tên người đại diện)


Số CMND: 




ngày cấp:

nơi cấp:


Hộ khẩu thường trú:


Chỗ ở hiện tại: 


Tên tổ chức:






Địa chỉ:


Giấy phép kinh doanh số:




Nơi cấp: 



Đề nghị cơ quan xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký nuôi … con gấu ngựa; …. con gấu chó; ….. con gấu…. với chi tiết sau:


		TT

		Tên loài và (tên khoa học)

		Số chíp điện tử (số hồ sơ)

		Số chuồng

		Cân nặng (ước tính)

		Nguồn gốc (Ghi rõ nguồn gốc từ đâu, thời gian nào, được nuôi theo Quyết định nào)

		Ghi chú



		1

		Gấu ngựa (Ursus thibetanus)

		

		

		

		

		



		2

		Gấu chó (Ursus malayanus)

		

		

		

		

		



		…

		…..

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





Mục đích nuôi: ….


Mô tả cơ sở hạ tầng của trại nuôi: (địa điểm, diện tích, quy mô trại nuôi, vật liệu xây dựng, bản vẽ hoàn công, điều kiện về an toàn, phòng ngừa bệnh dịch, vệ sinh môi trường,...)


Hồ sơ gửi kèm theo bao gồm: …


Tôi xin cam đoan chịu trách nhiệm đảm bảo duy trì mọi điều kiện để nuôi gấu và tuân thủ theo các quy định của Nhà nước. 


		Ủy ban nhân dân xã (phường) xác nhận đồng ý cho ông/bà (tên tổ chức)… được đặt trại nuôi gấu trên địa bàn

		Người làm đơn (ký, ghi rõ họ tên); đóng dấu đối với tổ chức





Phụ lục V:

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi gấu


SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT
CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


     CHI CỤC KIỂM LÂM                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………….., ngày     tháng     năm …..


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TRẠI NUÔI GẤU


Số: ……


CHI CỤC KIỂM LÂM (SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT) TỈNH …

CHỨNG NHẬN



Trại nuôi gấu: (tên trại nuôi, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình)



Địa chỉ: 



Họ và tên người đại diện: 







Giấy chứng minh nhân dân số: 

cấp ngày … tháng … năm …   tại:



Giấy phép đăng ký kinh doanh số … do … cấp ngày … tháng … năm …



Mã số trại: (do cơ quan cấp giấy chứng nhận ghi để theo dõi)



Có đủ điều kiện đăng ký trại nuôi gấu như sau: 


		TT

		Tên loài và (tên khoa học)

		Số lượng khi đăng ký

		Ghi chú



		1

		Gấu ngựa (Ursus thibetanus)

		

		



		2

		Gấu chó (Ursus malayanus)

		

		



		…

		…..

		

		



		

		

		

		





Giấy chứng nhận này có giá trị đến ngày … tháng … năm … (thời hạn tối đa 5 năm)


		

		Thủ trưởng đơn vị


(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





101. Cấp giấy phép vận chuyển gấu.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Bước 1: Nộp hồ sơ


        Chủ nuôi gấu lập hồ sơ đề nghị vận chuyển gấu gửi Chi cục Kiểm lâm

+ Bước 2: Thẩm định, kiểm tra


        Cơ quan tiếp nhận hồ sơ vận chuyển gấu thẩm định, kiểm tra chíp điện tử (đối với các cá thể gấu đã gắn chíp điện tử), lập biên bản xác nhận số gấu vận chuyển đi và cấp giấy phép vận chuyển gấu theo quy định


+ Bước 3: Trả kết quả


               Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép vận chuyển gấu phải hoàn thành biên bản xác nhận số gấu vận chuyển và ra văn bản cho phép vận chuyển gấu trong phạm vi nội tỉnh hoặc cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt ra địa bàn ngoài tỉnh; trường hợp không giải quyết cho phép vận chuyển phải có văn bản trả lời người đề nghị về lý do không giải quyết.


b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


+ Đơn đề nghị di chuyển gấu ;


+ Hồ sơ về nguồn gốc hợp pháp của gấu hoặc hồ sơ về gấu đã đăng ký quản lý và gắn chíp điện tử;


+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi của nơi đến. Trường hợp vận chuyển gấu ra địa bàn ngoài tỉnh thì còn phải có văn bản đồng ý của Chi cục Kiểm lâm  hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với những tỉnh không có Chi cục Kiểm lâm nơi chuyển gấu tới.


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  10 ngày làm việc


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn xin đề nghị cấp giấy phép di chuyển gấu theo Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29.9.2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Khoản 1, Điều 10 của Quy chế quản lý gấu ban hành kèm theo Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN quy định.


+ Chỉ được phép vận chuyển các cá thể gấu được quy định tại Khoản 1, Điều 7 của Quy chế quản lý gấu ban hành kèm theo Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN;


+ Đối với các cá thể gấu đã được lập hồ sơ và gắn chíp điện tử thì trước khi vận chuyển phải được Chi cục Kiểm lâm (Cơ quan Kiểm lâm vùng đối với các tỉnh không có Chi cục Kiểm lâm) kiểm tra chíp điện tử để xác định mã số chíp tại nơi đi;


+ Nơi tiếp nhận gấu là các trại nuôi đã được cấp giấy chứng nhận trại nuôi hoặc các cơ sở cứu hộ theo quy định hiện hành của Nhà nước;


+ Đảm bảo các điều kiện về an toàn và sức khỏe của gấu trong quá trình vận chuyển;.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Quyết định 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008 của Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành quy chế quản lý gấu nuôi. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2008.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:


Phụ lục VI: Mẫu đơn đề nghị di chuyển gấu nuôi


		TÊN ĐƠN VỊ




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập -Tự do -Hạnh phúc



		

		

		

		

		

		



		

		          ......., ngày       tháng      năm 200





ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP DI CHUYỂN GẤU




Kính gửi:
Chi cục Kiểm lâm tỉnh, thành phố …………


Tên tôi là :………………………………………………..………..………….


CMND số………………Cấp ngày………….. Tại…………….……………..


Địa chỉ thường trú…………………………………….………………………


Được cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu số … ngày …/…/… Cơ quan cấp: … 


Đề nghị cho phép di chuyển số gấu như sau:


Loài……………Giới tính (đực, cái)……..Nặng………..(kg)


Đặc điểm……………………. Số chíp điện tử…………………………………


……………………………………………………………….……………


(nếu số lượng nhiều thì lập thành dang sách riêng kèm theo)


Đang nuôi nhốt tại điạ chỉ: ………………………………..…………………


Tới địa điểm mới là: …………………


Lý do di chuyển: ………………………


Tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về quản lý gấu nuôi nhốt và đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển.


(kèm theo đây là bản sao hồ sơ các con gấu nói trên)


		

		….. ngày ….tháng ….năm …


Người làm đơn


(họ, tên, chữ ký; đóng dấu đối với tổ chức)







102. Giao nộp gấu cho nhà nước.


a) Trình tự thực hiện:  

1. Chủ nuôi gấu nộp đơn đề nghị tự nguyện chuyển giao gấu tại:


a) Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với những tỉnh không có Chi cục Kiểm lâm) quyết định việc chuyển giao cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh;


b) Cục Kiểm lâm quyết định việc chuyển giao gấu do chủ nuôi gấu tự nguyện giao trên phạm vi cả nước;


2. Xử lý việc chủ nuôi gấu tự nguyện chuyển giao:


Trong thời gian 5 ngày làm việc, sau khi nhận được đơn đề nghị tự nguyện chuyển giao gấu, Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với những tỉnh không có Chi cục Kiểm lâm) hoàn thiện các thủ tục để chuyển giao gấu cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh hoặc báo cáo Cục Kiểm lâm nếu trên địa bàn tỉnh không có đơn vị tiếp nhận.  


3. Các cá thể gấu do chủ trại nuôi gấu tự nguyện giao cho Nhà nước được chuyển giao như sau:


a) Các cơ sở cứu hộ gấu, Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã;


b) Các vườn thú, các cơ sở nghiên cứu, đào tạo trong nước để phục vụ mục đích nghiên cứu, trưng bày và giáo dục môi trường;


c) Các Trại nuôi có đủ điều kiện quy định tại Quy chế này tự nguyện nuôi gấu nhằm mục đích cứu hộ, bảo tồn gấu;


d) Các tổ chức khác theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

4. Sau khi giao nộp gấu thì các đơn vị, trại nuôi gấu có đủ điều kiện quy định tại Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008 sẽ tiếp tục nuôi dưỡng gấu.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


+ Đơn đề nghị (theo mẫu tại Phụ lục VII – Quy chế quản lý gấu ban hành kèm theo Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN) gửi Chi cục Kiểm lâm 


+ Hồ sơ về nguồn gốc của gấu.


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  10 ngày làm việc


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị (theo mẫu tại Phụ lục VII – Quy chế quản lý gấu ban hành kèm theo Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Quyết định 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008 của Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành quy chế quản lý gấu nuôi. Có hiệu lực từ ngày 25/10/2008.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:


Phụ lục VII: Mẫu đơn đề nghị tự nguyện giao gấu cho Nhà nước


		TÊN ĐƠN VỊ




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập -Tự do -Hạnh phúc



		

		

		

		

		

		



		

		          ......., ngày       tháng      năm 20





ĐƠN ĐỀ NGHỊ TỰ NGUYỆN GIAO GẤU CHO NHÀ NƯỚC




Kính gửi:
Chi cục Kiểm lâm tỉnh, thành phố …………


Họ và tên người đề nghị:  (Trường hợp là tổ chức thì tên người đại diện)


Số CMND: 




ngày cấp:

nơi cấp:


Hộ khẩu thường trú:


Chỗ ở hiện tại: 


Tên tổ chức:






Địa chỉ:


Giấy phép kinh doanh số:




Nơi cấp: 


Giấy chứng nhận trại nuôi gấu số: 


Tự nguyện giao nộp cho Nhà nước … con gấu với chi tiết sau:


		TT

		Tên loài và (tên khoa học)

		Số chíp điện tử (số hồ sơ)

		Cân nặng (ước tính)

		Nguồn gốc (Ghi rõ nguồn gốc từ đâu, thời gian nào, được nuôi theo Quyết định nào)

		Ghi chú



		1

		Gấu ngựa (Ursus thibetanus)

		

		

		

		



		2

		Gấu chó (Ursus malayanus)

		

		

		

		



		…

		…..

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Hồ sơ gửi kèm theo bao gồm: …


Lý do giao: ……………… 



Tôi xin cam đoan tự nguyện giao số gấu trên cho Nhà nước. 


		

		Người làm đơn (ký, ghi rõ họ tên); đóng dấu đối với tổ chức







103. Tiếp nhận gấu.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Chủ nuôi gấu làm đơn đề nghị cho phép được vận chuyển gấu tới kèm giấy chứng nhận trại nuôi gấu nơi chuyển đến gửi Chi cục Kiểm lâm ở nơi đến. 


+ Trong thời hạn 5 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra và có ý kiến bằng văn bản về việc cho phép hay không cho phép vận chuyển gấu tới.


b) Cách thức thực hiện:  Trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


+ Đơn đề nghị cho phép được vận chuyển gấu tới;


+ Giấy chứng nhận trại nuôi gấu nơi chuyển đến gửi Chi cục Kiểm lâm 


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  Không quy định


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận   


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Quyết định 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008 của Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành quy chế quản lý gấu nuôi. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2008.




104. Cấp Giấy phép vận chuyển đặc biệt.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


+  Nộp hồ sơ tại Phòng Thanh tra, pháp chế - Chi cục Kiểm lâm


+ Thẩm định hồ sơ


+ Nhận giấy phép vận chuyển đặc biệt tại Phòng Thanh tra, pháp chế  hoặc trả lời cho chủ lâm sản biết lý do không cấp giấy phép


b) Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Thanh tra Pháp chế Chi cục Kiểm lâm.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1. Thành phần hồ sơ:


+ Giấy gới thiệu của tổ chức quản lý người xin cấp giấy phép hoặc là người chủ lâm sản trực tiếp.


+ Giấy đề nghị cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt gửi Chi cục Kiểm lâm nơi có lâm sản, trong đó ghi rõ họ tên, địa chỉ của chủ lâm sản, nơi đi và nơi đến, mục đích vận chuyển, chủng loại, nguồn gốc, khối lượng, số lượng lâm sản.


+ Tài liệu chứng minh về nguồn gốc lâm sản là thực vật rừng (trừ gỗ), động vật rừng thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm.


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Cá nhân và Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm.


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Kiểm lâm.


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Kiểm lâm.


4. Cơ quan phối hợp:

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/2005 ban hành quy định về kiểm tra, kiểm soát lâm sản. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/10/2005.


105. Thủ tục Cấp sổ khai báo nhập nguyên liệu, xuất thành phẩm chế biến gỗ và lâm sản.


a) Trình tự thực hiện:  

+  Nộp đơn xin cấp Sổ khai báo nhập nguyên liệu, xuất thành phẩm chế biến gỗ và lâm sản (bản chính) kèm theo Giấy đăng ký kinh doanh doanh do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp, trong đó có chức năng chế biến gỗ hoặc chế biến động vật rừng (bản phô tô công chứng).


+ Nhận kết quả tại Phòng Thanh tra Pháp chế - Chi cục Kiểm lâm.


b) Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Thanh tra Pháp chế Chi cục Kiểm lâm.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

 
Nộp đơn xin cấp Sổ khai báo nhập nguyên liệu, xuất thành phẩm chế biến gỗ và lâm sản (Viết tay hoặc đánh máy bản chính) kèm theo Giấy đăng ký kinh doanh doanh do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp, trong đó có chức năng chế biến gỗ hoặc chế biến động vật rừng (bản phô tô công chứng).


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết:  Được cấp phát khi nộp hồ sơ hợp lệ.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Cá nhân và Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Kiểm lâm.


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Kiểm lâm.


4. Cơ quan phối hợp:

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sổ khai báo.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/2005 ban hành quy định về kiểm tra, kiểm soát lâm sản. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/10/2005.



106. Thủ tục Đóng búa kiểm lâm đối với gỗ khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng trong nước, gỗ là tang vật vi phạm, gỗ tròn nhập khẩu mà không có dấu búa hoặc dấu hiệu đặc biệt khác theo quy định của nước xuất khẩu.


a) Trình tự thực hiện:  

Xuất trình: Hồ sơ gỗ; Cán bộ Kiểm lâm tiến hành đối chiếu về chủng loại, quy cách số gỗ trên thức tế và hồ sơ gỗ xem phù hợp với nhau không, nếu phù hợp thì tiến hành đóng búa.


b) Cách thức thực hiện: 

Liên hệ trực tiếp tại Phòng Thanh tra Pháp chế để được kiểm tra.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1. Thành phần hồ sơ:


Hồ sơ gỗ xin đóng búa kiểm lâm.


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết:  

+ Đối với gỗ khai thác, không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.


+ Đối với gỗ nhập khẩu: Việc đóng búa được thực hiện sau khi cơ quan Hải quan đã kiểm hóa.


+ Đối với gỗ là tang vật vi phạm: Thực hiện việc đóng búa ngay sau khi có quyết định xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Cá nhân và Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Kiểm lâm.


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Thanh tra Pháp chế hoặc Đội Kiểm lâm cơ động hoặc Phòng Quản lý Bảo vệ rừng (nếu được sự phân công của Lãnh đạo cơ quan).


4. Cơ quan phối hợp:

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


Gỗ được đóng búa kiểm lâm (kèm theo Biên bản xác nhận gỗ đóng búa kiểm lâm).


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2006.




107. Cho thuê rừng đối với tổ chức.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Bước 1: chuẩn bị


- Uỷ ban nhân dân các cấp tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách của Nhà nước về việc giao rừng và nghĩa vụ, quyền lợi của chủ rừng cho nhân dân ở địa phương mình. 


- Thành lập ban chỉ đạo và Hội đồng giao rừng: uỷ ban nhân dân cấp huyện thành lập Ban chỉ đạo giao rừng và Tổ công tác giao rừng cấp huyện. uỷ ban nhân dân cấp xã thành lập Hội đồng giao rừng của xã (Phụ lục 2) TT số 38/2007/TT-BNN.


- Chuẩn bị kinh phí, vật tư kỹ thuật phục vụ cho việc giao rừng.


+ Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


+ Bước 3: Thẩm định và hoàn chỉnh hồ sơ


Sau khi nhận hồ sơ xin thuê rừng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:


- Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương việc Tổ chức có nhu cầu được thuê rừng đã nộp hồ sơ về tỉnh để được thuê rừng, địa điểm khu rừng xin được thuê và tiếp nhận những thông tin phản hồi của xã hội.


- Thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 4 Mục II, Thông tư  số 38/2007/TT-BNN. 


- Lập, trình uỷ ban nhân dân cấp tỉnh kế hoạch tổ chức đấu giá  quyền sử dụng rừng ( bằng tiền thuê rừng, nếu có từ 2 tổ chức trở lên cùng xin được thuê rừng trên 1 khu rừng).


- Tổ chức đấu giá.


Thời gian thực hiện bước này là 30 ngày.


+ Bước 4: Xem xét, quyết định cho thuê rừng


- Thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 4 Mục II, Thông tư  số 38/2007/TT-BNN.


Sau khi nhận được hồ sơ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét và ký quyết định cho thuê rừng cho tổ chức (phụ lục 4) TT số 38/2007/TT-BNN.


Thời gian thực hiện bước 4 là 5 ngày làm việc.


+ Bước 5: Thực hiện quyết định giao rừng, cho thuê rừng.


Sau khi nhận được hồ sơ giao rừng cho tổ chức uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:


- Xem xét, ký quyết định giao rừng cho tổ chức (phụ lục 4).


- Chỉ đạo và tổ chức việc đấu thầu tiền sử dụng rừng trong trường hợp phải đấu thầu.


- Chuyển quyết định giao rừng cho tổ chức và Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.


Thời gian thực hiện bước 4 này là 5 ngày làm việc.


b) Cách thức thực hiện:  Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


+ Đơn xin thuê rừng 


+ Quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh (bản phô tô công chứng).


+ Văn bản thoả thuận địa điểm khu rừng của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn và uỷ ban nhân dân cấp huyện.


+ Dự án đầu tư khu rừng.


2. Số lượng hồ sơ: 06 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp & PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND các huyện.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho thuê rừng 


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Bảo vệ và phát triển rừng số: 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2005


+ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/03/2006 của Chính phủ về thi hành luật bảo vệ và phát triển rừng. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/3/2006.


+ Thông tư số 38/2007/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và PTNT ngày 25/4/2007 Hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và công đồng dân cư thôn. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/7/2007.




108. Giao rừng đối với tổ chức.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Bước 1: chuẩn bị


- Trước khi giao rừng uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 24, Nghị định 23/2006/NĐ-CP phải xây dựng phương án giao rừng, cho thuê rừng trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua và báo cáo uỷ ban nhân dân cấp trên trực tiếp phê duyệt.


- Phương án giao rừng phải thể hiện cụ thể về hiện trạng các loại rừng của địa phương; nhu cầu quản lý sử dụng rừng; đối tượng được giao sắp xếp theo thứ tự ưu tiên (đối với giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân phải xác định hạn mức giao rừng) địa danh khu vực giao; kế hoạch tiến độ; trách nhiệm và kinh phí tổ chức thực hiện... 


- Phương án giao rừng phải thể hiện từng đối tượng được giao rừng cả trong hồ sơ, trên bản đồ. 


- Rà soát đất lâm nghiệp tại các nông, lâm trường, có phương án giao đất lại cho địa phương để giao bớt cho dân phần còn lại mới tiến hành lập thủ tục cấp đất.


- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm theo dõi toàn bộ diện tích rừng và đất đã quy hoạch cho lâm nghiệp, và thông báo công khai diện tích rừng, đất lâm nghiệp chưa giao, chưa cho thuê tại văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


- Tổ chức có nhu cầu được giao rừng làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và uỷ ban nhân dân cấp huyện để được giới thiệu và thoả thuận địa điểm khu rừng đề nghị Nhà nước giao hoặc cho thuê. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ


Tổ chức nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


+ Bước 3: thẩm định và hoàn chỉnh hồ sơ


Sau khi nhận hồ sơ xin giao rừng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:


- Chỉ định đơn vị tư vấn lập hồ sơ xác định ranh giới, diện tích, trạng thái, giá trị khu rừng.


- Công bố công khai trên một số phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương việc Tổ chức có nhu cầu được giao rừng đã nộp hồ sơ về tỉnh để được giao rừng, địa điểm khu rừng xin được giao và tiếp nhận những thông tin phản hồi của xã hội.


- Chủ trì thẩm định hồ sơ giao rừng do đơn vị tư vấn lập và các điều kiện về giao rừng; tính khả thi của Dự án đầu tư khu rừng của tổ chức.


- Lập, trình uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng rừng trong trường hợp tổ chức, được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng theo phương thức đấu giá.


- Gửi hồ sơ có liên quan đến khu rừng tới cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có).


- Lập hồ sơ giao rừng cho tổ chức trình uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.


Thời gian thực hiện bước 3 bao gồm cả thời gian thông báo, niêm yết và thẩm định hồ sơ là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ của Tổ chức.


+ Bước 4: Xem xét, quyết định giao rừng


Sau khi nhận được hồ sơ giao rừng cho tổ chức uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:


+ Xem xét, ký quyết định giao rừng cho tổ chức 


+ Chỉ đạo và tổ chức việc đấu thầu tiền sử dụng rừng trong trường hợp phải đấu thầu.


+ Chuyển quyết định giao rừng cho tổ chức và Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.


Thời gian thực hiện bước này là 5 ngày làm việc.


+ Bước 5: thực hiện quyết định giao rừng, cho thuê rừng.


- Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn sau khi nhận được quyết định từ uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, có trách nhiệm:


+ Thông báo cho tổ chức thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có).


+ Chủ trì và phối hợp với uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc bàn giao rừng cho tổ chức có sự tham gia của uỷ ban nhân dân cấp xã, phòng chức năng, các chủ rừng liền kề; lập biên bản bàn giao rừng với tổ chức, cá nhân (phụ lục 5) TT số 38/2007/TT-BNN. 


- Sau khi nhận rừng tại thực địa, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn tổ chức có trách nhiệm đóng cột mốc khu rừng được giao có sự chứng kiến của đại diện uỷ ban nhân dân cấp xã và chủ rừng có chung ranh giới (phụ lục 6) TT số 38/2007/TT-BNN.


Trong quá trình thực hiện các bước công việc nêu trên, khi hồ sơ đến cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm xem xét và bổ sung vào hồ sơ giao rừng những nội dung công việc của mỗi bước cho tới khi hoàn thành việc giao rừng; nếu tổ chức không đủ điều kiện được giao rừng thì cơ quan nhận hồ sơ phải trả lại hồ sơ cho cơ quan gửi đến và thông báo rõ lý do về việc tổ chức đó không được giao rừng. Thời gian thực hiện bước 5 là 3 ngày làm việc (kể từ ngày hoàn thành nghĩa vụ tài chính của tổ chức)..


b) Cách thức thực hiện:  Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Đơn xin giao rừng theo Mẫu số   /LN (phụ lục 3) TT số 38/2007/TT-BNN


+ Quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh (bản phô tô công chứng)


+ Văn bản thoả thuận địa điểm khu rừng của Sở Nông nghiệp và PTNT và Uỷ ban nhân dân huyện


+ Dự án đầu tư khu rừng


2. Số lượng hồ sơ: 03 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  38 ngày làm việc


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp & PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND các huyện, UBND các xã.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho thuê rừng 


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn xin giao rừng (dùng cho tổ chức tại phụ lục 3) TT số 38/2007/TT-BNN


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Bảo vệ và phát triển rừng số: 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2005


+ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/03/2006 của Chính phủ về thi hành luật bảo vệ và phát triển rừng. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/3/2006.


+ Thông tư số 38/2007/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và PTNT ngày 25/4/2007 Hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và công đồng dân cư thôn. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/7/2007.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:


CỘNG HOÀ XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


-------------------------------------


ĐƠN XIN GIAO RỪNG


(dùng cho tổ chức)



Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh...................................                                                                  


1. Tên tổ chức xin giao rừng (Viết chữ in hoa)(1).......................................................


    ................................................................................................................................


2. Địa chỉ trụ sở chính................................................................................................


3. Địa chỉ liên hệ..........................................................................................................


Điện thoại..........................................


4. Địa điểm khu rừng xin giao(2)...............................................................................


.....................................................................................................................................


5. Diện tích xin giao rừng (ha)..................................................................................


6. Để sử dụng vào mục đích (3)...................................................................................


7. Thời hạn sử dụng (năm).......................................................................................


8. Phương thức nộp tiền sử dụng rừng (nếu có).......................................................


9. Cam kết sử dụng rừng đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, nộp tiền sử dụng rừng (nếu có) đầy đủ, đúng hạn...............................................................................................................................


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................


Các cam kết khác (nếu có).........................................................................................


.....................................................................................................................................


                                                                            ........ngày        tháng        năm ..... 


                                                                                               Giám đốc


                                                          (Ký và ghi rõ họ, tên chức danh và  đóng dấu)


.....................................................................................................................................


1. Đối với tổ chức phải ghi rõ tên tổ chức, ngày thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 


2. Địa điểm khu rừng xin giao ghi rõ tên xã (phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) và tên tiểu khu, khoảnh, lô.


3. Mục đích để quản lý, bảo vệ, sản xuất kinh doanh lâm nghiệp, dịch vụ du lich, nghiên cứu khoa học..  




109. Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 26 Luật bảo vệ và phát triển rừng và khoản 2 Điều 26 NĐ số 23/2006/NĐ-CP thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh (Trường hợp thu hồi rừng chưa có dự án đầu tư)


a) Trình tự thực hiện:  

+ Bước 1: lập phương án bồi thường, thu hồi rừng


Căn cứ quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, uỷ ban nhân dân cấp huyện tổ chức việc lập phương án bồi thường, thu hồi rừng như sau:


- Trường hợp thu hồi rừng chưa có dự án đầu tư, thì uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì lập phương án tổng thể về bồi thường, thu hồi rừng trình uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.


+ Bước 2: trình duyệt phương án bồi thường và quyết định về thu hồi rừng


Việc trình duyệt phương án bồi thường và quyết định về thu hồi rừng như sau:


- Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thông báo cho các chủ rừng bị thu hồi rừng. Trong đó nói rõ lý do, đặc điểm khu rừng thu hồi, thời gian và kế hoạch di chuyển, phương án bồi thường thu hồi rừng.


- Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm lập và trình phương án bồi thường của địa phương mình, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm trình quyết định thu hồi rừng lên uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.


+ Bước 3: phê duyệt phương án bồi thường và quyết định thu hồi rừng


- Sau khi nhận được hồ sơ thu hồi rừng của uỷ ban nhân dân cấp huyện và của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn, uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, ký và gửi quyết định thu hồi rừng, quyết định xét duyệt phương án bồi thường, thu hồi rừng cho uỷ ban nhân dân cấp huyện và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


- Trường hợp diện tích rừng thu hồi có rừng của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn đang sử dụng thì sau nhận được quyết định thu hồi rừng của uỷ ban nhân dân khi cấp tỉnh, uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm ký quyết định thu hồi rừng cụ thể đối với mỗi chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn.


+ Bước 4: quản lý rừng, giao rừng sau khi bồi thường, thu hồi rừng


Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc bồi thường, thu hồi rừng và giải quyết quản lý diện tích rừng thu hồi như sau:


- Trường hợp chưa có dự án đầu tư thì giao cho uỷ ban nhân dân cấp xã quản lý.


- Trường hợp rừng được thu hồi để chuyển mục đích sử dụng ngoài mục đích lâm nghiệp, việc khai thác tận dụng, tận thu được thực hiện theo các quy định hiện hành về quản lý khai thác rừng.


Ngoài các quy định tại Khoản 2 mục IV TT số 38/2007/TT-BNN, trình tự, thủ tục thu hồi rừng còn được thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước về bồi thường, thu hồi tài sản khi nhà nước thu hồi đất cho các mục đích kinh tế, an ninh, quốc phòng.


b) Cách thức thực hiện:  Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Tờ trình


+ Phương án bồi thường, thu hồi rừng:


2. Số lượng hồ sơ: 03 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  Không quy định


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp & PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã 


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Bảo vệ và phát triển rừng số: 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2005


+ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/03/2006 của Chính phủ về thi hành luật bảo vệ và phát triển rừng. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/3/2006.


+ Thông tư số 38/2007/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và PTNT ngày 25/4/2007 Hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và công đồng dân cư thôn. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/7/2007.




110. Thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh (chủ rừng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài)


a) Trình tự thực hiện:  

+ Bước 1: gửi văn bản về việc trả lại rừng


Khi chuyển đi nơi khác hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng, chủ rừng có trách nhiệm gửi văn bản trả lại rừng kèm theo quyết định giao rừng, cho thuê rừng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng rừng ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ quan nhà nước như sau:


- Chủ rừng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài gửi văn bản đến uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.


+ Bước 2: xử lý văn bản


Sau khi nhận được văn bản trả lại rừng của chủ rừng, uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, có trách nhiệm xem xét và giao trách nhiệm cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thẩm tra, chỉ đạo xác minh đặc điểm khu rừng khi cần thiết; trình uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc thu hồi rừng.


+ Bước 3: quyết định thu hồi rừng


- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, ký và gửi quyết định thu hồi rừng đối với chủ rừng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài đến Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn, uỷ ban nhân dân cấp huyện.


- Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo việc xác định và xử lý giá trị chủ rừng đã đầu tư vào khu rừng (nếu có).


b) Cách thức thực hiện:  Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Văn bản trả lại rừng của chủ rừng kèm theo quyết định giao rừng, cho thuê rừng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng rừng ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


+ Biểu thống kê đặc điểm khu rừng giao, cho thuê, thu hồi rừng ( phụ lục 4) TT số 38/2007/TT-BNN


2. Số lượng hồ sơ: 03 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  Không quy định


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp & PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Uỷ ban nhân dân cấp huyện.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Biểu thống kê đặc điểm khu rừng giao, cho thuê, thu hồi rừng theo TT số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Bảo vệ và phát triển rừng số: 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2005


+ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/03/2006 của Chính phủ về thi hành luật bảo vệ và phát triển rừng. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/3/2006.


+ Thông tư số 38/2007/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và PTNT ngày 25/4/2007 Hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và công đồng dân cư thôn. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/7/2007.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:


BIỂU THỐNG KÊ ĐẶC ĐIỂM KHU RỪNG GIAO,


CHO THUÊ , THU HỒI RỪNG


(kèm theo Quyết định số                            , ngày      tháng     năm của Uỷ ban nhân dân............................................................)


Tỉnh, thành phố:..........................................................................................................


Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh:.................................................................. 


Xã, phường, thị trấn: ...................................................................................................                                                                         
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                                                                                                                       Ngày       tháng       năm 200


Người lập biểu 

Đơn vị tư vấn(1)


Thủ trưởng đơn vị (2)


..........................................................................................................................................................................................................................................................................


1. Đơn vị tư vấn là cơ quan trực tiếp đo đếm, xác định các đặc điểm của khu rừng


2. Mẫu biểu này được sử dụng kèm theo quyết định giao rừng, cho thuê rừng và hợp đồng thuê rừng.  Biểu được thống kê theo từng xã


3. Cột 10 ghi lô đó thuộc cấp phòng hộ nào; rất xung yếu, xung yếu hay ít xung yếu. 


4. Cột 13 trường hợp là rừng tự nhiên thì ghi tổ thành nhóm laòi cây chủ yếu, nếu là rừng trồng thi ghi tên loài cây trồng.


5. Cột 14 ghi năm trồng đối với rừng trồng




111. Thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay giải thể, phá sản


a) Trình tự thực hiện:  

+ Bước 1: khi nhận được quyết định giải thể, phá sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chủ rừng có trách nhiệm gửi quyết định giải thể, phá sản đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi có rừng.


+ Bước 2: sau khi nhận được quyết định giải thể hoặc phá sản Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thẩm tra, xác minh khu rừng; lập hồ sơ trình uỷ ban nhân dân cùng cấp quyết định thu hồi rừng.


+ Bước 3: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm 


- Xem xét, ký và gửi quyết định thu hồi rừng đến Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn, uỷ ban nhân dân cấp huyện.


- Chỉ đạo việc xác định và xử lý giá trị chủ rừng đã đầu tư  vào khu rừng (nếu có).


 
+ Bước 4: Sau khi thu hồi rừng uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo uỷ ban nhân dân cấp xã quản lý khu rừng thu hồi và đưa vào quỹ rừng để giao, cho thuê.


b) Cách thức thực hiện:  Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


+ Biểu thống kê đặc điểm khu rừng giao, cho thuê, thu hồi rừng (ban hành kèm theo QĐ số   ngày  tháng năm của Ủy ban nhân dân   ) Mẫu số   /LN ( phụ lục 4) TT số 38/2007/TT-BNN


+ Quyết định giải thể, phá sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền


2. Số lượng hồ sơ: 03 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  Không quy định


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp & PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Uỷ ban nhân dân cấp xã.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Biểu thống kê đặc điểm khu rừng giao, cho thuê, thu hồi rừng theo TT số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Bảo vệ và phát triển rừng số: 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2005


+ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/03/2006 của Chính phủ về thi hành luật bảo vệ và phát triển rừng. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/3/2006.


+ Thông tư số 38/2007/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và PTNT ngày 25/4/2007 Hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và công đồng dân cư thôn. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/7/2007.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính giống thủ tục 110:




112. Thu hồi rừng đối với các trường hợp: Rừng được nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết hạn (quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 26 Luật bảo vệ và phát triển rừng) thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh (đối với chủ rừng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài).


a) Trình tự thực hiện:  

+ Bước 1: trong 30 ngày trước khi hết hạn sử dụng rừng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm trình uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi rừng.


+ Bước 2: sau khi nhận được tờ trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, ký và gửi quyết định thu hồi rừng đối với chủ rừng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài đến Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn, uỷ ban nhân dân cấp huyện.


- Chỉ đạo việc xác định và xử lý giá trị chủ rừng đã đầu tư  vào khu rừng (nếu có).


 
+ Bước 3: uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo uỷ ban nhân dân cấp xã quản lý khu rừng thu hồi và đưa vào quỹ rừng để giao, cho thuê.


b) Cách thức thực hiện:  Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


+ Biểu thống kê đặc điểm khu rừng giao, cho thuê, thu hồi rừng  ( phụ lục 4) TT số 38/2007/TT-BNN


+ Tờ trình


2. Số lượng hồ sơ: 03 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  Không quy định


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp & PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Uỷ ban nhân dân cấp xã.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Biểu thống kê đặc điểm khu rừng giao, cho thuê, thu hồi rừng theo TT số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Bảo vệ và phát triển rừng số: 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2005


+ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/03/2006 của Chính phủ về thi hành luật bảo vệ và phát triển rừng. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/3/2006.


+ Thông tư số 38/2007/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và PTNT ngày 25/4/2007 Hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và công đồng dân cư thôn. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/7/2007.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính giống thủ tục 110, 111:




113. Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm e, g, h và điểm i khoản 1 Điều 26 Luật bảo vệ và phát triển rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh (chủ rừng là tổ chức trong nước, nguời Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài)


a) Trình tự thực hiện:  

+ Bước 1: chậm nhất là 10 ngày kể từ  khi nhận được kết luận của cơ quan thanh tra về việc phải thu hồi rừng, chủ rừng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài có trách nhiệm gửi kết luận đó đến Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 


+ Bước 2: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sau khi nhận được kết luận của thanh tra có trách nhiệm thẩm tra, xác minh đặc điểm khu rừng khi cần thiết; trình uỷ ban nhân dân cùng cấp quyết định thu hồi rừng.


+ Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sau khi nhận được tờ trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, ký và gửi quyết định thu hồi rừng đối với chủ rừng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài,  đến Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn, uỷ ban nhân dân cấp huyện.


+  Bước 4: Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã quản lý khu rừng thu hồi và đưa vào quỹ rừng để giao, cho thuê.


b) Cách thức thực hiện:  Nộp trực tiếp tại cơ quan hành chính.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


+ Tờ trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 


+ Biểu thống kê đặc điểm khu rừng giao, cho thuê, thu hồi rừng Mẫu số  phụ lục 4) TT số 38/2007/TT-BNN


+ Kết luận của cơ quan thanh tra về việc phải thu hồi rừng


2. Số lượng hồ sơ: 03 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  Không quy định


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp & PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Uỷ ban nhân dân cấp xã.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Biểu thống kê đặc điểm khu rừng giao, cho thuê, thu hồi rừng theo TT số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Bảo vệ và phát triển rừng số: 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2005


+ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/03/2006 của Chính phủ về thi hành luật bảo vệ và phát triển rừng. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/3/2006.


+ Thông tư số 38/2007/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và PTNT ngày 25/4/2007 Hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và công đồng dân cư thôn. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/7/2007.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính giống thủ tục 110, 111, 112.




IV. Lĩnh vực Thủy sản:


114. Miễn kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thuỷ sản trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ nội địa (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


a) Trình tự thực hiện:  


+ Chủ hàng làm văn bản đề nghị miễn kiểm tra. 


+ Cơ quan kiểm tra tiếp nhận văn bản, xem xét và thẩm tra các nội dung liên quan. 


+ Cấp thông báo miễn kiểm tra/văn bản nêu rõ lý không đủ điều kiện miễn kiểm tra


b) Cách thức thực hiện: 

Chủ hàng gửi văn bản đề nghị miễn kiểm tra đến cơ quan kiểm tra bằng các hình thức: gửi trực tiếp; gửi qua đường bưu điện, fax (có điện thoại xác nhận), thư điện tử hoặc đăng ký trực tuyến qua Internet, sau đó nộp bản chính cho các cơ quan, đơn vị được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ quản lý chuyên ngành về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản khi được kiểm tra..


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:

Giấy đề nghị miễn kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản: theo mẫu tại Phụ lục 1b.


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:


Cơ quan kiểm tra xem xét và thẩm tra các nội dung có liên quan và Cấp thông báo miễn kiểm tra/văn bản nêu rõ lý không đủ điều kiện miễn kiểm tra (trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đề nghị miễn kiểm tra)


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Các cơ quan, đơn vị được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ quản lý chuyên ngành về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản 


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 


Các cơ quan, đơn vị được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ quản lý chuyên ngành về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản 


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo kết quả


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Giấy đề nghị miễn kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản: theo mẫu tại Phụ lục 1b, Điều 19 Quyết định 118/ 2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm  hàng hóa thủy sản.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Hàng hóa thủy sản được sản xuất từ cơ sở trong danh sách miễn kiểm tra do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản công bố từng thời kỳ quy định tại Khoản 1, Điều 18, Quyết định 118/ 2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm  hàng hóa thủy sản.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Thủy sản số 17/2003 /QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2004;



+ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá số 05/2007/QH12 ngày 20/11/2007. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2008


+ Pháp lệnh Vệ sinh An toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH ngày 26/7/2003. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2003. 


+ Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/9/2004.


+ Nghị định số 79/2008/NĐ-CP ngày 18/7/2008 quy định hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh ATTP. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/8/2008.


+ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTG ngày 07/3/2006 về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/3/2006.

+ Quyết định 118/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm  hàng hóa thủy sản. Có hiệu lực từ thi hành kể từ ngày 15/01/2009.


+ Quyết định số 2670/QĐ-BNN-QLCL ngày 29/8/2008  của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Công bố danh mục các chỉ tiêu chỉ định kiểm tra lô hàng thủy sản.

+ Thông tư liên tịch số 24/2005/TTLT-BYT-BTS ngày 8/12/2005 hướng dẫn phân công, phối hợp quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm thuỷ sản. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/6/2006.

+ Công văn số 384/QLCL-CL1 ngày 11/3/2009 về việc hướng dẫn triển khai Quyết định số 118/2008/QĐ-BNN




115. Kiểm tra tăng cường chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ nội địa (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


a) Trình tự thực hiện:  

+ Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá thuỷ sản (chủ hàng) gửi, nộp hồ sơ cho cơ quan kiểm tra.


+ Cơ quan kiểm tra tiếp nhận, xác nhận hồ sơ và thông báo cho chủ hàng về trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản thuộc diện kiểm tra tăng cường. 



+ Cơ quan kiểm tra thực hiện kiểm tra tăng cường, ngoài các nội dung kiểm tra thông thường theo quy định, hàng hóa thủy sản dùng để tiêu thụ nội địa thuộc diện kiểm tra tăng cường sẽ bị kiểm tra thêm các nội dung sau: Lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu bị các cơ quan thẩm quyền trong nước cảnh báo với số lượng đơn vị mẫu gấp đôi so với kiểm tra thông thường; 


+ Cấp chứng nhận/thông báo kết quả không đạt 


b) Cách thức thực hiện: 

Chủ hàng gửi hồ sơ đăng ký kiểm tra đến cơ quan kiểm tra bằng các hình thức: gửi trực tiếp; gửi qua đường bưu điện, fax (có điện thoại xác nhận), thư điện tử hoặc đăng ký trực tuyến qua Internet, sau đó nộp hồ sơ bản chính cho Các cơ quan, đơn vị được Sở Nông nghiệp và PTNT giao nhiệm vụ quản lý chuyên ngành về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản khi được kiểm tra.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


1. Thành phần hồ sơ:


+ Giấy đăng ký kiểm tra (phụ lục 1a): 01 bản


+ Bảng kê chi tiết lô hàng


+ Các yêu cầu riêng về CL, VSATTP hàng hóa thủy sản (nếu có)


2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  

1. Tiếp nhận hồ sơ và  xác nhận đăng ký kiểm tra (1 ngày)



2. Tiến hành kiểm tra, lấy mẫu và cấp Giấy chứng nhận theo thời hạn sau:


+ Không quá 1 (một) ngày làm việc đối với hàng hóa thủy sản  đưa ra tiêu thụ nội địa ở dạng tươi, sống;


     
+ Không quá 10 (mười) ngày làm việc đối với sản phẩm đồ hộp;


     
+ Không quá 7 (bẩy) ngày làm việc đối với các dạng sản phẩm khác;


    
+ Trường hợp phải gửi mẫu phân tích tại các phòng kiểm nghiệm bên ngoài thì cơ quan kiểm tra cấp Giấy chứng nhận CL, VSATTP hàng hóa thủy sản cho chủ hàng không quá 1 (một) ngày kể từ ngày nhận được kết quả phân tích.



3. Khi có kết quả kiểm tra, thẩm tra không đạt yêu cầu, Cơ quan kiểm tra thực hiện theo thời hạn sau:



+ Gửi kết quả phân tích cho chủ hàng không quá 1 (một) ngày kể từ ngày có kết quả. 


+ Nếu chủ hàng không khiếu nại về kết quả phân tích, cơ quan kiểm tra gửi Thông báo không đạt theo mẫu quy định tại phụ lục 2c cho Chủ hàng và gửi văn bản cho cơ quan chức năng để phối hợp xử lý (sau 3  ngày làm việc kể từ ngày gửi kết quả phân tích trực tiếp cho cơ sở hoặc fax , gửi e-mail).


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Các cơ quan, đơn vị được Sở Nông nghiệp và PTNT giao nhiệm vụ quản lý chuyên ngành về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản.


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 


Các cơ quan, đơn vị được Sở Nông nghiệp và PTNT giao nhiệm vụ quản lý chuyên ngành về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản.


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Giấy chứng nhận                       


+ Loại khác: Thông báo không đạt


h) Lệ phí:

Theo quy định tại phụ lục 1 và phụ lục 3 (Điều 1) Quyết định 60/2008 /QĐ-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Giấy đăng ký kiểm tra chứng nhận chất lượng hàng hoá thuỷ sản (Phụ lục 1a); (Điều 11)Quyết định 118/ 2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Hàng hóa thủy sản dùng để tiêu thụ nội địa sẽ bị kiểm tra tăng cường khi cơ sở:


+ Bị áp dụng chế độ kiểm tra tăng cường theo quy định trong Quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;


+ Bị cơ quan có thẩm quyền trong nước cảnh báo không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm về các chỉ tiêu dư lượng hoá chất kháng sinh cấm và vi sinh vật gây bệnh (đối với sản phẩm ăn liền).


Khoản 2, Điều 23, Quyết định 118/ 2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm  hàng hóa thủy sản


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Thủy sản số 17/2003 /QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2004;



+ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá số 05/2007/QH12 ngày 20/11/2007. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2008


+ Pháp lệnh Vệ sinh An toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH ngày 26/7/2003. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2003. 


+ Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/9/2004.


+ Nghị định số 79/2008/NĐ-CP ngày 18/7/2008 quy định hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh ATTP. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/8/2008.


+ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTG ngày 07/3/2006 về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/3/2006.

+ Quyết định 118/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm  hàng hóa thủy sản. Có hiệu lực từ thi hành kể từ ngày 15/01/2009.


+ Quyết định số 2670/QĐ-BNN-QLCL ngày 29/8/2008  của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Công bố danh mục các chỉ tiêu chỉ định kiểm tra lô hàng thủy sản.

+ Thông tư liên tịch số 24/2005/TTLT-BYT-BTS ngày 8/12/2005 hướng dẫn phân công, phối hợp quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm thuỷ sản. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/6/2006.

+ Công văn số 384/QLCL-CL1 ngày 11/3/2009 về việc hướng dẫn triển khai Quyết định số 118/2008/QĐ-BNN.




116. Cấp Chứng nhận nuôi tôm đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.


a) Trình tự thực hiện:  Chưa có văn bản quy định cụ thể


b) Cách thức thực hiện: Chưa có văn bản quy định cụ thể


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1. Thành phần hồ sơ: Chưa có văn bản quy định cụ thể


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  Chưa có văn bản quy định cụ thể


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp & PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


h) Lệ phí: Chưa có văn bản quy định cụ thể.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 224/1999/QĐ-TTg ngày 08/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình Phát triển nuôi trồng thủy sản thời kỳ 1999-2010. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/12/1999.


+ Quyết định số 06/2006/QĐ-BTS ngày 10/4/2006 Quyết định về việc ban hành Quy chế Quản lý vùng và cơ sở nuôi tôm an toàn. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/5/2006.


+ Quyết định số 24/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Nuôi trồng thủy sản. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/2/2008.




117. Cấp Chứng nhận cơ sở đảm bảo điều kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản.


a) Trình tự thực hiện:  Chưa có văn bản quy định cụ thể


b) Cách thức thực hiện: Chưa có văn bản quy định cụ thể


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ: Chưa có văn bản quy định cụ thể


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp & PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


h) Lệ phí: Chưa có văn bản quy định cụ thể.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về giống thuỷ sản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp theo Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ Về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.


+ Địa điểm xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản phải theo quy hoạch của địa phương;


+ Quy mô và cơ sở vật chất kỹ thuật, các trang thiết bị kỹ thuật, hệ thống cấp và thoát nước, xử lý nước thải, phương tiện vận chuyển, lưu giữ của cơ sở phải đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh từng đối tượng và phẩm cấp giống thuỷ sản theo các Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn ngành đã quy định; phải đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y thuỷ sản được cơ quan có thẩm quyền ở địa phương chứng nhận và phải đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường sinh thái theo quy định của pháp luật;


+ Có hồ sơ theo dõi quá trình sản xuất, kinh doanh giống;


+ Cơ sở sản xuất, kinh doanh đàn giống bố mẹ, giống thương phẩm phải có nhân viên kỹ thuật có chứng chỉ đã được đào tạo về kỹ thuật sản xuất giống thuỷ sản hoặc nuôi trồng thuỷ sản;


+ Cơ sở sản xuất, kinh doanh đàn giống thuần chủng, đàn giống cụ kỵ, đàn giống ông bà phải có nhân viên kỹ thuật có văn bằng chứng nhận trình độ từ đại học trở lên về chuyên ngành nuôi trồng thuỷ sản hoặc ngành sinh học;


+ Cơ sở nhập khẩu giống thuỷ sản để kinh doanh phải có khu nuôi cách ly để theo dõi tình hình sức khoẻ, dịch bệnh và có chứng nhận cơ sở đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y thuỷ sản.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Quyết định số 85/2008/QĐ-BNN ngày 06/8/2008 ban hành Quy chế quản lý sản xuất, kinh doanh giống thủy sản. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/9/2008.


118. Cấp giấy phép khai thác thủy sản.


a) Trình tự thực hiện:  

+  Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ.


+ Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp Sở Nông nghiệp & PTNT hoặc gián tiếp qua đường bưu điện.


+ Sau khi thụ lý xong, tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT hoặc Sở Nông nghiệp & PTNT sẽ gửi trả kết quả theo đường bưu điện.


b) Cách thức thực hiện: 

+ Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT


+ Qua bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


Đơn xin cấp phép khai thác thủy sản (theo mẫu Phụ lục 8, Thông tư số  02 /2006/TT-BTS  ngày 20  tháng 3 năm 2006 của Bộ Thuỷ sản cũ nay là Bộ NN&PTNT).


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  07 làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp & PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Giấy phép  


+ Văn bản chấp thuận


h) Lệ phí:

Lệ phí cấp giấy phép khai thác thủy sản là 40.000 VND/lần


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn xin cấp giấy phép khai thác thủy sản (Phụ lục 8, Thông tư số  02 /2006/TT-BTS  ngày 20  tháng 3 năm 2006 của Bộ Thuỷ sản cũ nay là Bộ NN&PTNT) theo Thông tư số  02 /2006/TT-BTS ngày 20  tháng 3 năm 2006 của Bộ Thuỷ sản cũ nay là Bộ NN&PTNT, Hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Thuỷ sản ngày 26/11/2003. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2004


+ Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ  về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/5/2005. 


+ Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 của Chính Phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2009. 


+ Thông tư số 02 /2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thuỷ sản cũ nay là Bộ NN&PTNT, Hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/5/2006.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:


Phụ lục 8: (Kèm theo Thông tư số  02 /2006/TT-BTS


ngày 20  tháng 3 năm 2006 của Bộ Thuỷ sản)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc


............,  ngày ........tháng.........năm .......


ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC THUỶ SẢN


          Kính gửi: ...................................................................................


 


Tên chủ tàu ..............................................Điện thoại: ...............................


Số chứng minh nhân dân: ...........................................................................


Nơi thường trú: ...........................................................................................


          Đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ 


sản cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản với nội dung đăng ký như sau:  


          Tên tàu: .........................................; Loại tàu......................................


          Số đăng ký tàu: ...................................................................................


          Năm, nơi đóng tàu: .............................................................................


          Tần số liên lạc của đài tàu (nếu có)..................., ngày


cấp..................,nơi cấp.........................................................................................................................


          Máy chính: 


		 


TT

		  


 Ký hiệu máy

		  


Số máy

		 Công suất


  định mức


     ( CV )

		  


     Ghi chú



		No 1

		 

		 

		 

		 



		No 2

		 

		 

		 

		 



		No 3

		 

		 

		 

		 





Ngư trường hoạt động................................................................................


          Cảng, bến đăng ký cập tàu: ........................................................................


          Nghề khai thác chính: ....................... .....Nghề phụ: ..................................  


          Tên đối tượng khai thác chính: ..................................................................


          Mùa khai thác chính: từ tháng....năm........đến tháng.....năm....................


          Mùa khai thác phụ:    từ tháng....năm........đến tháng.....năm...... ……….


          Kích thứơc mắt lưới ở bộ phận chứa cá 2a, mm: ......................................


          Phương pháp bảo quản sản phẩm: .............................................................


          Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thuỷ sản đúng nội dung đã 


đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật.


                                      Người làm đơn (Chủ tàu)


 




119. Gia hạn giấy phép khai thác thủy sản.


a) Trình tự thực hiện:  

+  Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ.


+ Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp Sở Nông nghiệp & PTNT hoặc gián tiếp qua đường bưu điện.


+  Sau khi thụ lý xong, tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT hoặc Sở Nông nghiệp & PTNT sẽ gửi trả kết quả theo đường bưu điện.


b) Cách thức thực hiện: 

+ Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT


+ Qua bưu điện.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác thủy sản 


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  05 làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp & PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Giấy phép  


+ Văn bản chấp thuận


h) Lệ phí:

Lệ phí gia hạn giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu cá trong nước  là: 20.000 VND/lần 


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác thủy sản (Phụ lục 9, Thông tư số  02 /2006/TT-BTS ngày 20  tháng 3 năm 2006 của Bộ Thuỷ sản cũ nay là Bộ NN&PTNT) theo Thông tư số  02 /2006/TT-BTS ngày 20  tháng 3 năm 2006 của Bộ Thuỷ sản cũ nay là Bộ NN&PTNT, Hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Thuỷ sản ngày 26/11/2003. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2004


+ Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ  về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/5/2005. 


+ Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 của Chính Phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2009. 


+ Thông tư số 02 /2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thuỷ sản cũ nay là Bộ NN&PTNT, Hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/5/2006.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:


Phụ lục 9: (Kèm theo Thông tư số 02 /2006/TT-BTS 

ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thuỷ sản)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc


____________________


............,  ngày ........tháng.........năm .......


ĐƠN XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC THUỶ SẢN


 


                   Kính gửi: .....................................................................................


 


Tên chủ tàu: .................................................Điện thoại: .............................


Nơi thường trú: ..........................................................................................


Số chứng minh nhân dân: ..........................................................................


Tần số liên lạc của đài tàu (nếu có)........ .... Ngày cấp........................ ......   ,


Nơi cấp.....................................................................................................


          Giấy phép khai thác thủy sản đã được cấp mang số: .................., được cấp 


 Ngày .......tháng.....  năm .........; hết thời hạn sử dụng vào ngày........tháng..... năm........


 


Đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản


 gia hạn Giấy phép khai thác thuỷ sản lần thứ.......để tàu của tôi tiếp tục được 


phép hoạt động khai thác thủy sản 


 


          Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thuỷ sản đúng nội dung được ghi trong 


giấy phép được gia hạn và chấp hành đúng các quy định của pháp luật.


 


                                                          Đại diện chủ tàu




120. Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản.


a) Trình tự thực hiện:  

+  Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ.


+ Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp Sở Nông nghiệp & PTNT hoặc gián tiếp qua đường bưu điện.


+  Sau khi thụ lý xong, tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT hoặc Sở Nông nghiệp & PTNT sẽ gửi trả kết quả theo đường bưu điện.


b) Cách thức thực hiện: 

+ Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT


+ Qua bưu điện.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:


+ Đơn đề nghị cấp lại theo mẫu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định. 


+ Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (trong trường hợp bị mất giấy phép) hoặc giấy phép rách nát, hư hỏng.


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  05 làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp & PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Giấy phép  


+ Văn bản chấp thuận


h) Lệ phí:

Lệ phí gia hạn giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu cá trong nước  là: 20.000 VND/lần 


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn xin đổi, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản Phụ lục 10 của Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản cũ nay là Bộ NN&PTNT. 


Thông tư số  02 /2006/TT-BTS ngày 20  tháng 3 năm 2006 của Bộ Thuỷ sản cũ nay là Bộ NN&PTNT, Hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản  


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Các trường hợp sau đây được cấp lại Giấy phép:


+ Giấy phép cũ bị rách nát trong quá trình sử dụng;


+ Giấy phép bị mất trong các trường hợp có lý do chính đáng được chính quyền địa phương nơi đăng ký tàu cá xác nhận.


- Các trường hợp sau đây được xét đổi Giấy phép:


    
+ Có sự thay đổi về tàu cá, ngư cụ, khu vực, thời gian hoạt động ;


  
+ Giấy phép đã được gia hạn ba lần


Thông tư số  02/2006/TT-BTS ngày 20  tháng 3 năm 2006 của Bộ Thuỷ sản, Hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Thuỷ sản ngày 26/11/2003. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2004


+ Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ  về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/5/2005. 


+ Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 của Chính Phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2009. 


+ Thông tư số 02 /2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thuỷ sản cũ nay là Bộ NN&PTNT, Hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/5/2006.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:


Phụ lục 10: (Kèm theo Thông tư số 02/2006/TT-BTS 

ngày 20  tháng 3  năm 2006 của Bộ Thuỷ sản)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc


____________________


............,  ngày ........tháng.........năm .......


ĐƠN XIN ĐỔI , CẤP LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC THUỶ SẢN


                   Kính gửi :  .....................................................................................


 


Tên chủ tàu:...................................................Điện thoại:..........................


Nơi thường trú: ..........................................................................................


Số chứng minh nhân dân:...........................................................................


Tần số liên lạc của đài tàu(nếu có)..................., ngày 


cấp..................,nơi cấp......................................................................................


          Giấy phép khai thác thủy sản đã được cấp mang số:.................., được cấp  


ngày........tháng..... năm.........; hết thời hạn sử dụng vào ngày........tháng..... năm........


          Giấy phép nêu trên đã bị (nêu rõ lý do đề nghị đổi hoặc cấp lại):.............


..............................................................................................................................


..............................................................................................................................


..............................................................................................................................


 


Đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản 


đổi/ cấp lại Giấy phép khai thác thuỷ sản để tàu của tôi tiếp tục được phép hoạt động


 khai thác thủy sản. 


 


          Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thuỷ sản đúng nội dung được 


ghi trong giấy phép được đổi/cấp lại và chấp hành đúng các quy định của pháp luật.


 


 


                                                                             Người làm đơn ( chủ tàu )




121. Thu hồi giấy phép khai thác thủy sản .


a) Trình tự thực hiện:  

+  Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ.


+ Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp Sở Nông nghiệp & PTNT hoặc gián tiếp qua đường bưu điện.


+  Sau khi thụ lý xong, tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT hoặc Sở Nông nghiệp & PTNT sẽ gửi trả kết quả theo đường bưu điện.


b) Cách thức thực hiện: 

+ Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT


+ Qua bưu điện.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1. Thành phần hồ sơ: Chưa có văn bản  quy định cụ thể 


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:  Chưa có văn bản  quy định cụ thể


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp & PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Thuỷ sản ngày 26/11/2003. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2004


+ Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ  về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/5/2005. 


+ Thông tư số 02 /2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thuỷ sản cũ nay là Bộ NN&PTNT, Hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/5/2006.




V. Lĩnh vực Thủy lợi:


122. Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được quy định tại  khoản 1, 2, 6, 7, 8, 10 Điều 1 Quyết định 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương


a) Trình tự thực hiện:  

+ Tổ chức, cá nhân  nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


+ Hoàn chỉnh hồ sơ: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân xin phép để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.


+ Kiểm tra thực tế hiện trường: Sau ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết.


+ Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1. Thành phần hồ sơ:


+ Đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo mẫu (Phụ lục I) của Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004;


+ Hồ sơ kỹ thuật đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các tài liệu liên quan khác;


+ Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động xin phép;


+ Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi;


+ Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;


+ Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời  hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp;


+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các hoạt động phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức & cá nhân


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tinh


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp & PTNT


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp & PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Phụ lục 1 Mẫu “Đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi BVCTTL”


Theo Quy định về việc cấp giấy phép hoạt động trong PVBVCTTL tại Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004, ngày có hiệu lực 27/11/2004.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PLUBTVQH ngày 04/4/2001 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2001.


+ Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháo lệnh Khai thác và bảo vệ CTTL. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/12/2003.


+ Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/6/2007.


+ Quyết định 55/2004/QĐ-BNN ngày 1/11/2004 của Bộ NN&PTNT, 62/2007/QĐ-BNN ngày 28/6/2007. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/11/2004.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:


Phụ lục I


Tên tổ chức, cá nhân          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP


HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và PTNT (UBND tỉnh, huyện, xã...)


Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép:


Địa chỉ:


Số điện thoại:.....................................  Số Fax:......................................


Xin được cấp giấy phép cho các  hoạt động  trong phạm vi bảo vệ của công trình thuỷ lợi (tên hệ thống công trình thuỷ lợi) do (tên tổ chức, cá nhân đang quản lý khai thác công trình thuỷ lợi) quản lý với các nội dung sau:


- Tên các hoạt động:..........


- Vị trí của các hoạt động.........


-Thời hạn xin cấp phép......; từ.....ngày... tháng....năm, đến ngày.... tháng... năm.....


Các tài liệu kèm theo:


           1. Hồ sơ kỹ thuật và các tài liệu liên quan khác đối với các hoạt động quy định tại khoản 1, khoản 2,  khoản 6, khoản 7, khoản 8 và khoản 10 Điều 1 Quy định này;


2. Dự án đầu tư và các tài liệu liên quan khác đối với các hoạt động quy định tại khoản 4 Điều 1 Quy định này;


3. Chứng nhận về tải trọng, kích thước của xe cơ giới đối với các hoạt động quy định tại khoản 5 Điều 1 Quy định này;


4. Bản sao công chứng hộ chiếu nổ mìn và các tài liệu kỹ thuật liên quan đối với các hoạt động quy định tại khoản 9 Điều 1 Quy định này.



5. Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động xin phép;



6. Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thuỷ lợi;


7. Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi;


8. Văn bản thoả thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp;


9. Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với các hoạt động phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật).


Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT (UBND tỉnh, huyện, xã...)  xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân. xin cấp phép) thực  hiên  các hoạt động  trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của giấy phép.


                                                          Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép


                                                           (ký tên và đóng dấu hoặc ký, ghi rõ họ tên)


123. Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương


a) Trình tự thực hiện:  

+ Tổ chức, cá nhân lập và gửi hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


+ Tổ chức cá nhân nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1. Thành phần hồ sơ:


+ Đơn xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo mẫu (Phụ lục II);


+ Bản sao giấy phép đã được cấp; 


+ Hồ sơ thiết kế kỹ thuật bổ sung hoặc Dự án đầu tư bổ sung, phương án bảo đảm an toàn cho  công trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp xin điều chỉnh nội dung giấy phép);


+ Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép đã được cấp; biên bản các lần vi phạm và hình thức xử phạt (nếu có);


+ Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo Vệ công trình thủy lợi


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức & cá nhân


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp & PTNT


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp & PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


(Phụ lục 2) Mẫu “Đơn xin gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy phép hoạt động trong phạm vi BVCTTL”


Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004, ngày có hiệu lực 27/11/2004 Quy định về việc cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi. 


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PLUBTVQH ngày 04/4/2001 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2001.


+ Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháo lệnh Khai thác và bảo vệ CTTL. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/12/2003.


+ Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/6/2007.


+ Quyết định 55/2004/QĐ-BNN ngày 1/11/2004 của Bộ NN&PTNT, 62/2007/QĐ-BNN ngày 28/6/2007. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/11/2004.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:


   Phụ lục II


Tên tổ chức, cá nhân          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                       


                                             
        ...........,  ngày......tháng.... năm .....


ĐƠN XIN GIA HẠN SỬ DỤNG (HOẶC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG)


GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

                 Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và PTNT (UBND tỉnh, huyện, xã...)


Tên tổ chức, cá nhân xin gia hạn sử dụng điều chỉnh nội dung giấy phép:


Địa chỉ:


Số điện thoại:.....................................  Số Fax:......................................


Đang tiến hành các hoạt động.....trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi tại vị trí... theo giấy phép số.... ngày..tháng... năm...do (Tên cơ quan cấp phép); thời hạn sử dụng giấy phép từ... đến....


Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT ( UBND tỉnh, huyện, xã...) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin gia hạn, hoặc điều chỉnh nội dung giấy  phép) được tiếp tục hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi  với những nội dung sau:


- Tên các hoạt động xin gia hạn hoặc điều chỉnh nội dung:..........


- Vị trí của các hoạt động.........


- Thời hạn xin gia hạn......; từ.... ngày... tháng... năm, đến ngày.... tháng... năm.....


Các tài liệu kèm theo:


1. Bản sao giấy phép đã được cấp;


2. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật bổ sung hoặc Dự án đầu tư bổ sung, phương án bảo đảm an toàn cho công trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp xin điều chỉnh nội dung giấy phép);


3. Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép đã được cấp; biên bản các lần vi phạm và hình thức xử phạt ( nếu có);



4. Văn bản thoả thuận với tổ chức cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.



Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT (UBND tỉnh, huyện, xã...)   xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân. xin cấp phép) gia hạn (hoặc điều chỉnh) thực hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của giấy phép.


                                                                          Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép


                                                                        (ký tên và đóng dấu, ký, ghi rõ họ tên)




124. Cấp giấy phép cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ  trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương


a) Trình tự thực hiện:  

+ Tổ chức, cá nhân  nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


+ Hoàn chỉnh hồ sơ: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân xin phép để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.


+ Kiểm tra thực tế hiện trường: Sau ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết.


+ Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


1. Thành phần hồ sơ:


+ Đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo mẫu (Phụ lục I) của Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004;


+ Dự án đầu tư đã được cơ quan  có thẩm quyền phê duyệt và các tài liệu liên quan khác; 


+ Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động xin phép;


+ Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi;


+ Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;


+ Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời  hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp;


+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các hoạt động phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.


2. Số lượng hồ sơ: Chưa quy định cụ thể


d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức & cá nhân


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp & PTNT


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp & PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


(Phụ lục 1) Mẫu “Đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi BVCTTL”  Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004, ngày có hiệu lực 27/11/2004 Quy định về việc cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi. 


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PLUBTVQH ngày 04/4/2001 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2001.


+ Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháo lệnh Khai thác và bảo vệ CTTL. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/12/2003.


+ Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/6/2007.


+ Quyết định 55/2004/QĐ-BNN ngày 1/11/2004 của Bộ NN&PTNT, 62/2007/QĐ-BNN ngày 28/6/2007. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/11/2004.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính giống thủ tục 122




125. Cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới  trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, trừ các trường hợp sau: a) Các loại xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật; b) Xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ CTTL; c) Xe cơ giới đi qua công trình thủy lợi kết hợp đường giao thông công cộng có tải trọng, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thủy lợi


a) Trình tự thực hiện:  

+ Tổ chức, cá nhân  nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


+ Hoàn chỉnh hồ sơ: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân xin phép để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.


+ Kiểm tra thực tế hiện trường: Sau ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết.


+ Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


1. Thành phần hồ sơ:


+ Đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo mẫu (Phụ lục I) của Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004;


+ Chứng nhận về tải trọng, kích thước của xe cơ giới;


+ Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động xin phép;


+ Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi;


+ Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;


+ Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời  hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp;


+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các hoạt động phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức & cá nhân


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp & PTNT


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp & PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


(Phụ lục 1) Mẫu “Đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi BVCTTL”


Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004, ngày có hiệu lực 27/11/2004 Quy định về việc cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PLUBTVQH ngày 04/4/2001 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2001.


+ Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháo lệnh Khai thác và bảo vệ CTTL. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/12/2003.


+ Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/6/2007.


+ Quyết định 55/2004/QĐ-BNN ngày 1/11/2004 của Bộ NN&PTNT, 62/2007/QĐ-BNN ngày 28/6/2007. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/11/2004.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính giống thủ tục 122, 124




126. Cấp giấy phép cho hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương


a) Trình tự thực hiện:  

+ Tổ chức, cá nhân  nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


+ Hoàn chỉnh hồ sơ: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân xin phép để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.


+ Kiểm tra thực tế hiện trường: Sau ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết.


+ Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1. Thành phần hồ sơ:


+ Đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo mẫu (Phụ lục I) của Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004;


+ Bản sao công chứng hộ chiếu nổ mìn và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác; 


+ Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động xin phép;


+ Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi;


+ Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;


+ Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời  hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp;


+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các hoạt động phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.  

e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức & cá nhân


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp & PTNT


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp & PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


(Phụ lục 1) Mẫu “Đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi BVCTTL”


Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004, ngày có hiệu lực 27/11/2004 Quy định về việc cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PLUBTVQH ngày 04/4/2001 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2001.


+ Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháo lệnh Khai thác và bảo vệ CTTL. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/12/2003.


+ Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/6/2007.


+ Quyết định 55/2004/QĐ-BNN ngày 1/11/2004 của Bộ NN&PTNT, 62/2007/QĐ-BNN ngày 28/6/2007. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/11/2004.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính giống thủ tục 122, 124, 125




127. Cấp giấy phép cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi


a) Trình tự thực hiện:  

+ Tổ chức, cá nhân  nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


+ Hoàn chỉnh hồ sơ: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân xin phép để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.


+ Kiểm tra thực tế hiện trường: Sau ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết.


+ Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1. Thành phần hồ sơ:


+ Đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo mẫu (Phụ lục I) của Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004;


+ Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động xin phép;


+ Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi;


+ Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;


+ Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời  hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp;


+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các hoạt động phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức & cá nhân


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp & PTNT


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp & PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


(Phụ lục 1) Mẫu “Đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi BVCTTL”


Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004, ngày có hiệu lực 27/11/2004 Quy định về việc cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PLUBTVQH ngày 04/4/2001 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2001.


+ Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháo lệnh Khai thác và bảo vệ CTTL. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/12/2003.


+ Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/6/2007.


+ Quyết định 55/2004/QĐ-BNN ngày 1/11/2004 của Bộ NN&PTNT, 62/2007/QĐ-BNN ngày 28/6/2007. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/11/2004.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính giống thủ tục 122, 124, 125, 126




128. Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương


a) Trình tự thực hiện:  

+ Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân lập và gửi hồ sơ tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


+ Bổ sung hồ sơ: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân xin phép để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.


+ Kiểm tra thực tế hiện trường: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 30 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, nếu đủ căn cứ cấp phép thì trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép; trường hợp không đủ điều kiện cấp phép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân xin phép và thông báo lý do không cấp phép.


+ Nhận kết quả: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1. Thành phần hồ sơ:


+ Đơn xin cấp giấy phép xả nước thải;


+ Bản sao công chứng giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể;


+ Bản đồ tỷ lệ 1/5.000 khu vực xử lý nước thải, vị trí xả nước thải vào hệ thống CTTL;


+ Hồ sơ thiết kế, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;


+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với các trường hợp phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật); báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến xả vào hệ thống CTTL; trường hợp đang xả nước thải vào hệ thống CTTL phải có báo cáo phân tích chất lượng nước của phòng thí nghiệm hoặc trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên;


+ Bản sao công chứng về giấy tờ, quyền sử dụng đất khu vực đặt hệ thống xử lý nước thải;


+ Văn bản đề nghị kèm theo báo cáo phân tích chất lượng nước của hệ thống CTTL tại vị trí tiếp nhận nước thải ở thời điểm xin phép của tổ chức, cá nhân quản lý KT và BVCTTL..


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ..


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức & cá nhân


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp & PTNT


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp & PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- (Phụ lục số 1 ) Mẫu “Đơn xin cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống CTTL”


- (Phụ lục số 7 ) Mẫu “Chất lượng nước thải”


Quyết định 56/2004/QĐ-BNN ngày 1/11/2004 Quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép cả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PLUBTVQH ngày 04/4/2001 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2001.


+ Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháo lệnh Khai thác và bảo vệ CTTL. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/12/2003.


+ Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/6/2007.


+ Quyết định 55/2004/QĐ-BNN ngày 1/11/2004 của Bộ NN&PTNT, 62/2007/QĐ-BNN ngày 28/6/2007. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/11/2004.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính

Phụ lục I


		Tên tổ chức, cá nhân


((((((((

Số..........................

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc








                     .                ........., ngày.....tháng.......năm...........


ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP


XẢ NƯỚC THẢI  VÀO HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI


Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thuỷ lợi).


Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép:


Địa chỉ:



Điện thoại:...........................Fax..................................


Xin được cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi (Tên  hệ thống công trình thuỷ lợi) do (tổ chức, cá nhân đang quản lý khai thác) tại vị trí.............thuộc xã (phường, thị trấn)............., huyện (quận).........., tỉnh (thành phố)................ với các nội dung sau:


- Lưu lượng xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi: ....................


- Thời hạn xả nước thải .... năm, từ  ... đến ....


- Chất lượng nước thải (có báo cáo phân tích chất lượng nước thải kèm theo).


Đề nghị (Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép) được phép xả nước thải vào vị trí nói trên.


Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh các yêu cầu ghi trong giấy phép được cấp.


Các tài liệu gửi kèm theo gồm có:


1. Bản sao công chứng giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là hộ kinh doanh cá thể);


2. Bản đồ tỉ lệ 1/5.000 khu vực xử lý nước thải, vị trí xả nước thải;


3. Hồ sơ thiết kế, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải;


4. Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Đối với các trường hợp phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật); báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến xả vào hệ thống công trình thuỷ lợi; báo cáo phân tích chất lượng nước thải của phòng thí nghiệm trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên (đối với trường hợp đang xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi);


5. Bản sao công chứng về giấy tờ quyền sử dụng đất khu vực đặt hệ thống xử lý nước thải;


6. Văn bản đề nghị kèm theo báo cáo phân tích chất lượng nước của hệ thống công trình thuỷ lợi tại vị trí tiếp nhận nước thải ở thời điểm xin phép của tổ chức, cá nhân quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.


                                                                  Tên cơ quan xin cấp giấy phép  


                                                                                 (kí  tên, đóng dấu)


Phụ lục VII.


CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI


(Kèm theo giấy phép số ............)


		STT

		Tên các chất có trong nước thải

		Ký hiệu

		Nồng độ

		Ghi chú



		1.

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		



		3.

		

		

		

		



		4.

		

		

		

		



		5.

		

		

		

		



		.....

		

		

		

		







129. Gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung  giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương


a) Trình tự thực hiện:  

+ Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân lập và gửi hồ sơ tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


+ Bổ sung hồ sơ: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân xin phép để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.


+ Kiểm tra thực tế hiện trường: Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết


+ Nhận kết quả: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1. Thành phần hồ sơ:


+ Đơn xin gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép;


+ Bản sao giấy phép xả nước thải vào hệ thống CTTL đã được cấp;


+ Hồ sơ thiết kế bổ sung, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp điều chỉnh nội dung giấy phép);


+ Báo cáo phân tích chất lượng nước thải của phòng thí nghiệm hoặc trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên (đối với trường hợp xin gia hạn sử dụng giấy phép). Báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến điều chỉnh xả vào hệ thống CTTL (đối với trường hợp xin điều chỉnh nội dung giấy phép);


+ Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép đã được cấp; Biên bản các lần vi phạm và hình thức xử phạt (nếu có).


+ Văn bản đề nghị kèm theo báo cáo phân tích chất lượng nước của hệ thống công trình thủy lợi tại vị trí tiếp nhận nước thải ở thời điểm xin gia hạn, điều chỉnh của tổ chức, cá nhân quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ..


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức & cá nhân


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp & PTNT


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp & PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ (Phụ lục số 2) Mẫu “Đơn xin gian hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy phép xả nước thải vào hệ thống CTTL”


+ (Phụ lục số 7 ) Mẫu “Chất lượng nước thải”


Quyết định 56/2004/QĐ-BNN ngày 1/11/2004 Quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép cả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi. 


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PLUBTVQH ngày 04/4/2001 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2001.


+ Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháo lệnh Khai thác và bảo vệ CTTL. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/12/2003.


+ Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/6/2007.


+ Quyết định 55/2004/QĐ-BNN ngày 1/11/2004 của Bộ NN&PTNT, 62/2007/QĐ-BNN ngày 28/6/2007. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/11/2004.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính


Phụ lục II


		Tên tổ chức, cá nhân 


((((((

Số:..................

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


(((((((((((((





                               ........, ngày........tháng .......năm.............


ĐƠN XIN GIA HẠN SỬ DỤNG (HOẶC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG)


GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI


Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi).


Tên tổ chức, cá nhân xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép:


Địa chỉ:


Điện thoại:...........................Fax..................................


Đang xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi (Tên hệ thống công trình thuỷ lợi ) do (tổ chức,  cá nhân đang quản lý khai thác) tại vị trí.............thuộc xã (phường, thị trấn)............., huyện (quận).........., tỉnh (thành phố)................theo giấy phép số .....ngày ....tháng....năm do (tên cơ quan cấp giấy phép), thời hạn sử dụng giấy phép từ .......đến...........


Đề nghị (Cơ quan có thẩm quyền gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép) được tiếp tục xả nước thải vào vị trí nói trên với các nội dung sau:


- Lưu lượng nước thải xả vào hệ thống công trình thuỷ lợi: ..............


- Thời hạn xả nước thải .... năm, từ  ... đến ....


- Chất lượng nước thải (Có báo cáo phân tích chất lượng nước thải kèm theo).


Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh các yêu cầu ghi trong giấy phép được cấp.


Các tài liệu kèm theo gồm:


1. Bản sao giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi đã được cấp;


2. Hồ sơ thiết kế bổ sung, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải (đối với trường hợp điều chỉnh nội dung giấy phép).


4. Báo cáo phân tích chất lượng nước thải của phòng thí nghiệm hoặc trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên (đối với trường hợp xin gia hạn sử dụng giấy phép). Báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến điều chỉnh xả vào hệ thống công trình thuỷ lợi (đối với trường hợp xin điều chỉnh nội dung giấy phép). 


5. Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép đã được cấp; Biên bản các lần vi phạm và hình thức xử phạt (nếu có);


6. Văn bản đề nghị kèm theo báo cáo phân tích chất lượng nước của hệ thống công trình thuỷ lợi tại vị trí tiếp nhận nước thải ở thời điểm xin gia hạn, điều chỉnh của tổ chức, cá nhân quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.


                             Tên tổ chức, cá nhân xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép


          





(kí tên, đóng dấu)


Phụ lục VII.


CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI


(Kèm theo giấy phép số ............)


		STT

		Tên các chất có trong nước thải

		Ký hiệu

		Nồng độ

		Ghi chú



		1.

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		



		3.

		

		

		

		



		4.

		

		

		

		



		5.

		

		

		

		



		.....

		

		

		

		







130. Thẩm định Thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Lập tờ trình đề nghị thẩm định của chủ đầu tư.


+ Nộp trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Sở Nông nghiệp & PTNT và nhận phiếu hẹn


+ Đến ngày hẹn nhận kết quả tại bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Sở Nông nghiệp & PTNT.


b) Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Sở Nông nghiệp & PTNT.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1. Thành phần hồ sơ:


+ Văn bản đề nghị thẩm định của chủ đầu tư; 

+ Thuyết minh dự toán; Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công (thuyết minh BCKTKT); Bản vẽ TKKT –TC; 

+ Hồ sơ Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng; kế hoạch đấu thầu; 

+ Biên bản của chủ đầu tư nghiệm thu hồ sơ thiết kế, nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng; 

+ Các văn bản của cấp có thẩm quyền liên quan liên quan đến công trình; 

+ Bản sao hợp lệ đăng ký kinh doanh của nhà thầu thiết kế, nhà thầu khảo sát xây dựng. chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát xây dựng, chủ nhiệm thiết kế và chủ trì thiết kế.


2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ


d) Thời hạn giải quyết:  

15 ngày làm việc với dự án nhóm B, 10 ngày làm việc với dự án nhóm C kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp & PTNT


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo kết quả thẩm định.


h) Lệ phí: 


Theo thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính và Công văn số 1751/BXD-VP, ngày 14/8/2007 của Bộ xây dựng.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình..


+ Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều  của Nghị định 12/2009/ NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/5/2009.


+ Thông tư 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/11/2000.


+ Công văn số 1751/BXD-VP, ngày 14/8/2007 của Bộ xây dựng.




131. Thẩm định thiết kế cơ sở các dự án nước sạch và VSMTNT.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Lập tờ trình đề nghị thẩm định của chủ đầu tư.


+ Nộp trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Sở Nông nghiệp & PTNT và nhận phiếu hẹn


+ Đến ngày hẹn nhận kết quả tại bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Sở Nông nghiệp & PTNT.


b) Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Sở Nông nghiệp & PTNT.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1. Thành phần hồ sơ: 

+ Văn bản đề nghị thẩm định của chủ đầu tư; 

+ Thuyết minh dự án; Thuyết minh thiết kế cơ sở; Bản vẽ thiết kế cơ sở; 

+ Hồ sơ Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng; Biên bản của chủ đầu tư nghiệm thiết kế cơ sở, nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng; 

+ Kế hoạch đấu thầu; Các văn bản của cấp có thẩm quyền liên quan liên quan đến công trình; 

+ Bản sao hợp lệ đăng ký kinh doanh củ nhà thầu thiết kế, nhà thầu khảo sát xây dựng. chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát xây dựng, chủ nhiệm thiết kế và chủ trì thiết kế.


2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ


d) Thời hạn giải quyết:  

15 ngày làm việc với dự án nhóm B, 10 ngày làm việc với dự án nhóm C kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT.


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp & PTNT.


4. Cơ quan phối hợp: Không


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo kết quả thẩm định.


h) Lệ phí: 


Theo thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính và Công văn số 1751/BXD-VP, ngày 14/8/2007 của Bộ xây dựng.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


+ Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều  của Nghị định 12/2009/ NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/5/2009.


+ Thông tư 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/11/2000.




132. Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các dự án lập báo cáo kinh tế kỹ thuật về thủy lợi và nước sinh hoạt.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Lập tờ trình đề nghị thẩm định của chủ đầu tư.


+ Nộp trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Sở Nông nghiệp & PTNT và nhận phiếu hẹn


+ Đến ngày hẹn nhận kết quả tại bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Sở Nông nghiệp & PTNT.


b) Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Sở Nông nghiệp & PTNT.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1. Thành phần hồ sơ: 

+ Văn bản đề nghị thẩm định& phê duyệt của chủ đầu tư; 

+ Thuyết minh dự toán; Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công (thuyết minh BCKTKT); Bản vẽ TKKT –TC; 

+ Hồ sơ Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng; Biên bản của chủ đầu tư nghiệm thu hồ sơ thiết kế, nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng; 

+ Các văn bản của cấp có thẩm quyền liên quan liên quan đến công trình; 

+ Bản sao hợp lệ đăng ký kinh doanh củ nhà thầu thiết kế, nhà thầu khảo sát xây dựng, chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát xây dựng, chủ nhiệm thiết kế và chủ trì thiết kế.


2. Số lượng hồ sơ: 03 bộ


d) Thời hạn giải quyết:  

15 ngày làm việc với dự án nhóm B, 10 ngày làm việc với dự án nhóm C kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT.


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp & PTNT.


4. Cơ quan phối hợp: Không

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo kết quả thẩm định.


h) Lệ phí: 


Theo thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính và Công văn số 1751/BXD-VP, ngày 14/8/2007 của Bộ xây dựng.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


+ Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều  của Nghị định 12/2009/ NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/5/2009.


+ Thông tư 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/11/2000.




133. Thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công và tổng dự toán.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Lập tờ trình đề nghị thẩm định của chủ đầu tư.


+ Nộp trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Sở Nông nghiệp & PTNT và nhận phiếu hẹn


+ Đến ngày hẹn nhận kết quả tại bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Sở Nông nghiệp & PTNT.


b) Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Sở Nông nghiệp & PTNT.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1. Thành phần hồ sơ: 

+ Văn bản đề nghị thẩm định& phê duyệt của chủ đầu tư; 

+ Thuyết minh dự toán; Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công (thuyết minh BCKTKT); Bản vẽ TKKT –TC; 

+ Hồ sơ Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng; 

+ Biên bản của chủ đầu tư nghiệm thu hồ sơ thiết kế, nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng; 

+ Các văn bản của cấp có thẩm quyền liên quan liên quan đến công trình; 

+ Bản sao hợp lệ đăng ký kinh doanh củ nhà thầu thiết kế, nhà thầu khảo sát xây dựng. chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát xây dựng, chủ nhiệm thiết kế và chủ trì thiết kế.


2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ


d) Thời hạn giải quyết:  

15 ngày làm việc với dự án nhóm B, 10 ngày làm việc với dự án nhóm C kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT.


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp & PTNT.


4. Cơ quan phối hợp: Không


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


h) Lệ phí: 


Theo thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính và Công văn số 1751/BXD-VP, ngày 14/8/2007 của Bộ xây dựng.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


+ Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều  của Nghị định 12/2009/ NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/5/2009.


+ Thông tư 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/11/2000.



134. Thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp và lắp đặt thiết bị.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Thành lập tổ tư vấn đấu thầu hoặc thuê tư vấn.


+ Lập hồ sơ mời thầu và thông báo mời thầu.


+ Trình thẩm, phê duyệt hồ sơ mời thầu.


+  Phát hành hồ sơ mời thầu, tiếp nhận hồ sơ dự thầu.


+ Mở thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu.


+ Trình thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.


+ Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu.


+ Mời nhà thầu trúng thầu thương thảo, hoàn thiện và ký hợp đồng.


b) Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Sở Nông nghiệp & PTNT.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1. Thành phần hồ sơ: 

+ Hồ sơ mời thầu (07 bản chính); Thông báo mời thầu (07 bản chính); 

+ Kế hoạch đấu thầu được duyệt (02 bản photo); 

+ Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (07 bản chính); 

+ Văn bản đề nghị thẩm định của chủ đầu tư (02 bản chính); 

+ Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu (01 bản sao còn niêm phong); 

+ Các văn bản chỉ đạo, thông báo kết luận … của cấp có thẩm quyền liên quan đến gói thầu (02 bản photo).


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết:  Theo thông báo mời thầu.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT.


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp & PTNT.


4. Cơ quan phối hợp: Không


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006


+ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo luật xây dựng. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/5/2008.




135. Chọn tư vấn khảo sát phục vụ lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công (Đối với gói thầu có giá trị dưới 500 triệu đồng).


a) Trình tự thực hiện:  

+ Lập, phê duyệt đề cương và dự toán chi phí.


+ Lập, phê duyệt và phát hành hồ sơ yêu cầu.


+ Tiếp nhận, đánh giá hồ sơ đề xuất.


+ Lập tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.


+ Nộp trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Sở Nông nghiệp & PTNT và nhận phiếu hẹn


+ Đến ngày hẹn nhận kết quả tại bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Sở Nông nghiệp & PTNT.


b) Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Sở Nông nghiệp & PTNT.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1. Thành phần hồ sơ: 

+ Đề cương và dự toán chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, thiết bị  được duyệt kèm theo Quyết định phê duyệt; 

+ Hồ sơ yêu cầu & quyết định phê duyệt HSYC (01 bản chính); 

+ Biên bản xét thầu (01 bản chính); Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất (01 bản chính); 

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (01 bản chính); Hồ sơ đề xuất của nhà thầu (01 bản sao còn niêm phong); 

+ Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát; 

+ Các văn bản có liên quan (01 bản photo).


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết:  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT.


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp & PTNT.


4. Cơ quan phối hợp: Không


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006


+ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo luật xây dựng. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/5/2008.




136. Chọn tư vấn lập dự án đầu tư, báo cáo KTKT, thiết kế KT-BVTC (Đối với gói thầu có giá trị dưới 500 triệu đồng).


a) Trình tự thực hiện:  

+ Lập, phê duyệt đề cương và dự toán chi phí.


+ Lập, phê duyệt và phát hành hồ sơ yêu cầu.


+ Tiếp nhận, đánh giá hồ sơ đề xuất.


+ Lập tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.


+ Nộp trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Sở Nông nghiệp & PTNT và nhận phiếu hẹn


+ Đến ngày hẹn nhận kết quả tại bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Sở Nông nghiệp & PTNT.


b) Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Sở Nông nghiệp & PTNT.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1. Thành phần hồ sơ: 

+ Đề cương và dự toán chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, thiết bị  được duyệt kèm theo Quyết định phê duyệt; 

+ Hồ sơ yêu cầu & quyết định phê duyệt HSYC (01 bản chính); Biên bản xét thầu (01 bản chính); 

+ Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất (01 bản chính); Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (01 bản chính); 

+ Hồ sơ đề xuất của nhà thầu (01 bản sao còn niêm phong); 

+ Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm thiết kế, chứng chỉ kỹ sư định giá; 

+ Các văn bản có liên quan (01 bản photo).


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết:  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT.


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp & PTNT.


4. Cơ quan phối hợp: Không


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006


+ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo luật xây dựng. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/5/2008.




137. Chọn tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Lập, phê duyệt đề cương và dự toán chi phí.


+ Lập, phê duyệt và phát hành hồ sơ yêu cầu.


+ Tiếp nhận, đánh giá hồ sơ đề xuất.


+ Lập tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.


+ Nộp trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Sở Nông nghiệp & PTNT và nhận phiếu hẹn


+ Đến ngày hẹn nhận kết quả tại bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Sở Nông nghiệp & PTNT.


b) Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Sở Nông nghiệp & PTNT.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1. Thành phần hồ sơ: 

+ Đề cương và dự toán chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, thiết bị  được duyệt kèm theo Quyết định phê duyệt; 

+ Hồ sơ yêu cầu & quyết định phê duyệt HSYC (01 bản chính); 

+ Biên bản xét thầu (01 bản chính); Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất (01 bản chính); 

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (01 bản chính); 

+ Hồ sơ đề xuất của nhà thầu (01 bản sao còn niêm phong); 

+ Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát; 

+ Các văn bản có liên quan (01 bản photo).


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết:  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT.


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp & PTNT.


4. Cơ quan phối hợp: Không


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006


+ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo luật xây dựng. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/5/2008.




138. Chọn tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Lập, phê duyệt đề cương và dự toán chi phí.


+ Lập, phê duyệt và phát hành hồ sơ yêu cầu.


+ Tiếp nhận, đánh giá hồ sơ đề xuất.


+ Lập tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.


+ Nộp trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Sở Nông nghiệp & PTNT và nhận phiếu hẹn


+ Đến ngày hẹn nhận kết quả tại bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Sở Nông nghiệp & PTNT.


b) Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Sở Nông nghiệp & PTNT.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1. Thành phần hồ sơ: 

+ Đề cương và dự toán chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, thiết bị  được duyệt kèm theo Quyết định phê duyệt; 

+ Hồ sơ yêu cầu & quyết định phê duyệt HSYC (01 bản chính); 

+ Biên bản xét thầu (01 bản chính); Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất (01 bản chính); 

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (01 bản chính); 

+ Hồ sơ đề xuất của nhà thầu (01 bản sao còn niêm phong); 

+ Chứng chỉ hành nghề tự vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu của các thành viên chấm thầu; 

+ Các văn bản có liên quan (01 bản photo).


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết:  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT.


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp & PTNT.


4. Cơ quan phối hợp: Không


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006


+ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo luật xây dựng. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/5/2008.




VI. Lĩnh vực Phát triển nông thôn:


139. Điều chỉnh về quy mô địa điểm các dự án khuyến nông, khuyến ngư ở địa phương


a) Trình tự thực hiện:  

+ Tổ chức, cá nhân nộp đầy đủ hồ sơ xin điều chỉnh về quy mô, địa điểm dự án khuyến nông, khuyến ngư tại Sở Nông nghiệp & PTNT.


+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định điểu chỉnh..


+ Nhận quyết định tại Sở Nông nghiệp & PTNT.


b) Cách thức thực hiện: 

+ Nộp hồ sơ trực tiếp  tại Sở Nông nghiệp & PTNT.

+ Nộp qua đường bưu điện.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1. Thành phần hồ sơ: 

+ Công văn đề nghị chuyển đổi.

+ Dư toán chi tiết.


2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ


d) Thời hạn giải quyết:  Chưa có quy định cụ thể.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT. (Sau đó thông báo bằng văn bản đến Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư quốc gia.


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp & PTNT.


4. Cơ quan phối hợp: Không.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 06/2005/NĐ-CP ngày 26/4/2005 của Chính phủ về Khuyến nông, khuyến ngư. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/6/2005.


+ Quyết định số 1838/QĐ-BNN-KNKN ngày 27/6/2007 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về phân cấp quản lý trong hoạt động khuyến nông, khuyến ngư.


+ Quyết định số 37/2008/QĐ-BNN ngày 22/2/2008 của Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành quy chế quản lý chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư quốc gia. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/3/2008.




140. Điều chỉnh các dự án khuyến nông, khuyến ngư ở địa phương.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Tổ chức, cá nhân nộp đầy đủ hồ sơ xin điều chỉnh về quy mô, địa điểm dự án khuyến nông, khuyến ngư tại Sở Nông nghiệp & PTNT.


+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp và trình Trung tâm Khuyến nông-Khuyến ngư Quốc gia ra quyết định điều chỉnh. Dự án cần điều chỉnh phải thực hiện trước quý IV hàng năm.


+ Nhận quyết định tại Sở Nông nghiệp & PTNT.


b) Cách thức thực hiện: 

+ Nộp hồ sơ trực tiếp  tại Sở Nông nghiệp & PTNT.

+ Nộp qua đường bưu điện.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1. Thành phần hồ sơ: 

+ Công văn đề nghị điều chỉnh dự toán.

+ Dư toán chi tiết (điều chỉnh).


2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ


d) Thời hạn giải quyết:  Chưa có quy định cụ thể.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT.

2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp & PTNT.


4. Cơ quan phối hợp: Không.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 06/2005/NĐ-CP ngày 26/4/2005 của Chính phủ về Khuyến nông, khuyến ngư. Có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


+ Quyết định số 1838/QĐ-BNN-KNKN ngày 27/6/2007 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về phân cấp quản lý trong hoạt động khuyến nông, khuyến ngư.


+ Quyết định số 37/2008/QĐ-BNN ngày 22/2/2008 của Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành quy chế quản lý chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư quốc gia. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/3/2008.




141. Phê duyệt Dự án Khuyến nông, lâm, ngư và Hỗ trợ Phát triển sản xuất, Phát triển ngành nghề thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Trên cơ sở Quyết định phân bổ vốn thực hiện Dự án Khuyến nông, lâm, ngư và hỗ trợ Phát triển sản xuất, Phát triển ngành nghề thuộc Chương trình MTQGGN giai đoạn 2006 – 2010 của UBND tỉnh, Chi cục Phát triển nông thôn thông báo đến UBND các huyện và thị xã;


+ Hộ gia đình, cá nhân đăng ký nhu cầu;.

+ UBND cấp huyện tổng hợp danh sách trên cơ sở nhu cầu đăng ký của người dân và lập dự toán kinh phí thực hiện của địa phương.

+ Trên cơ sở danh mục và dự toán kinh phí do UBND huyện gửi. Chi cục sẽ lập dự toán chi tiết từng danh mục trình Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt.

+ Sở Nông nghiệp và PTNT thảm định và phê duyệt dự toán


b) Cách thức thực hiện: 

+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT.

+ Nộp qua đường bưu điện.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1. Thành phần hồ sơ: 

+ Văn bản đề nghị của UBND các huyện, thị xã.


+ Phê duyệt dự toán chi tiết của Sở Nông nghiệp & PTNT.


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết:  Chưa có quy định cụ thể.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT.

2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Phát triển nông thôn.


4. Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo tổng kết mô hình.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 20/2007/QĐ-TTg ngày 05/2/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2007 – 2010. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/02/2007.


+ Thông tư 78/2007/TT-BNN ngày 11/9/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện dự án khuyến nông - lâm - ngư và hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triền ngành nghề thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 – 2010. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/10/2007.

+ Thông tư liên tịch số 102/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 20/8/2007 hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với một số dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2007.

142. Di dân trong vùng dự án.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Kiểm tra danh sách trích ngang các hộ di dân theo từng đối tượng.


+ Lập biên bản giao nhận hộ di dân thực đến vùng dự án.


+ Phối hợp với chủ dự án bố trí các hộ di dân vào khu dân cư theo sơ đồ đã được thẩm tra, nghiệm thu;


+ Giải quyết chính sách hỗ trợ đầu đến cho các hộ di dân thực đến vùng dự án  theo qui định hiện hành. 


+ Hoàn thiện các biểu mẫu, chuẩn bị các chứng từ, sổ sách để thanh quyết toán, lập báo cáo sau mỗi đợt chuyển dân. Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức rút kinh nghiệm toàn bộ đợt nhận dân và chuẩn bị đợt nhận dân tiếp theo (nếu có).


b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Chi cục PTNT


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1. Thành phần hồ sơ: 

+ Danh sách trích ngang các hộ di dân có xác nhận của xã, phường, thị trấn và UBND huyện, thị xã nơi cư trú; 

+ Hồ sơ dự án hoặc hồ sơ vùng di dân đến.


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết:  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT.


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục PTNT.


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục PTNT.


4. Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã, chủ rừng (nếu di dân ra khỏi rừng, chủ đầu tư.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 03-DD.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình bố trí dân cư các vùng. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/9/2006.


+ Quyết định số 78/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/6/2008 về một số chính sách thực hiện chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg.

+ Quyết định số 12/2005/QĐ-BNN ngày 14/3/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành quy trình di dân. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2005.


+ Thông tư số 21/2007/TT-BNN ngày 27/3/2007 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/5/2007.




143. Di dân ngoài huyện, ngoài tỉnh.


a) Trình tự thực hiện:  

+ Kiểm tra danh sách trích ngang các hộ di dân theo từng đối tượng.


+  Lập biên bản giao nhận hộ di dân thực đến vùng dự án.


+ Phối hợp với chủ dự án bố trí các hộ di dân vào khu dân cư theo sơ đồ đã được thẩm tra, nghiệm thu;


+ Giải quyết chính sách hỗ trợ đầu đến cho các hộ di dân thực đến vùng dự án  theo qui định hiện hành. 


+ Hoàn thiện các biểu mẫu, chuẩn bị các chứng từ, sổ sách để thanh quyết toán, lập báo cáo sau mỗi đợt chuyển dân. Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức rút kinh nghiệm toàn bộ đợt nhận dân và chuẩn bị đợt nhận dân tiếp theo (nếu có).


b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Chi cục PTNT


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1. Thành phần hồ sơ: 

+ Danh sách trích ngang các hộ di dân có xác nhận của xã, phường, thị trấn và UBND huyện, thị xã nơi cư trú. 

+ Hồ sơ dự án hoặc hồ sơ vùng di dân đến.


2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết:  30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT.


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục PTNT.


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục PTNT.


4. Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã, chủ rừng (nếu di dân ra khỏi rừng, chủ đầu tư.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 03-DD.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình bố trí dân cư các vùng. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/9/2006.


+ Quyết định số 78/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/6/2008 về một số chính sách thực hiện chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg. Có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


+ Quyết định số 12/2005/QĐ-BNN ngày 14/3/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành quy trình di dân. Có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


+ Thông tư số 21/2007/TT-BNN ngày 27/3/2007 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg. Có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Dấu 



của cơ quan Kiểm dịch động vật







Mẫu: 1







- Tờ khai được làm thành 02 bản: 01 bản do cơ quan kiểm dịch động vật giữ, 01 bản do chủ hàng hoặc người đại diện giữ;



- Cá nhân đăng ký không có con dấu,  chỉ ký và ghi rõ họ tên;



- (1) Tên cơ quan  cấp giấy chứng nhận.



- (2) Số lượng kiện, thùng, hộp, ....



- (3) Tên cơ quan trả lời kết quả xét nghiệm.







Dấu 



của cơ quan Thú y







Mẫu: 5




























































